
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Vũ Thị Thu 28/4/1992 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Vũ Thị Thu; Trường mầm non Lý Bôn; xã Lý 

Bôn; tỉnh Cao Bằng

2 Dương Thị Đông Hoa 29/11/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Dương Thị Đông Hoa; Thôn Lũng Hồ 3; xã 

Đường Thượng; tỉnh Tuyên Quang

3 Lê Phương Huệ 11/12/2003 Kinh  
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Lê Phương Huệ, TDP Tràng Đà 5, phường 

Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang

4 Nịnh Thị Thùy 02/11/1998
Sán 

Chay

Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Nịnh Thị Thùy, Thôn Đồng Min, xã Minh 

Thanh, tỉnh Tuyên Quang

5 Vũ Thị Lan 16/9/1995 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III. 

Trường mầm non Kim Bình

Vũ Thị Lan, Số nhà 03 Ngõ 01 đường Nguyễn 

Thị Minh Khai Tổ dân phố 12, Phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang

6 Nông Thị Oanh 26/12/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình 

Nông Thị Oanh,Thôn Nà Bó, xã Bình An, tỉnh 

Tuyên Quang

7 Hà Thị Len 28/8/1986 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên, Trường Mầm non 

Kim Bình

Hà Thị Len, Thôn 4, xã Thái Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2, 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG CẤP HỌC MẦM NON

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDVC   ngày        /4/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

8 Nguyễn Thanh Hậu 06/4/2003 Kinh  
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Nguyễn Thanh Hậu, Thôn Minh Khai, xã Tiên 

Lữ, tỉnh Phú Thọ

9 Nguyễn Thị Hải Yến 21/8/1995 Kinh  
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Nguyễn Thị Hải Yến, Trường Mầm non Xuân 

Vân, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang

10 Hoàng Thị Thúy 21/11/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Hoàng Thị Thúy, Thôn Vĩnh Bảo, xã Kim 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

11 Lèng Thị Diệp 02/8/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Lèng Thị Diệp, Thôn Bản Kè, xã Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

12 Nguyễn Thị Phương Anh 20/6/1999 Kinh  
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Nguyễn Thị Phương Anh, Tổ dân phố Phan  

Thiết, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

13 Nguyễn Thu Hương 11/6/1996 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Nguyễn Thu Hương, SN 33, ngõ 349, Tổ 8, 

phường Nông Tiến, tỉnh Thuyên Quang

14 Hà Thanh Thanh 28/12/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Hà Thanh Thanh, Thôn Đình, xã Tân Mỹ, tỉnh 

Tuyên Quang

15 Lưu Thị Hoa 03/6/1991 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Lưu Thị Hoa, Trường Mầm non Kim Bình, 

Thôn Kim Quan, xã Kim Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

16 Hoàng Thị Mai 12/9/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Hoàng Thị MaiTrường Mầm non Kim Bình, 

Thôn Kim Quan, xã Kim Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

17 Lê Thị Tuyết Trinh 25/12/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Lê Thị Tuyết Trinh, Thôn Nà Ngày, xã Chiêm 

Hoá, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

18 Bùi Hương Giang 17/3/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Bùi Hương Giang, SN 151, Thôn Vĩnh Hưng, 

xã Chiêm Hoá, tỉnh Thái Nguyên

19 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 04/01/1990 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trường Mầm non 

Vinh Quang, xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang

20 Trần Mỹ Duyên 19/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Trần Mỹ Duyên, Thôn Đồng Giang, xã Trung 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

21 Nguyễn Thị Hiện 21/11/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Nguyễn Thị Hiện, Thôn Kim Quang, xã Kim 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

22 Ma Thị Thương 07/10/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Ma Thị Thương, Thôn Quảng Hải, xã Kim 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

23 Nguyễn Thu Trang 27/10/1995 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Nguyễn Thu Trang, SN 33 ngõ 349 Tổ 8 

Phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang

24 Lương Thị Thanh Nhàn 19/8/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường mầm non Kim Bình

Lương Thị Thanh Nhàn, Thôn Yên Thượng, 

Xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

25 Phùng Thị Mai Xuân 21/11/1990 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường mầm non Kim Bình

Phùng Thị Mai Xuân, Số nhà 06, đường Hà 

Huy Tập, Tổ dân phố Phan Thiết 9, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

26 Bàn Thị Dung 24/06/1992 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán, Trường mầm non Kim 

Bình

Bàn Thị Dung, Thôn Đèo Nàng, xã Kim Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

27 Đặng Thị Thư 22/6/1990 Kinh

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường mầm non Kim Bình
Đặng Thị Thư, Số nhà 42, Thôn 3, xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

28 Vũ Khánh Linh 11/12/2004 Kinh  
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Kim Bình

Vũ Khánh Linh, TDP 14, phường Bình 

Thuận, tỉnh Tuyên Quang

29 Lưu Thị Hằng 27/03/1995 Cờ Lao
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên Trường Mầm non 

Sính Lủng

Lưu Thị Hằng, Số nhà 103; Thôn Tân Tiến; 

xã Đồng Văn; tỉnh Tuyên Quang

30 Vàng Thị Xuân 01/10/2003 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Vàng Thị Xuân; Thôn Chúng Trải; xã Xín 

Mần; tỉnh Tuyên Quang

31 Hoàng Thị Bích Lan 09/5/2003 Hán
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

 Hoàng Lan; Thôn Đoàn Kết; xã Đồng Văn; 

tỉnh Tuyên Quang

32 Sùng Thị Hoa 02/9/2002 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Sùng Thị Hoa;  Trường mầm non Lũng Phìn; 

xã Lũng Phìn; tỉnh Tuyên Quang

33 Ma Thị Huyền 04/01/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Ma Thị Huyền; Thôn Mao Sao Phìn; xã Lũng 

Phìn; tỉnh Tuyên Quang

34 Lý Thị Phương 27/11/1997 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Lý Thị Phương; Thôn Việt Hà; xã Hùng An; 

tỉnh Tuyên Quang

35 Vàng Sèo Mẩy 03/02/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Vàng Sèo Mẩy; Thôn Sủng Nhỉ A; xã Sủng 

Máng; tỉnh Tuyên Quang

36 Lù Thị Thịnh 28/7/1995 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Lù Thị Thịnh; Thôn Nà Quang; xã Yên Minh; 

tỉnh Tuyên Quang

37 Ma Thị Chẩm 08/01/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

 Ma Thị Chẩm; Thôn Tân Thành I; xã Liên 

Hiệp; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

38 Phùng Thị Khởi 07/8/1993 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

 Phùng Thị Khởi; Thôn Đoàn Kết; xã Liên 

Hiệp; tỉnh Tuyên Quang

39 Giàng A Là 22/01/2003 H'mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Giàng A Là; Mù Tráng Phìn; Si Ma Cai; Lào 

Cai

40 Phùng Thị Phương Hoa 05/12/1993 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Phùng Thị Phương Hoa; Thôn 6; xã Vị 

Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

41 Tháng Thị Nghĩa 14/02/2004 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Tháng Thị Nghĩa; Thôn Bản Lò; xã Yên 

Minh; tỉnh Tuyên Quang

42 Nguyễn Thị Huệ 20/8/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Nguyễn Thị Huệ; Thôn Kéo Hẻn; xã Mậu 

Duệ; tỉnh Tuyên Quang

43 Hoàng Thị Lim 28/3/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Hoàng Thị Lim; Thôn Cốc Cọc; xã Xín Mần; 

tỉnh Tuyên Quang

44 Hoàng Thu Trang 27/9/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Hoàng Thu Trang; Đội II; thôn Nà Đát; xã 

Quang Bình; tỉnh Tuyên Quang

45 Nông Thị Sim 06/10/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường mầm non Lũng Phìn

Nông Thị Sim; Xóm Nà Rặc; xã Hà Quảng; 

tỉnh Cao Bằng

46 Hoàng Thị Lan 13/1/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Hoàng Thị Lan, Tổ 1 Thôn Kiều, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

47 Vi Thị Hiền 14/07/2001 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Phìn

Vi Thị Hiền, Thôn Nắc Con 2, xã Yên 

Phú,tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

48 Hoàng Thị Hạnh 02/08/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên Trường Mầm non 

Lũng Phìn

Hoàng Thị Hạnh, Tổ Dân phố 8 Quang Trung; 

Phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên Quang

49 Lê Thanh Tùng 06/07/1996 Kinh
Kế toán viên Trường Mầm non 

Lũng Phìn

Lê Thanh Tùng, Thôn 27; xã Vị Xuyên; tỉnh 

Tuyên Quang

50 Nguyễn Tiến Dũng 28/05/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên Trường Mầm non 

Lũng Phìn

Nguyễn Tiến Dũng, Thôn 8; xã Yên Minh; 

tỉnh Tuyên Quang

51 Lều Phương Anh 16/7/2003 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Pả Vi

Lều Phương Anh; thôn 15; xã Vị Xuyên; tỉnh 

Tuyên Quang

52 Phùng Thị Mai 29/5/1997 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Pả Vi

Phùng Thị Mai; thôn Đồng Hương; Đồng 

Yên; Tuyên Quang

53 Nguyễn Ngọc Yến 23/9/2003 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Pả Vi

Nguyễn Ngọc Yến; sô 51; tổ 10; Minh Khai 

Hà Giang; tỉnh Tuyên Quang

54 Nguyễn Thị Hằng 26/10/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Pả Vi

Nguyễn Thị Hằng; tổ 4; xã Mèo Vạc; tỉnh 

Tuyên Quang

55 Sùng Thị Dung 15/9/2003 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Pả Vi

Sùng Thị Dung;Thôn Ha Cá; xã Khâu Vai; 

tỉnh Tuyên Quang 

56 Nguyễn Thị Kim Thúy 23/6/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Pả Vi

Nguyễn Thị Kim Thuý; Số 146, tổ 5; xã Mèo 

vạc; tỉnh Tuyên Quang

57 Vũ Thị Dung 18/08/1995 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Pả Vi

Vũ Thị Dung; Số nhà 131; tổ 7; xã Đồng Văn; 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

58 Hoàng Thu Thủy 02/02/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Pả Vi

Hoàng Thị Thủy; Thôn Nà Bay; xã Đồng 

Phúc; tỉnh Thái Nguyên

59 Triệu Thị Hội 04/7/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Pả Vi

Triệu Thị Hội; Xóm Mai Nưa; xã Trường Hà; 

tỉn Cao Bằng 

60 Quan Thị Diễn 07/7/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Pả Vi

Quan Thị Diễn, Thôn Bản Chỏn, xã Minh 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

61 Dương Thị Thuý Hằng 06/6/1994 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Pả Vỉ

Dương Thị Thuý Hằng, Tổ 17 phường An 

Tường, tỉnh Tuyên Quang

62 Thào Thị Xuân 5/11/2004 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sủng Trà

Thào Thị Xuân; Thôn Chúng Pả A; xã Phố 

Bảng; tỉnh Tuyên Quang

63 Phan Thị Hoài Niên 15/8/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sủng Trà

Phan Thị Hoài Niên; Thôn Sủng Trà; xã Sủng 

Máng; tỉnh Tuyên Quang

64 Dương Hồng Thoa 15/10/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sủng Trà

Dương Hồng Thoa; xã Sủng Máng, tỉnh 

Tuyên Quang

65 Lù Thị Bông 02/8/1993 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sủng Trà

Lù Thị Bông; Thôn Sủng Lủ; xã Sủng Máng; 

tỉnh Tuyên Quang

66 Tẩn Xà Nịch 02/3/1996 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sủng Trà

Tẩn Xà Nịch; Thôn Sủng Ú; xã Sủng Máng; 

tỉnh Tuyên Quang

67 Vàng Thị Liên 15/09/1992 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sủng Trà

Vàng Thị Liên; 347; tổ 4; xã Mèo Vạc; tỉnh 

Tuyên Quang



8

Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

68 Mai Thị Doan 07/4/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sủng Trà

Mai Thị Doan; Thôn Thống Nhất; xã Liên 

Hiệp; tỉnh Tuyên Quang

69 Ma Thị Minh Huệ 05/9/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sủng Trà

Ma Thị Minh Huệ, Trường mầm non Minh 

Quang, xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

70 Nguyễn Thị Tơ 18/04/1986 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên Trường Mầm non 

Thượng Phùng

Nguyễn Thị Tơ, Số nhà 12; tổ 5; xã Mèo Vạc; 

tỉnh Tuyên Quang

71 Hoàng Thu Huyền 04/08/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên Trường Mầm non 

Thượng Phùng

Hoàng Thu Huyền, Số nhà 92; Thôn Đồng 

Lực; xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang

72 Nông Thị Hiệp 12/12/1988 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên Trường Mầm non 

Thượng Phùng

Nông Thị Hiệp, Thôn Làng Trần; xã Vị 

Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

73 Phạm Hồng Ngọc 01/3/1990 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Phạm Hồng Ngọc; Thôn Đồng Kem; xã Đồng 

Yên; tỉnh Tuyên Quang

74 Hoàng Thị Sản 18/5/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Hoàng Thị Sản; Thôn Kiêu; xã Xuân Giang; 

tỉnh Tuyên Quang

75 Mai Thị Liêm 22/12/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Mai Thị Liêm; Thôn Lài Cò; xã Đồng Văn; 

tỉnh Tuyên Quang

76 Nguyễn Bích Phượng 16/11/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Nguyễn Bích Phượng; Thôn Nà Miều; xã 

Thanh Thuỷ; tỉnh Tuyên Quang

77 Cháng Thị Thúy 03/10/1992 Xuồng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Cháng Thị Thuý; Số nhà 120; tổ 5; xã Mèo 

Vạc; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

78 Lèng Thị Hệ 28/9/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Lèng Thị Hệ; Trường Mầm non Hố Quáng 

Phìn; xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang

79 Nguyễn Thị Thoại 08/3/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Nguyễn Thị Thoại; Tổ 30; Tân Thành; 

phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

80 Hoàng Thị Sáo 08/6/1993 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Hoàng Thị  Sáo; Thôn Phe Thán; xã Sơn Vĩ; 

tỉnh Tuyên Quang

81 Hoàng Thị Nhung 12/12/1995 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Hoàng Thị Nhung; Thôn Cốc Pài; xã Pà Vầy 

Sủ; tỉnh Tuyên Quang

82 Giàng Thị Hà 24/12/2004 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Giàng Thị Hà; Thôn Chí Dỉ Phìn; xã Khâu 

Vai; tỉnh Tuyên Quang

83 Sùng Thị Hoài 25/5/2003 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Sùng Thị Hoài; Số nhà 247; tổ 2; xã Mèo Vạc; 

tỉnh Tuyên Quang 

84 Đặng Thị Dược 13/6/1988 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Đặng Thị Dược; Thôn Thượng Mỹ; xã Bắc 

Quang; tỉnh Tuyên Quang

85 Giàng Thị Thiên Nga 09/11/1993 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Giàng Thị Thiên Nga; số nhà 211; tổ 2; xã 

Mèo Vạc; tỉnh Tuyên Quang

86 Hoàng Thị Loan 26/10/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Hoàng Thị Loan; Thôn Bản Chang; xã Phủ 

Thông; tỉnh Thái Nguyên

87 Lương Thị Ngọc Lâm 25/3/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Lương Thị Ngọc Lâm; Thôn Mới; xã Xuân 

Giang; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

88 Nguyễn Thị Minh Ước 15/5/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Nguyễn Thị Minh Ước; Thôn Nà Quạc; xã 

Đường Hồng; tỉnh Tuyên Quang

89 Nông Thị Mùi 25/02/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Nông Thị Mùi; Xóm 3; thôn Minh Tâm; xã 

Bắc Quang; tỉnh Tuyên Quang

90 Ly Thị Hoa 20/4/2002 Pu peo
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Ly Thị Hoa, Thôn Hà Sú, xã Lũng Phìn, tỉnh 

Tuyên Quang

91 Hứa Thị Quế 29/10/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Hứa Thị Quế, Tổ 11B, Phường Bắc Kạn, tỉnh 

Thái Nguyên

92 La Thị Nương 30/03/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

La Thị Nương, Thôn Bản Muồng, xã Thượng 

Nông, tỉnh Tuyên Quang

93 Ma Thị Lành 10/12/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường mầm non Xín Cái
Ma Thị Lành Bản Tấng , Xã Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

94 Nguyễn Thị Phương Thảo 28/9/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Xín Cái

Nguyễn Thị Phương Thảo, Thôn Sủng Lủ, xã 

Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang

95 Phùng Thị Minh Phương 10/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sơn Vĩ

Nguyễn Thu Hoài; ngõ 40; thôn Sơn Hà; xã 

Ngọc Đường; tỉnh Tuyên Quang

96 Nguyễn Thị Ngọc Mai 01/6/1989 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sơn Vĩ

Nguyễn Thị Ngọc Mai; Thôn 31; xã Vị 

Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

97 Nguyễn Thị Hồng Thương 29/11/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sơn Vĩ

Nguyễn Thị Hồng Thương; Thôn Làng Lùng; 

xã Vị Xuyên; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

98 Hoàng Thị Biên 09/01/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sơn Vĩ

Hoàng Thị Biên; Thôn 6; xã Hoàng Su Phì; 

tỉnh Tuyên Quang

99 Hỏa Thị Linh 22/8/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sơn Vĩ

Hoả Thị Linh; Thôn Nà Loà; xã Lâm Bình; 

tỉnh Tuyên Quang

100 Hoàng Thị Thanh 18/8/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sơn Vĩ

Hoàng Thị Thanh; Xóm Nà Đoỏng; xã Xuân 

Trường; tỉnh Cao Bằng

101 Ma Thị Kim Anh 20/10/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Hồng Thái

Ma Thị Kim Anh, Thôn 10, xã Nà Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

102 Đàng Thị Cảnh 15/6/1994 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Hồng Thái

Đàng Thị Cảnh, Thôn Phai Khằn, xã Hồng 

Thái, tỉnh Tuyên Quang

103 Vi Thị Luyến 12/3/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Hồng Thái

Vi Thị Luyến, Thôn Phai Khằn, xã Hồng 

Thái, tỉnh Tuyên Quang

104 Hoàng Thị Ly 25/10/1997 Tày 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Hồng Thái

Hoàng Thị Ly, Số 943, Thôn 13, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

105 Nguyễn Thị Hoài 11/6/1995 Tày 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Hồng Thái

Nguyễn Thị Hoài, Thôn Nà Đồn, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

106 Hà Thị Nhung 10/01/1998 Tày 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Hồng Thái

Hà Thị Nhung, Thôn Nà Noong, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

107 Hoàng Phượng Vĩ 20/3/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Hồng Thái

Hoàng Phượng Vĩ, Thôn Xá Thị, xã Hồng 

Thái, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

108 Hà Thị Hương 20/01/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Hồng Thái

Hà Thị Hương, Thôn Ngòi Nẻ, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

109 Lương Thị Khánh Huyền 29/2/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Hồng Thái

Lương Thị Khánh Huyền, Thôn Nà Thôm, xã 

Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

110 Nguyễn Thị Hoa Liễu 06/8/1997 Kinh  
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Hồng Thái

Nguyễn Thị Hoa Liễu, Thôn Đình Tre, xã 

Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ

111 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 17/12/2001 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Hồng Thái

Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 334 Phạm Văn 

Đồng, Phương Đông Ngạc, Quận Bắc Từ 

Liêm, Thành Phố Hà Nội

112 Quan Thị Nga 24/8/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường mầm non Hồng Thái
Quan Thị Nga, Thôn Bản Lai, Xã Minh 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

113 Trần Thị Thoa 22/8/2003 Kinh

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường mầm non Hồng Thái
Trần Thị Thoa, Xóm 8, xã Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

114 Hoàng Thị Ly Diệu 27/02/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên, Trường Mầm non 

Hồng Thái

Hoàng Thị Ly Diệu, Thôn Không Mây, xã Nà 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

115 Phan Thị Lệ Mỹ 10/10/1989 Kinh  
Kế toán viên, Trường Mầm non 

Hồng Thái

Phan Thị Lệ Mỹ, Thôn 10, xã Nà Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

116 Vàng Thùy Dương 29/9/1997 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Cán Chu Phìn

Vàng Thùy Dương;

Số 19; Tổ 3; xã Mèo Vạc; tỉnh Tuyên Quang

117 Hoàng Thị Miến 07/10/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Cán Chu Phìn

Hoàng Thị Miến; Đội 2; thôn Hạ Quang; xã 

Tiên Yên; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

118 Nguyễn Thị Nguyện 03/10/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Cán Chu Phìn

Nguyễn Thị Nguyện; Tổ 23 Mè Thượng; 

phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

119 Lý Kiều Loan 12/7/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Cán Chu Phìn

Lý Kiều Loan; Thôn Thiêng Điểm; xã Phúc 

Lộc; tỉnh Thái Nguyên

120 Nông Thị Kiều Oanh 24/12/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Cán Chu Phìn

Nông Thị Kiều Oanh; Thôn Nà Nèn; xã Bắc 

Mê; tỉnh Tuyên Quang

121 Lùng Thị Trang 11/08/2002 Lô Lô
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên Trường Mầm non Cán 

Chu Phìn

Lùng Thị Trang, Số nhà 33; đường Nguyễn 

Du; Tổ 2; xã Mèo Vạc; tỉnh Tuyên Quang

122 Sân Thị Vùi 01/3/1994 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Pù

Sân Thị Vùi; Thôn Nà Trào; xã Tát Ngà; tỉnh 

Tuyên Quang

123 Hoàng Thị Nguyên 30/11/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Pù

Hoàng Thị Nguyên; Bản Díu; xã Xín Mần; 

tỉnh Tuyên Quang

124 Lý Thương Đào 04/5/1996 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Pù

Lý Thương Đào; Thôn Minh Tiến; xã Thông 

Nguyên; tỉnh Tuyên Quang

125 Nông Thuỳ Tiên 21/12/1993 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Pù

Nông Thuỳ Tiên; Thôn Tát Hạ; xã Linh Hồ; 

tỉnh Tuyên Quang

126 Hầu Thị Me 16/10/1994 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Pù

Hầu Thị Me; Thôn Chí Dỉ Phìn; xã Khâu Vai; 

tỉnh Tuyên Quang

127 Ma Thị Doanh 26/3/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Pù

Ma Thị Doanh; thôn Sủng Chải A; xã Khâu 

Vai; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

128 Vi Thị Hiển 27/6/2003 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Pù

Vi Thị Hiển; Thôn Tát Ngà; xã Tát Ngà; tỉnh 

Tuyên Quang

129 Già Thị Sông 15/01/1996 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Pù

Già Thị Sông; Thôn Ha Cá; xã Khâu Vai; tỉnh 

Tuyên Quang 

130 Diệp Thị Ngân 14/12/1994 Hoa
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Pù

Diệp Thị Ngân; Thôn Xuân Hoà; xã Tân 

Quang; tỉnh Tuyên Quang

131 Giàng Thị Xay 14/9/2003 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường mầm non Lũng Pù

Giàng Thị Xay: Số nhà 130, Đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, tổ 2, xã Mèo vạc, tỉnh Tuyên 

Quang

132 Trần Thùy Linh 01/09/1999 Kinh
Kế toán viên Trường Mầm non 

Khâu Vai

 Trần Thùy Linh, Số nhà 45 Ngọc Hà; Xã 

Ngọc Đường; phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên 

Quang

133 Hoàng Thị Thu 21/3/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Niêm Tòng

Hoàng Thị Thu; Thôn Bảo An; xã Quản Bạ; 

tỉnh Tuyên Quang 

134 Mã Thị Dinh 03/5/1993 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Niêm Tòng

Mã Thị Dinh; Thôn Nà Trào; xã Tát Ngà; tỉnh 

Tuyên Quang

135 Nông Thị Phượng 03/5/1993 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Niêm Tòng

Nông Thị Phượng; Thôn Cốc Pại; xã Niêm 

Sơn; tỉnh Tuyên Quang

136 Hoàng Thị Nga 30/7/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Niêm Tòng

Hoàng Thị Nga; Thôn Nà Ràng; xã Khuôn 

Lùng; tỉnh Tuyên Quang

137 Hoàng Thị Thiên 15/3/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Niêm Tòng

Hoàng Thị Thiên; Xóm Khuổi Mực; xã Hưng 

Đạo; tỉnh Cao Bằng
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

138 Hoàng Vi Mến 24/5/1999 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Niêm Tòng

Hoàng Vi Mến; Xóm 2; xã Bảo Lâm; tỉnh Cao 

Bằng

139 Tô Thị Nhất 28/02/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Niêm Tòng

Tô Thị Nhất; Xóm Tổng Ác; xã Lý Bôn; tỉnh 

Cao Bằng

140 Lường Thị Thơm 19/8/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Niêm Tòng

Lường Thị Thơm, TDP Nà Làm, Thị trấn Nà 

Phặc, Tỉnh Thái Nguyên

141 Ma Thị Minh Phương 08/11/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường mầm non Niêm Tòng
Ma Thị Minh Phương, Thôn Bản Tồng, Xã 

Niêm Sơn, tỉnh Tuyên Quang

142 Phạm Thị Kim Thoa 09/7/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non  Niêm Tòng

Phạm Thị Kim Thoa; Số nhà 139; xóm 4; xã 

Bảo Lâm; tỉnh Cao Bằng

143 Vi Việt Thảo 16/5/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Vi Việt Thảo; Thôn 11; xã Vị Xuyên; tỉnh 

Tuyên Quang

144 Xìn Thị Lan 10/9/1994 Pà Thẻn
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Xìn Thị Lan; Thôn Làng Vàng 1; xã Vị 

Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

145 Lù Thị Quỳnh 22/1/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Lù Thị Quỳnh; Thôn Mịch A; xã Thuận Hoà; 

tỉnh Tuyên Quang

146 Nông Thị Chan 04/01/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Nông Thị Chan; Thôn Yên Chàm; xã Tiên 

Yên; tỉnh Tuyên Quang

147 Nông Thị An 15/3/2003 La Chí
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Nông Thị An; Thôn Làng Cúng; xã Vị Xuyên; 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

148 Nguyễn Ngọc Anh 03/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Nguyễn Ngọc Anh; Thôn 6; xã Yên Minh; 

tỉnh Tuyên Quang

149 Lệnh Thị Xuyến 18/7/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Lệnh Thị Xuyến; Thôn Cốc Pảng; xã Du Già; 

tỉnh Tuyên Quang 

150 Phàn Thị Sinh 12/2/1989 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Phàn Thị Sinh; Thôn Thẩm Nu; xã Du Già; 

tỉnh Tuyên Quang 

151 Lộc Thị Ánh 23/5/1999 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Lộc Thị Ánh; Thôn Lùng Càng; phường Hà 

Giang 2; tỉnh Tuyên Quang

152 Mã Thị Trang 22/11/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Mã Thị Trang; Thôn 4; xã Yên Minh; tỉnh 

Tuyên Quang

153 Hoàng Thị Khánh Ly 01/02/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Hoàng Thị Khánh Ly;   Thôn Nà Quang; xã 

Yên Minh; tỉnh Tuyên Quang

154 Dương Thị Vân 07/12/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Dương Thị Vân; Thôn Vĩnh Thành; xã Đồng 

Yên; tỉnh Tuyên Quang 

155 Cẩu Thị Huệ 08/11/2003 Hoa
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Cẩu Thị Huệ; Tổ 6, phường Hà Giang 2; tỉnh 

Tuyên Quang

156 Phàn Thị Lan 29/8/1995 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Phàn Thị Lan;  Thôn Làng Giang; xã Thông 

Nguyên; tỉnh Tuyên Quang

157 Nguyễn Ngọc Tuyết 03/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Nguyễn Ngọc Tuyết; Thôn Chúng Chải 1; xã 

Xín Mần; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

158 Vàng Thị Thuyên 19/5/2003 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Vàng Thị Thuyên; Thôn Nà Trò; xã Yên 

Minh; tỉnh Tuyên Quang

159 Lù Thị Chiêm 27/9/1992 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Lù Thị Chiêm;  Thôn Bắc Xum; xã Minh Tân; 

tỉnh Tuyên Quang

160 Đàm Thị Hải Yến 12/3/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Đàm Thị Hải Yến;  Tổ 22 Lâm Đồng; phường 

Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang 

161 Vàng Thị Việt 03/01/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Vàng Thị Việt; Thôn Xín Mần; xã Xín Mần; 

tỉnh Tuyên Quang

162 Mai Thị Thương 24/3/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Mai Thị Thương; Thôn Tân Thành 2; xã Liên 

Hiệp; tỉnh Tuyên Quang

163 Đinh Thị Thu Trang 17/9/1992 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Đinh Thị Thu Trang;  Thôn 14; xã Bắc 

Quang; tỉnh Tuyên Quang

164 Hoàng Thị Hiếu 01/8/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Hoàng Thị Hiếu;  Thôn Nam Bình; xã Quang 

Bình; tỉnh Tuyên Quang

165 Hoàng Thị Suê 18/6/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Hoàng Thị Suê; Thôn Ba Hồng; xã Liên Hiệp; 

tỉnh Tuyên Quang 

166 Hoàng Thị Liễu 15/3/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Hoàng Thị Liễu; Thôn Cốc Pảng; xã Du Già; 

tỉnh Tuyên Quang 

167 Nguyễn Thị Hiên 10/10/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Nguyễn Thị Hiên;  Thôn Cốc Pảng; xã Du 

Già; tỉnh Tuyên Quang 
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

168 Lù Thị Luyến 01/01/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Lù Thị Luyến;  Thôn Chí Cà Hạ; xã Xín Mần; 

tỉnh Tuyên Quang 

169 Ngô Thị Má 13/3/1998 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Ngô Thị Má; Khuổi Bốc; Nam Tuấn; tỉnh Cao 

Bằng

170 Nguyễn Thị Thư 07/7/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Nguyễn Thị Thư; Thôn Ngọc Trì; xã Minh 

Sơn; tỉnh Tuyên Quang 

171 Tải Thị Lanh 20/6/1992 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Tải Thị Lanh; Thôn Nà Chang; xã Quản Bạ; 

tỉnh Tuyên Quang

172 Hoàng Thị Thuý Hoa 16/10/1988 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Hoàng Thị Thuý Hoa; Thôn Bản Tuỳ; xã 

Ngọc Đường; tỉnh Tuyên Quang

173 La Thị Hoán 06/5/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

La Thị Hoán, Thôn Bản Cháng, xã Na Rì, tỉnh 

Thái Nguyên

174 Nông Lệ Thắm 14/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Du Già

Nông Lệ Thắm, Thôn 13 Minh Quang, xã 

Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang

175 Quan Thị Tuyết 23/8/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Hồ

Quan Thị Tuyết; Thôn Lũng Hồ  3; xã Đường 

Thượng; tỉnh Tuyên Quang

176 Đào Thị Mỵ 20/9/1990 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Hồ

Đào Thị Mỵ; Thôn Khau Phiêng; xã Yên Hoa; 

tỉnh Tuyên Quang

177 Bàn Thị Phương 04/10/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Hồ

Bàn Thị Phương; Thôn Hoà Sơn; xã Thuận 

Hoà; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

178 Sìn Thị Thêm 14/5/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Hồ

Sìn Thị Thêm; Thôn Sảng Pả 1; xã Đường 

Thượng, tỉnh Tuyên Quang

179 Phạm Thị Thơm 04/3/1988 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Hồ

Phạm Thị Thơm; Thôn Lũng Hồ 3; xã Lũng 

Hồ; tỉnh Tuyên Quang

180 Phan Thị Hiền 25/07/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Hồ

Phan Thị Hiền; Thôn Làng Trần; xã Vị 

Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

181 Mùng Thị Rung 18/04/1990 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Hồ

Mùng Thị Rung; Thôn Nà Quang; xã Yên 

Minh; tỉnh Tuyên Quang

182 Nguyễn Thị Thu 01/6/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Hồ

Nguyễn Thị Thu; 38A Nguyễn Trãi; phường 

Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

183 Nguyễn Thị Huệ 18/06/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Hồ

Nguyễn Thị Huệ; Thôn Bản Mào; xã Tùng 

Bá; tỉnh Tuyên Quang 

184 Vàng Thị Hường 05/11/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Hồ

Vàng Thị Hường; Tổ 21 Tiến Thắng; phường 

Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang 

185 Nguyễn Thị Diễn 07/7/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Lũng Hồ

Nguyễn Thị Diễn; Thôn Bản Chang; xã Yên 

Minh; tỉnh Tuyên Quang 

186 La Thị Nhị 15/06/1987 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên Trường Mầm non 

Đường Hồng

La Thị Nhị, Thôn Yên Phú 5; xã Bắc Mê; tỉnh 

Tuyên Quang

187 Hoàng Huyền Vân 04/06/1992 Kinh
Kế toán viên Trường Mầm non 

Đường Hồng

 Hoàng Huyền Vân, Số nhà 517; Thôn Yên 

Phú 5; xã Bắc Mê; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

188 Hà Thị Thoa 06/01/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Giáp

Hà Thị Thoa, Thôn Bản Chợ, xã Yên Hoa, 

tỉnh Tuyên Quang

189 Ma Lan Anh 15/11/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Giáp

Ma Lan Anh, Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, 

tỉnh Tuyên Quang

190 Vi Thị Mến 02/9/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Giáp

Vi Thị Mến, Thôn 10, Xã Nà Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

191 Đặng Thị Hà 31/12/2002 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Giáp

Đặng Thị Hà, Thôn Nà Cà, xã Quảng Bạch, 

tỉnh Thái Nguyên

192 Nguyễn Thị Ương 19/07/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Giáp

Nguyễn Thị Ương; Thôn Nà Nưa II; xã 

Đường Hồng; tỉnh Tuyên Quang

193 Nông Thị Danh 24/04/1988 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Giáp

Nông Thị Danh; Trường Mầm non Minh Tân, 

xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang

194 Ma Thị Lý 20/8/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Giáp

Ma Thị Lý;    Trường mầm non Phú Nam; xã 

Đường Hồng; tỉnh Tuyên Quang

195 Hầu Thị Sanh 17/6/1995 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Giáp

Hầu Thị Sanh, Thôn Bản Khẻ, xã Thượng 

Nông, tỉnh Tuyên Quang

196 Nông Diễm Hằng 02/6/1998 Tày 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Giáp

Nông Diễm Hằng, Thôn Tủng A, xã Phố 

Bảng, tỉnh Tuyên Quang

197 Hứa Thị Nụ 23/7/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Giáp

Hứa Thị Nụ, Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

198 Nguyễn Thị Chí 18/4/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Giáp

Nguyễn Thị Chí, Thôn Bản Thác, xã Yên 

Hoa, tỉnh Tuyên Quang

199 Chu Thị Hằng 01/8/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên, Trường Mầm non 

Thượng Giáp

Chu Thị Hằng, Trường mầm non Thượng 

Giáp, xã Thượng Nông, tỉnh Tuyên Quang

200 Hoàng Thị Phương Lan 26/12/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Hoàng Thị Phương Lan, Thôn Pắc Mìa, xã 

Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang

201 Hoàng Ngọc Diệp 02/04/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Hoàng Ngọc Diệp, Thôn Mịch A, xã Thuận 

Hoà, tỉnh Tuyên Quang

202 Nông Thị Cầu 15/4/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Nông Thị Cầu;Thôn Lèn; xã Viêt Lâm; tỉnh 

Tuyên Quang 

203 Nguyễn Thị Hương 12/12/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Nguyễn Thị Hương; Thôn Yên Phú 3; xã Bắc 

Mê; tỉnh Tuyên Quang

204 Lý Thị Liệp 16/7/1994 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Lý Thị Liệp; Thôn Bản Dâng; xã Cao Bồ; tỉnh 

Tuyên Quang

205 Lý Kim Chi 09/8/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Lý Kim Chi; Số nhà 702; thôn Yên Phú 4; xã 

Bắc Mê; tỉnh Tuyên Quang

206 Phạm Thị Thắm 10/3/1994 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Phạm Thị Thắm; số 276A, tổ 2 Minh Khai; 

phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên Quang

207 Nông Kim Chi 16/5/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Nông Kim Chi; Số nhà 109; xã Bắc Mê; tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

208 Nguyễn Thị Phượng 12/3/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Nguyễn Thị Phượng; thôn Sơn Hà; xã Ngọc 

Đường; tỉnh Tuyên Quang

209 Nùng Thị Hiền 10/6/1995 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Nùng Thị Hiền; Số nhà 05; thôn Yên Phú 2; 

xã Bắc Mê; tỉnh Tuyê Quang

210 Nông Thị Trình 13/7/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Nông Thị Trình; Thôn Bản Lạn; xã Bắc Mê; 

tỉnh Tuyên Quang

211 Nguyễn Thị Kim Chi 19/11/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Nguyễn Thị Kim Chi; Thôn Yên Phú 5; xã 

Bắc Mê; tỉnh Tuyên Quang

212 Bồn Thị Chẩu 20/9/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Bồn Thị Chẩu; thôn Phia Bioóc; xã Giáp 

Trung; tỉnh Tuyên Quang

213 Hoàng Thị Viền 6/5/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Hoàng Thị Viền; số nhà 728; thôn Yên Phú 4; 

xã Bắc Mê; tỉnh Tuyên Quang

214 Bế Thị Mai 10/3/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Bế Thị Mai; thôn Bản Lạn; xã Bắc Mê; tỉnh 

Tuyên Quang

215 Lử Thị Huyền 22/11/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Lử Thị Huyền; xã Giáp Trung; tỉnh Tuyên 

Quang

216 Nông Thị Luận 19/11/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Nông Thị Luận; Thôn Bản Lạn; xã Bắc Mê; 

tỉnh Tuyên Quang

217 Phan Ngọc Uyên 30/11/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Giáp Trung

Phan Ngọc Uyên; Thôn An Tiến; xã Hùng 

An; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

218 Hoàng Thị Quê 15/11/1987 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán Trường Mầm non Giáp 

Trung

Hoàng Thị Quê, Thôn Yên Phú 5; xã Bắc Mê; 

tỉnh Tuyên Quang

219 Nông Thị Thu Hải 06/07/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán Trường Mầm non Giáp 

Trung

Nông Thị Thu Hải, Thôn Giang Nam; xã 

Thanh Thủy; tỉnh Tuyên Quang

220 Nguyễn Thị Hậu 10/09/1992 Kinh
Kế toán Trường Mầm non Giáp 

Trung

Nguyễn Thị Hậu, Số nhà 841; Thôn Yên Phú 

2; xã Bắc Mê; tỉnh Tuyên Quang

221 Hoàng Thị Cúc 18/02/1993 Kinh
Kế toán Trường Mầm non Giáp 

Trung

Hoàng Thị Cúc, Thôn Yên Phú 2; xã Bắc Mê; 

tỉnh Tuyên Quang

222 Nguyễn Thị Giang 26/05/1985 Kinh
Kế toán Trường Mầm non Giáp 

Trung

Nguyễn Thị Giang, Thôn Nà Pâu; xã Bắc Mê; 

tỉnh Tuyên Quang

223 Hoàng Thị Ly 28/10/1988 Kinh
Kế toán Trường Mầm non Giáp 

Trung

Hoàng Thị Ly, Thôn Yên Phú 5; xã Bắc Mê; 

tỉnh Tuyên Quang

224 Nguyễn Thị Mai 14/12/1995 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III. 

Trường mầm non Minh Sơn

Nguyễn Thị Mai, Tổ dân phố 6, Phường An 

Tường, tỉnh Tuyên Quang

225 Nguyễn Thị Hoàn 07/4/1997 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Nguyễn Thị Hoàn, SN 04, Khu 16, xã Vạn 

xuân, tỉnh Phú Thọ

226 Lý Thu Hiền 8/02/1996 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Lý Thu Hiền; số nhà 02 đường Nguyễn Du; tổ 

16; phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyê Quang

227 Hoàng Thị Yến 04/8/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Hoàng Thị Yến; Thôn Yên Lập; xã Yên 

Thành; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

228 Nguyễn Thị Thu Hà 28/11/1997 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Nguyễn Thị Thu Hà; số nhà 44, tổ 14; xã Bắc 

Quang; tỉnh Tuyên Quang

229 Lưu Phương Nhi 04/5/2004 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Lưu Phương Nhi; Số nhà 213 đường 20/8; tổ 

3; phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

230 Cháng Thị Ngảu 05/10/1994 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Cháng Thị Ngảu; Số nhà 49; tổ 17; phường 

Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

231 Lương Thị Dung 28/02/2004 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Lương Thị Dung; số nhà 29A; thôn 9; xã Bắc 

Quang; tỉnh Tuyên Quang

232 Đặng Thị Thu 29/10/1993 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Đặng Thị Thu; Thôn Bản Bang; xã Vị Xuyên; 

tỉnh Tuyên Quang

233 Hoàng Thị Mơ 20/9/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Hoàng Thị Mơ; Thôn Kim Bàn; xã Hùng An; 

tỉnh Tuyên Quang

234 Mai Thuý Tươi 18/7/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Mai Thuý Tươi; Thôn Bản Sáng; xã Linh Hồ; 

tỉnh Tuyên Quang

235 Lô Như Quỳnh 26/8/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Lô Như Quỳnh; Km 24; thôn Nà Xá; xã Ngọc 

Đường; tỉnh Tuyên Quang

236 Phàn Thị Thảo 24/01/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Phàn Thị Thảo; xã Minh ngọc; tỉnh Tuyên 

Quang

237 Lê Thị Huyền Trang 28/8/1996 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Lê Thị Huyền Trang; Thôn 24, xã Vị Xuyên; 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

238 Lê Thị Duyên 12/11/1996 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Lê Thị Duyên; Thôn 20; xã Vị Xuyên; tỉnh 

Tuyên Quang

239 Vương Ánh Lệ 17/12/2004 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Vương Ánh Lệ; Số nhà 26; đường 20/8; tổ dân 

phố 6; phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

240 Nguyễn Thị Bắc 12/01/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Nguyễn Thị Bắc; Thôn Ngọc Trì; xã Minh 

Sơn; tỉnh Tuyên Quang

241 Ban Thị Hoa 14/02/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Ban Thị Hoa; Thôn Nà Lá; xã Minh Ngọc; 

tỉnh Tuyên Quang

242 Cháng Thuỳ Sang 19/8/1993 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Cháng Thuỳ Sang; Thôn Bản Dâng; xã Cao 

Bồ; tỉnh Tuyên Quang

243 Đào Thị Huế 11/11/2003 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Đào Huế; 29 ngõ 71 Quyết Thắng;tổ 9 Ngọc 

Hà; phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên Quang

244 Nguyễn Thị Lan 03/6/1995 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Nguyễn Thị Lan; Tổ dân phố 7 Ngọc Hà; 

phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên Quang

245 Đỗ Thị Thuý Nga 19/01/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Đỗ Thị Thuý Nga; Thôn Vĩnh Ban; xã Đồng 

Yên; tỉnh Tuyên Quang

246 Vũ Minh Huệ 16/8/1997 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Vũ Minh Huệ; đội 2; thôn Vĩnh Ban; xã Đồng 

Yên; tỉnh Tuyên Quang 

247 Lê Thị Dung 15/02/1990 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Lê Thị Dung; 61 Nguyễn Viết Xuân; tổ dân 

phố 12 Trần Phú; phường Hà Giang 2; tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

248 Nùng Thị Hình

06/7/1999

Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Nùng Thị Hình; Số nhà 287; tổ 12 Nguyễn 

Trãi; phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

249 Hoàng Thị Đan 23/02/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Hoàng Thị Đan; Thôn Pắc Mìa; xã Bắc Mê; 

tỉnh Tuyên Quang

250 Lê Cẩm Lan 10/12/2003 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Lê Cẩm Lan; 17A; ngõ 2/2 Nguyễn Trãi; 

phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

251 Lô Thị Dung 08/7/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Lô Thị Dung; Thôn Pạu; xã Bạch Ngọc; tỉnh 

Tuyên Quang

252 Ma Thị Thuỳ 17/01/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Ma Thị Thuỳ; Thôn Nà Han; xã Ngọc Đường; 

tỉnh Tuyên Quang

253 Phượng Thị Minh Hằng 29/8/2004 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Phượng Thị Minh Hằng; Thôn Tân Thành; xã 

Hồ Thầu; tỉnh Tuyên Quang

254 Nguyễn Thu Thuỳ 04/01/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Nguyễn Thu Thuỳ; Thôn Đồn Điền; xã Yên 

Cường; tỉnh Tuyên Quang

255 Nguyễn Thị Ngọc Thu 05/01/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Nguyễn Thị Ngọc Thu; Thôn Nái; xã Bắc 

Quang; tỉnh Tuyên Quang

256 Nguyễn Thị Hạnh 03/4/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Nguyễn Thị Hạnh; Thôn Hạ Quang; xã Tiên 

Yên; tỉnh Tuyên Quang

257 Vàng Thị Điêm 25/9/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Vàng Thị Điêm;  Tổ 20; thôn Châng; phường 

Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

258 Lục Thị Vân Anh 14/12/1995 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Lục Thị Vân Anh; Thôn Làng Vàng 2; xã Vị 

Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

259 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 27/10/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Nguyễn Thị Mỹ Lệ; Tổ 21 Tiến Thắng; 

phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

260 Nông Thị Chuyên 25/6/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Nông Thị Chuyên; Thôn Bản Xám; xã Bạch 

Ngọc; tỉnh Tuyên Quang

261 Bàn Thị Tịn 07/10/1998 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Bàn Thị Tịn; Tổ 25 Cao Bành; phường Hà 

Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

262 Vi Thị Thơm 23/7/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Vi Thị Thơm; Tổ dân phố 19 Minh Khai; 

phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên Quang

263 Nguyễn Thu Hồng 26/10/1988 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Nguyễn Thu Hồng; Thôn Tân Tiến; xã Bắc 

Quang; tỉnh Tuyên Quang

264 Hoàng Thị Duyến 17/10/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Phạm Thị Huấn; Trường mầm non Phương 

Độ; phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

265 Nguyễn Thị Thu Trang 19/8/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Nguyễn Thị Thu Trang; Tổ 20; phường Hà 

Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

266 Trần Thị Thu Trang 12/7/1994 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Minh Sơn

Trần Thị Thu Trang; Thôn 19; xã Vị Xuyên; 

tỉnh Tuyên Quang

267 Hoàng Thị Trường 19/6/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Hoàng Thị Trường, Thôn 4 Minh Quang, xã 

Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

268 Phan Thanh Trang 02/7/2003 Kinh  
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Phan Thanh Trang, Thôn Cây Cóc, xã Thái 

Hòa, tỉnh Tuyên Quang

269 Ban Thị Ngọc Huyền 01/9/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Ban Thị Ngọc Huyền; Thôn Tả Luồng; xã 

Minh Ngọc; tỉnh Tuyên Quang

270 Nguyễn Thị Phương 05/5/1995 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Nguyễn Thị Phương; Số 231, tổ 2 Minh Khai, 

phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

271 Lo Thị Nga 02/8/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Lo Thị Nga; Thôn Lùng Xuôi; xã Minh Ngọc; 

tỉnh Tuyên Quang

272 Đỗ Thị Thim 15/9/1993 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Đỗ Thị Thim; Thôn Yên Phú 3; xã Bắc Mê; 

tỉnh Tuyên Quang

273 Ma Thị Ngấn 03/02/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Ma Thị Ngấn; Thôn Nà Nưa II; xã Đường 

Hồng; tỉnh Tuyên Quang

274 Nguyễn Thị Tươi 02/01/1985 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Nguyễn Thị Tươi; Thôn Pắc Mìa; xã Bắc Mê; 

tỉnh Tuyên Quang

275 Nông Thị Hiếu 27/7/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Nông Thị Hiếu; Thôn Khuổi Nấng; xã Minh 

Ngọc; tỉnh Tuyên Quang

276 Lạn Thị Nhị 14/12/1986 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Lạn Thị Nhị; Thôn Nà Nưa II; xã Đường 

Hồng; tỉnh Tuyên Quang

277 Bàn Thu Uyên 03/8/1998 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Bàn Thu Uyên; Thôn Bắc Ngàn; xã Phú Linh; 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

278 Phúc Thị Thương 19/01/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Phúc Thị Thương; Thôn Bản Chang; xã Phú 

Linh; tỉnh Tuyên Quang 

279 Đặng Thị Đòng 20/4/2001 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Đặng Thị Đòng; Thôn Nà Lá; xã Minh Ngọc; 

tỉnh Tuyên Quang

280 Sằm Thu Hiền 22/3/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Thượng Tân

Sằm Thu Hiền; Thôn Lắp 2; xã Phú Linh; tỉnh 

Tuyên Quang

281 Nguyễn Ngọc Tuyết 14/01/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên Trường Mầm non 

Thượng Tân

Nguyễn Ngọc Tuyết, Thôn Bản Loan; xã 

Ngọc Đường; tỉnh Tuyên Quang

282 Nông Thị Hương 20/07/2003 La Chí
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nông Thị Hương;

Thôn Díu Thượng; xã Xín Mầm; tỉnh Tuyên 

Quang

283 Lâm Thị Diệu Linh 09/8/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Lâm Thị Diệu Linh

Trường Mầm non Pải Lủng; xã Đồng Văn; 

tỉnh Tuyên Quang

284 Ma Thị Hương Trà 21/11/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Ma Thị Hương Trà;

Thôn Mao Sao Phìn; xã Lũng Phìn; tỉnh 

Tuyên Quang

285 Mã Thị Liên 04/01/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Mã Thị Liên;

Thôn Nà Phia; xã Bắc Mê; tỉnh Tuyên Quang

286 Ma Thị Thúy Kiều 12/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Ma Thị Thúy Kiều;

Thôn Chín Trù Ván; xã Lũng Phìn; tỉnh 

Tuyên Quang

287 Bàn Thị Tịng 13/02/1990 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Bàn Thị Tịng; 

xã Cao Bồ; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

288 Hoàng Thị Ban 11/12/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Hoàng Thị Ban; Nà Búng; Cẩm Giàng; Thái 

Nguyên

289 Nông Thị Hà Trang 10/11/2002 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nông Thị Hà Trang; Bản Hoong; Trường Hà; 

Hà Quảng; Cao Bằng

290 Quan Thị Hằng 29/6/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Quan Thị Hằng, Thôn Nà Bó, xã Bình An, 

tỉnh Tuyên Quang

291 Nguyễn Thị Thơm 05/6/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nguyễn Thị Thơm, Thôn Nặm Đíp, xã Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

292 Nguyễn Thị Loan 13/8/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nguyễn Thị Loan, Thôn Nà Tà, xã Thượng 

Nông, tỉnh Tuyên Quang

293 Nguyễn Trà Giang 01/9/2003 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nguyễn Trà Giang, Thôn 20, xã Thái Hòa, 

tỉnh Tuyên Quang

294 Hoàng Thị Vân 09/5/2003 Tày 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Hoàng Thị Vân, Thôn Khuổi Tích, xã Hồng 

Thái, tỉnh Tuyên Quang

295 Nguyễn Thị Lanh 14/02/1995 Tày 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nguyễn Thị Lanh, TDP Trung Môn 7, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

296 Hoàng Thị Nghim 07/7/1988 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Hoàng Thị Nghim, Thôn Lũng Khiêng, xã 

Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang

297 Nguyễn Thị Bích Phượng 07/10/1995 Tày 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nguyễn Thị Bích Phượng, Thôn Nà Ngoãng, 

xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

298 Nguyễn Thị Huệ 13/10/1995 Kinh  
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nguyễn Thị Huệ, Thôn Nà Né, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

299 Ma Thị Dung 03/09/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Ma Thị Dung, Thôn Đon Tá, xã Minh Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

300  Trương Thị Loan 09/6/1992 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Trương Thị Loan, Thôn Tân Lập, xã Bình An, 

tỉnh Tuyên Quang

301 Chúc Thị Dất 26/9/1999 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Chúc Thị Dất, Phường Phiêng Ngàm, xã Côn 

Lôn, tỉnh Tuyên Quang

302 Nguyễn Thúy Nga 16/9/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nguyễn Thúy Nga, Thôn Nà Thôm, xã Nà 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

303 Nông Thị Thu Hương 02/01/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nông Thị Thu Hương, Thôn Nà Thôm, xã Nà 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

304 Hoàng Thị Sinh 25/8/1995 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Hoàng Thị Sinh, Thôn Nà Thôm, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

305 Lò Thị Dung 18/12/1994 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Lò Thị Dung, Thôn Khau Phiêng, xã Yên 

Hoa, tỉnh Tuyên Quang

306 Ma Thị Mến 01/01/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Ma Thị Mến, Thôn Nà Dầu, xã Yên Lập, tỉnh 

Tuyên Quang

307 Hoàng Thị Vui 24/4/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Hoàng Thị Vui, Thôn Đồng Min, xã Minh 

Thanh, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

308 Bàn Thị Pham 11/6/1999 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Bàn Thị Pham, Nhà hàng Linh Châm, Thôn 4, 

xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

309 Hà Thị Phương 23/5/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Hà Thị Phương, Thôn Bắc Lè, xã Hồng Thái, 

tỉnh Tuyên Quang

310 Chương Thị Hương 19/11/1989 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Chương Thị Hương, Thôn Khau Phiêng, xã 

Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang

311 Quân Thị Danh 10/7/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Quân Thị Danh, Thôn Tân Minh, xã Tân An, 

tỉnh Tuyên Quang

312 Hà Thị Thanh 24/11/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Hà Thị Thanh, Thôn An Thái, xã Tân An, tỉnh 

Tuyên Quang

313 Chẩu Thị Tuyền 06/2/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Chẩu Thị Tuyền, Thôn Không May, xã Nà 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

314 Chẩu Thị Giang 13/2/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Chẩu Thị Giang, Thôn Nà Đồn, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

315 Nguyễn Thị Khánh Linh 07/9/2003 Kinh  
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nguyễn Thị Khánh Linh, Vân Giang, xã Vĩnh 

Phú, tỉnh Phú Thọ

316 Triệu Thị Hoài 03/5/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Triệu Thị Hoài, Thôn Nặm Kép, xã Tân Mỹ, 

tỉnh Tuyên Quang

317 Nguyễn Thị Tuế 21/9/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nguyễn Thị Tuế, Thôn Tân Thành, xã Yên 

Hoa, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

318 Ma Thị Nhung 12/11/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Ma Thị Nhung, Trường Mầm non Sinh Long, 

xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang

319 Hoàng Thị Hằng 29/11/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Hoàng Thị Hằng, Thôn Nà Reo, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

320 Hoàng Thị Tuyển 03/9/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Hoàng Thị Tuyển, Thôn Nà Đồn, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

321 Chẩu Thị Thủy 20/9/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Chẩu Thị Thủy, Thôn Đồng Tày, xã Xuân 

Vân, tỉnh Tuyên Quang

322 Đàm Thu Hoài 16/5/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Đàm Thu Hoài, Thôn 3 Thái Bình, xã Thái 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

323 Ngô Thị Vạn 07/10/1989 Kinh  
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Ngô Thị Vạn, Thôn Gò Giềng, xã Thái Hòa, 

tỉnh Phú Thọ

324 Ma Thị Ngọc Bích 07/8/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Ma Thị Ngọc Bích, Thôn Tân Hợp, xã Tân 

An, tỉnh Tuyên Quang

325 Dương Thị Ngọc Ánh 01/3/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Dương Thị Ngọc Ánh, Thôn Lọ Cặp, xã Vĩnh 

Thông, tỉnh Thái Nguyên

326 Khổng Thị Yên 19/03/1991 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Khổng Thị Yên, Thôn Phú Thượng, xã Sông 

Lô, tỉnh Phú Thọ

327 Hoàng Thị Bảo 18/9/1981 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán, Trường Mầm non Sinh 

Long

Hoàng Thị Bảo, Thôn Nà Vai, Xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

328 La Thị Anh 16/6/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

La Thị Anh, SN 11 Tổ 7A, Phường Bắc Kạn, 

tỉnh Thái Nguyên

329 Cà Thị Son 18/9/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Cà Thị Son, Thôn Khuổi Slưn, xã Chợ Rã, 

tỉnh Thái Nguyên

330 Lương Thị Vi 06/11/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Lương Thị Vi, Thôn Kim Minh, xã Minh 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

331 Phạm Thị Hạnh 07/10/1995 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Phạm Thị Hạnh, Thôn Lăng Luông, xã Hoà 

An, tỉnh Tuyên Quang

332 Sạch Thị Nội 20/10/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Sạch Thị Nội, Thôn Bản Chợ, xã Yên Hoa, 

tỉnh Tuyên Quang

333 Bùi Thị Tuyết 16/04/1990 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Bùi Thị Tuyết, Thôn Bản Lai, xã Minh 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

334 Hà Tố Uyên 04/06/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Hà Tố Uyên, Thôn Nà Mu, Xã Hồng Thái, 

tỉnh Tuyên Quang

335 Nông Thị Thu Thủy 10/03/1999 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nông Thị Thu Thủy, Thôn Nà Mu, Xã Hồng 

Thái, tỉnh Tuyên Quang

336 Vi Thị Hường 11/10/1997 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Vi Thị Hường, Thôn Đèo Nàng, xã Kim Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

337 Nông Thị Hương 24/10/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nông Thị Hương, Thôn Nà Lụng, xã yên Lập, 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

338 Hà Hữu Huệ 19/11/1987 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Hà Hữu Huệ, Tổ dân phố Tràng Đà 2, Phường 

Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang

339 Nguyễn Thanh Mai 11/07/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nguyễn Thanh Mai, Thôn Pác Nghè, xã Ba 

Bể, tỉnh Thái Nguyên

340 Đồng Thị Diệp 06/09/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Đồng Thị Diệp, Tổ 3A, Phường Đức Xuân, 

tỉnh Thái Nguyên

341 Nguyễn Thị Thu 01/12/1996 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Nguyễn Thị Thu, Thôn Nà Ché, xã Chợ Rã , 

tỉnh Thái Nguyên

342 Duy Thị Ngọc My 26/4/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán, Trường Mầm non Sinh 

Long

Duy Thị Ngọc My, Thôn 4, xã Nà Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

343 Triệu Thị Lệ Thư 13/04/2001 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Sinh Long

Triệu Thị Lệ Thư, Thôn Quốc Tuấn, Xã Văn 

Lang, Tỉnh Thái Nguyên

344 Mã Thị Thứ 13/7/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Mậu Duệ

Mã Thị Thứ; Thôn Nà Pom; xã Yên Minh; 

tỉnh Tuyên Quang

345 Hoàng Thị Hiếu 24/10/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Mậu Duệ

Hoàng Thị Hiếu; Thôn Xín Mần; xã Xín Mần; 

tỉnh Tuyên Quang

346 Nông Thị Huệ 03/12/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Mậu Duệ

Nông Thị Huệ; Thôn Bó Quẻng; xã Yên 

Minh; tỉnh Tuyên Quang

347 Nguyễn Thị The 25/5/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Mậu Duệ

Nguyễn Thị The; Thôn Bó Mới; xã Yên 

Minh; tỉnh Tuyên Quang 
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

348 Vương Thuỳ Hạnh 25/02/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Mậu Duệ

Vương Thuỳ Hạnh; Thôn Tát Kà; xã Tùng Bá; 

tỉnh Tuyên Quang

349 Nguyễn Thị Trâm 12/11/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Mậu Duệ

Nguyễn Thị Trâm; Thôn Bản Lầu; xã Ngọc 

Long; tỉnh Tuyên Quang

350 Nguyễn Thị Giang 14/12/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Mậu Duệ

Nguyễn Thị Giang; Thôn Cốc Cai; xã Mậu 

Duệ; tỉnh Tuyên Quang

351 Khúc Thị Thùy 10/12/1994 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Mậu Duệ

Khúc Thị Thùy, Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Tuy, 

tỉnh Tuyên Quang

352 Hoàng Thị Hương 29/3/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Hoàng Thị Hương, Thôn Cốc Lải, xã Phú 

Linh, tỉnh Tuyên Quang

353 Lý Thị Thơm 08/10/2004 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Lý Thị Thơm, Số 177, Trần Hưng Đạo, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

354 Chu Mai Hương 05/7/2003 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Chu Mai Hương, Thôn Làng Má, xã Vị 

Xuyên, tỉnh Tuyên Quang

355 Vương Thị Diệp 04/03/2003 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Vương Thị Diệp; Thôn Bản Thăng; xã Tùng 

Vài; tỉnh Tuyên Quang

356 Lê Cẩm Mỹ 19/4/1996 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Lê Thu Hà

Số nhà 04; ngõ Sùng Dúng Lù; thôn Tam Sơn 

4; xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang

357 Dương Thị Ánh Tuyết 19/10/1991 Kinh
Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Dương Thị Ánh Tuyết;

Số nhà 21; đường Sùng Dúng Lù; thôn Tam 

Sơn 4; xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

358 Hoàng Thị Hằng 07/11/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Hoàng Thị Hằng;

Thôn Việt Thành; xã Hùng An, tỉnh Tuyên 

Quang

359 Hồ Thị Tâm 12/4/1992 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Hồ Thị Tâm;

Thôn Phín Ủng; xã Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên 

Quang

360 Phan Thị Mai 11/01/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Phan Thị Mai;

Xóm 2; thôn Hoàng Văn Thụ; xã Bắc Quang; 

tỉnh Tuyên Quang

361 Lục Thị Nhung 02/01/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Lục Thị Nhung;

Thôn Phín Ủng; xã Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên 

Quang

362 Trần Thị Huệ 03/01/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Trần Thị Huệ;

Minh Khai; phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên 

Quang

363 Lệnh Thị Thảo 29/11/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Lệnh Thị Thảo;

Thôn Mịch A; xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên 

Quang

364 Nguyễn Minh Thư 01/5/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Nguyễn Minh Thư;

Thôn An Tiến; xã Hùng An, tỉnh Tuyên 

Quang

365 Lăng Thị Huyền 7/8/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Lăng Thị Huyền;

Khu 9; Đặc Khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

366 Thượng Thị Thìn 10/7/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Thượng Thị Thìn;

Thôn Mịch A; xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên 

Quang

367 Chương Thị Tiến 15/10/2004 Hoa
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Chương Thị Tiến;

Thôn Na Cho Cai; xã  Nghĩa Thuận, tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

368 Nguyễn Thị Duyên 20/6/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Nguyễn Thị Duyên; Thôn Vén; xã Tân Trịnh; 

tỉnh Tuyên Quang

369 Hoàng Thị Luận 02/11/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Nghĩa Thuận

Hoàng Thị Luận; Thôn Nà Chõ; xã Quang 

Bình; tỉnh Tuyên Quang

370 Thào Thị May 29/12/2003 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Ma Lé

Thào Thị May;  Thôn Chín Trù Ván; xã Lũng 

Phìn; tỉnh Tuyên Quang 

371 Hoàng Thị Nhung 13/11/2001 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Ma Lé

Hoàng Thị Nhung; Thôn Thành Tâm; xã 

Đồng Văn; tỉnh Tuyên Quang

372 Lý Thanh Bình 08/10/2004 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Ma Lé

Lý Thanh Bình; Trường Mầm non Lũng 

Chinh; xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang

373 Phan Thị Châm 19/6/1998 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Ma Lé

Phan Thị Châm; Thôn Quyết Tiến; xã Đồng 

Văn; tỉnh Tuyên Quang

374 Vàng Thị Mỷ 11/12/2003 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Ma Lé

Vàng Thị Mỷ; Thôn Thèn Pả; xã Lũng Cú; 

tỉnh Tuyên Quang

375 Trần Ngọc Gia Khánh 18/9/1993 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Ma Lé

Trần Ngọc Gia Khánh; Thôn Ngài Lủng; xã 

Đồng Văng; tỉnh Tuyên Quang

376 La Thị Tiếp 18/4/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Ma Lé

La Thị Tiếp, Thôn Tiến Thành, xã Vĩnh Tuy, 

tỉnh Tuyên Quang

377 Lý Thị Viền 25/5/1991 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Lý Thị Viền; Thôn Nậm Lương; xã Quản Bạ; 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

378 Nguyễn Như Quỳnh 15/12/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Nguyễn Như Quỳnh; Tổ 20; thôn Châng; 

phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

379 Lục Thị Ngoan 10/02/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Lục Thị Ngoan; Thôn Bản Vàng; xã Yên 

Minh; tỉnh Tuyên Quang

380 Cháng Thị Thỉm 25/3/1992 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Cháng Thị Thỉm; Phú Tỷ II; xã Bạch Đích; 

tỉnh Tuyên Quang

381 Lò Thị Hỉnh 15/10/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Lò Thị Hỉnh; Thôn Lùng Vái 1; xã Bạch 

Đích; tỉnh Tuyên Quang

382 Tẩn Thị Hằng 17/3/2004 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Tẩn Thị Hằng; thôn B3; xã Bạch Đích; tỉnh 

Tuyên Quang

383 Lục Thuý Phương 19/02/2004 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Lục Thuý Phương; thôn 8; xã Yên Minh; tỉnh 

Tuyên Quang

384 Cháng Thị Quỳnh 01/9/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Cháng Thị Quỳnh; Thôn Chín Trù Ván; xã 

Lũng Phìn; tỉnh Tuyên Quang

385 Nguyễn Thị Xuyến 22/01/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Nguyễn Thị Xuyến; Tổ 21 Tiến Thắng; 

phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang 

386 Nguyễn Thị Gái 01/10/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Ly Mí Dình; công an xã Bạch Đích; tỉnh 

Tuyên Quang. (Địa chỉ: Thôn Nà Sàng 3, xã 

Bạch Đích; tỉnh Tuyên Quang)

387 Vì Như Ngọc 10/9/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Vì Như Ngọc; Thôn Tát Hạ; xã Linh Hồ; tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

388 Đỗ Thu Trang 20/10/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Đỗ Thu Trang; Số nhà 172; thôn 5; xã Yên 

Minh; tỉnh Tuyên Quang

389 Hoàng Thị Sài 17/2/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Mầm non hạng III, 

Trường Mầm non Na Khê

Hoàng Thị Sài, Tổ 3, Thôn Cáo, xã Hùng An, 

Tỉnh Tuyên Quang

Ấn định danh sách có 389 người./.
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Hoàng Thị Bắc 04/07/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Hoàng Thị Bắc. Thôn Lăng Đán, xã 

Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang

2 Lý Thị Hạnh 02/01/1997 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Lý Thị Hạnh. Thôn Cầu Treo, xã 

Bạch xa, tỉnh Tuyên Quang

3 Lê Đức Long 10/10/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Lê Đức Long. Số nhà 271, tổ dân 

phố Tràng Đà 3, phường Nông Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang

4 Hoàng Thị Quỳnh Sim 19/09/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Hoàng Thị Quỳnh Sim. Thôn Nhà 

Thờ, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

5 Ma Hùng Mạnh 11/01/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Ma Hùng Mạnh. Thôn nà Khán, xã 

Tân An, tỉnh Tuyên Quang

6 Trần Thị Liễu 09/9/2000 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Trần Thị Liễu. Thông Tân Thành, 

xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

7 Hoàng Thị Xay 10/03/2001 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Hoàng Thị Xay, Thôn Pố Hà 1, xã 

Trung Thịnh, tỉnh Tuyên Quang

Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2, 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG CẤP HỌC TIỂU HỌC

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTDVC   ngày        /4/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

8 Phạm Hà Vy 07/03/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Phạm Hà Vy. Thôn Tân An, xã 

Hùng An, tỉnh Tuyên Quang

9 Nguyễn Linh Trang 23/12/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Nguyễn Linh Trang. Thôn Bến Đền, 

xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang

10 Cao Thị Mỹ Linh 03/11/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Cao Thị Mỹ Linh. Thôn Pác Kéo, xã 

Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang

11 Đoàn Văn Anh 01/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Đoàn Văn Anh. Thôn 3 Thống Nhất, 

xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang

12 Nguyễn Thùy Linh 12/05/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Nguyễn Thùy Linh. Thôn Bình 

Minh, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên 

Quang

13 Triệu Thị Chẹ 30/01/1991 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Triệu Thị Chẹ. Thôn Đẻm, xã Bạch 

Xa, tỉnh Tuyên Quang

14 Phạm Thị Thu Huyền 01/11/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Phạm Thị Thu Huyền. Thôn Làng 

Mãn 1, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên 

Quang

15 Hà Vũ Quỳnh Chi 17/11/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Hà Vũ Quỳnh Chi. Thôn Xuân Mai , 

xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang

16 Hà Ngọc Linh 11/10/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Hà Ngọc Linh. Thôn Pác Cáp, xã 

Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang

17 Nguyễn Xuân Phước 23/06/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Nguyễn Xuân Phước, Thôn Nà 

Thưa, xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên 

Quang  
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

18 Nguyễn Thị Huyền 10/05/2000 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Nguyễn Thị Huyền, Thôn 2 Tân 

Yên, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang 

19 Phạm Minh Đức 28/07/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Phạm Minh Đức, Thôn Trung Tâm, 

xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang  

20 Ma Thị Thanh Huyền 12/3/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Ma Thị Thanh Huyền. Thôn Đẻm; 

xã Bạch Xa; tỉnh Tuyên Quang

21 Cao Triệu Dung 08/3/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Cao Triệu Dung.Số 02; Thôn Vĩnh 

Thịnh; xã Chiêm Hóa; tỉnh Tuyên 

Quang

22 Đỗ Thị Phương Anh 12/7/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Đỗ Thị Phương Anh. Số 22, ngõ 

289, đường Nguyệt Cư; khu Hòa 

Phong; phường Việt Trì; tỉnh Phú 

Thọ

23 Nguyễn Thị Hiền Dịu 12/2/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Nguyễn Thị Hiền Dịu. Thôn Vá; xã 

Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang

24 Lèng Thị Thao 21/2/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Lèng Thị Thao. Thôn Cuổm, xã 

Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang

25 Hà Huy Thủy 20/9/1994 Kinh

Chứng nhận 

đào tạo SQDB 

bộ binh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Hà Thu Thủy. Thôn Uổm Tưởn, xã 

Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang

26 Hoàng Thu Hà 01/11/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Hoàng Thu Hà.Thôn Đồng Nhật, xã 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

27 Ngô Anh Tú 10/10/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Ngô Anh Tú. Thôn 3 Minh Phú, xã 

Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

28 Nguyễn Phương Thảo 08/7/2003 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Nguyễn Phương Thảo. Thôn Đồng 

Danh, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên 

Quang

29 Đào Thị Thúy Kiều 20/10/1994 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Đào Thị Thúy Kiều.Thôn 4, xã 

Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang

30 Phan Thị Hằng 14/8/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Phan Thị Hằng. Adtek, KCN Quế 

Võ III, phường Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh

31 Bàn Văn Duyên 22/10/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Bàn Văn Duyên. Thôn 2 Yên Lập, 

xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang

32 Trương Thảo Linh 26/9/2000 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Trương Thảo Linh     Trường Mầm 

non Tân Thành, Thôn 2 Tân Yên, 

Xã Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

33 Hoàng Thị Sen 09/02/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Hoàng Thị Sen          Thôn Tân An, 

xã Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang.

34 Trương Thị Diện 17/08/1987 Mường
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Thôn 14, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang

35 Mai Thị Trang 26/08/1995 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang

36 Ma Thị Vui 26/01/1995 Ngạn
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Thôn Lâm, xã Bằng Hành, tỉnh 

Tuyên Quang

37 Hoàng Thị Khuê 23/01/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Thôn Tông Áng, xã Lâm Thượng, 

tỉnh Lào Cai
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

38 Hà Hoàng Giang 30/03/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Thôn Nà Nẻn, xã Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

39 Đàm Lưu Linh 11/06/1998 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Đàm Lưu Linh,Khu Hà Xá, Xã Liên 

Minh tỉnh Phú Thọ 

40 Nguyễn Khánh Duy 15/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Nguyễn Khánh Duy, Thôn Làng 

Chiêng, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên 

Quang

41 Phạm Thị Linh 04/07/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Phạm Thị Linh, Thôn 13, xã nà 

Hang, tỉnh Tuyên Quang 

42 Nguyễn Huy Nguyên 15/09/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Nguyễn Huy Nguyên, Thôn 1, xã 

Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang

43 Nguyễn Phương Nhung 05/03/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Nguyễn Phương Nhung, Thôn 1, 

Làng bát, xã hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

44 Vũ Thị Minh Nguyệt 24/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Vũ Thị Minh Nguyệt. Thôn Noong 

Phường, xã Minh Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

45 Ma Thị Huyền 12/4/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Ma Thị Huyền Thôn Đồng Lương, 

xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

46 Phạm Thị Hiền 14/12/2002 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Phạm Thị Hiền Thôn 1 Làng Bát, xã 

hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

47  Chẩu Văn Kiểm 13/10/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

 Chẩu Văn Kiểm Thôn Cuôn, xã 

Tân An, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

48 Mạc Bàn Quỳnh Anh 05/2/2002 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Mạc Bàn Quỳnh Anh Thôn Tân 

Yên, xã Hàm yên, tỉnh Tuyên Quang

49 Ngô Phương Thảo 02/09/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa 

Thôn Yên Phú 4, xã Bắc Mê, tỉnh 

Tuyên Quang

50 Đỗ Thanh Tuyền 08/07/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Đô Thanh Tuyền. Thôn Vĩnh Tâm, 

xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang

51 Hoàng Thị Nghi 08/9/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Hoàng Thị Nghi Thôn Chuông, Xã 

Tân An, tỉnh Tuyên Quang

52 Đỗ Thị Hảo 19/10/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Đỗ Thị Hảo Thôn LÀng Rèn 1, xã 

Hòa An, tỉnh Tuyên Quang

53 Trần Thúy Hiền 04/7/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Trần Thúy Hiền Trung Sơn, Tuyên 

Quang

54 Phạm Thị Vân 17/6/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Phạm Thị Vân, Thôn Vĩnh Lộc, xã 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

55 Tạ Thị Hiền 31/7/2002 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Bạch 

Xa

Tạ Thị Hiền, Thôn Ba Luồng, xã 

Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang

56 Quan Thị Lan 16/6/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Quan Thị Lan, Thôn Nặm Bún, xã 

Tân An, tỉnh Tuyên Quang

57 Triệu Thu Hà 04/04/2002 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Thôn Bản Trang, xã Tri Phú, tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

58 Triệu Mỹ Uyên 01/06/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Thôn Minh Quang, Xã Hòa An, 

Tuyên Quang

59 Đặng Thiên Trang 14/12/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

TDP Phan Thiết 8, phường Minh 

Xuân, Tuyên Quang

60 Nguyễn Thu Loan 14/08/1994 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

TDP 9 Ngọc Hà, Hà Giang 2, Tuyên 

Quang

61 Bàn Thị Tố Uyên 30/03/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Thôn Hồng Tiến xã Tùng Bá, Tuyên 

Quang

62 Hoàng Thị Thiệp 07/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Thôn Làng Thượng, xã Khuôn 

Lùng, tỉnh Tuyên Quang

63 Triệu Hữu Toàn 14/08/1994 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Tổ dân phố 9 Ngọc Hà, phường Hà 

Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

64 Đinh Thị Phương Thùy 10/07/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Thông, tỉnh 

Thái Nguyên

65 Nông Ngọc Tùng 09/12/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Thôn Nà Quân, xã Nghĩa Tá, tỉnh 

Thái Nguyên

66 Trần Thu Hoài 02/03/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Bạch Xa

Trần Thu Hoài,Thôn Soi Long, xã 

Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang 

67 Phạm Thị Ánh 22/01/1992 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Phạm Thị Ánh. Thôn 2, xã Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

68 Hoàng Thị Thùy Linh 06/11/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Hoàng Thị Thùy Linh. Thôn Minh 

Thái, xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên 

Quang

69 Nông Thị Hồng Hạnh 15/01/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Nông Thị Hồng Hạnh. Thôn Quang, 

xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang

70 Ma Thị Huyền 12/04/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Ma Thị Huyền. Thôn Đồng Lương, 

xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

71 Hà Lan Anh 28/08/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Hà Lan Anh. Thôn 3, xã Xuân Vân, 

tỉnh Tuyên Quang

72 Ma Thu Hoài 05/06/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Ma Thu Hoài. Thôn Đồng Đi, xã 

Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang

73 Hoàng Thị Linh Huệ 22/09/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Hoàng Thị Linh Huệ. Thôn Nà Vai, 

xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

74 Bàn Thị Huệ 18/09/2002 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Bàn Thị Huệ. Thôn Bơi, xã Bạch 

Xa, tỉnh Tuyên Quang

75 Bàn Thị Ngọc 08/12/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Bàn Thị Ngọc. Thôn Nà Chác, xã 

Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

76 Vũ Duy Mạnh 12/06/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Vũ Duy Mạnh. Thôn 1A Thống 

Nhất, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên 

Quang

77 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 26/08/1996 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thôn Tân 

Phú, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

78 Nguyễn Thị Thu Huyền 12/06/2001 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Nguyễn Thị Thu Huyền. Thôn Đồng 

Tâm , xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên 

Quang

79 Nông Thu Hoài 02/02/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Nông Thu Hoài. Số 180 Thôn Tân 

Lập, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

80 Đinh Thị Hương Giang 16/6/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Đinh Thị Hương Giang, số nhà 22, 

thôn Bắc Mục, xã Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

81 Quan Thị Dinh 08/8/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Quan Thị Dinh. Thôn Cuôn, xã Tân 

An, tỉnh Tuyên Quang

82 Phan Thị Trang 03/11/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Phan Thị Trang. Thôn 2, Minh Thái, 

xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang

83 Bàn Thị Phạm 25/04/1995 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Bàn Thị Phạm. Thôn 1 Minh Tiến, 

xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang

84 Đỗ Thị Thương 29/06/1995 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Đỗ Thị Thương. Thôn 1 Việt Thành, 

xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

85 Đồng Thu Thảo 10/02/1990 Tày 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Đồng Thu Thảo, Thôn 6, xã Nà 

Hang, tỉnh Quang 

86 Nguyễn Vũ Yến 22/09/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Nguyễn Vũ Yến, Thôn Thị, xã Hùng 

Đức, tỉnh Tuyên Quang 

87 Lao Bích Thu 01/05/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Lao Bích Thu, Thôn Thọ, xã Phù 

Lưu, tỉnh Tuyên Quang 
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

88 Hoàng Bích Lê 10/09/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Hoàng Bích Lê,Thôn Kim Long, xã 

Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang   

89 Nguyễn Thị Liễu 15/05/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Nguyễn Thị Liễu, Thôn Kim Long, 

xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang 

90 Lê Thị Thu Uyên 04/12/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Lê Thị Thu Uyên, Thôn Gò Chè, xã 

Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang  

91 Vũ Huyền My 20/08/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Vũ Huyền My, Thôn 31, xã Thái 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

92 Phạm Thị Thu Hằng 10/09/1995 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Phạm Thị Thu Hằng. Thôn 2 Việt 

Thành, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

93 Lương Hồng Hạ 01/11/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Lương Hồng Hạ. Thôn 2, xã Xuân 

Vân, tỉnh Tuyên Quang

94
Nguyễn Phạm Thanh 

Thương
25/2/2003 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Minh 

Khương

Nguyễn Phạm Thanh Thương. Đội 

7, phường Nông Trang, tỉnh Phú 

Thọ

95 Lương Thị Tuyết 15/3/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Minh 

Khương

Lương Thị Tuyết         SN 60, 

Đường Lương Sơn Tuyết, TDP Tân 

Quang 3, Phường Minh Xuân, Tỉnh 

Tuyên Quang

96 Nguyễn Diệu Trinh 29/4/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Nguyễn Diệu Trinh   Thôn 12 Minh 

Quang, Xã Bình Xa, Tỉnh Tuyên 

Quang

97 Nguyễn Mai Linh 29/7/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Nguyên Mai Linh      Thôn Thọ 

Bình 2, Xã Bình Xa, Tỉnh Tuyên 

Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

98 Lê Minh Chiến 30/12/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Lê Minh Chiến         Thôn 1 Minh 

Phú, Xã Yên Phú, Tỉnh Tuyên 

Quang

99 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 15/11/2001 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   SN 36, phố 

Song Hào, TDP Phan Thiết 14, 

Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên 

Quang

100 Hoàng Kiều Trang 12/12/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

HOàng Kiều Trang Thôn 5, xã Tân 

Long, tỉnh Tuyên Quang 

101 Lý Thị Ngọc Trâm 10/05/1994 Bố y
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Thôn Vén, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên 

Quang

102 Hoàng Thị Hà 25/1/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Minh 

Khương

Hoàng Thị Hà. Thôn 4 Minh Quang, 

xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang

103 Hoàng Thị Mạnh 05/11/2003 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Minh 

Khương

Hoàng Thị Mạnh. Thôn 8 Minh 

Tiến, xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang

104 Ma Thị Oanh 24/5/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Ma Thị Oanh. Thôn Bản Ba 2, xã 

Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang

105 Lý Thị Thủy 13/6/1993 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Minh 

Khương

Lý Thị Thủy. Thôn Đồng Pheo, xã 

Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ

106 Đặng Hải Huyền 21/08/2003 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Đặng Hải Huyền. Thôn 5, xã Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

107 Ma Thu Huệ 16/6/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Ma Thu Huệ. Thôn Đình, xã Tân 

Mỹ, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

108 Ma Thị Diệu Hồng 19/10/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Ma Thị Diệu Hồng. Thôn Phổ Vền, 

xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

109 Chẩu Thị Phiến 04/10/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Chẩu Thị Phiến. Thôn Tháng Mười, 

xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang

110 Công Hồng Hải 17/11/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Công Hồng Hải  SN 26, ngõ Hà 

Tuyên 2, Phường Minh Xuân, Tỉnh 

Tuyên Quang

111 Lâm Thị Hoài Thanh 26/12/2003 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Lâm Thị Hoài Thanh. Thôn Đồng 

Bả, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên 

Quang

112 Đặng Thị Hạnh 11/2/1994 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Đặng Thị Hạnh Thôn Cây Vải, xã 

Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang

113 Lương Hồng Thúy 25/7/2000 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Lương Hồng Thúy hôn 6 Thống 

Nhất, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên 

Quang

114  Chu Thị Hồng 08/7/2002 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

 Chu Thị Hồng Thôn Cây Vải, xã 

Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang

115 Phạm Thu Phương 21/5/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Phạm Thu Phương Thôn Liên Bình, 

Xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang

116 Lý Thị Lan 21/8/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Lý Thị Lan Thôn 12, xã Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

117 Hoàng Hương Loan 07/11/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Hoàng Hương Loan Thôn Cuôn, xã 

Tân An, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

118  Quan Thị Uyên 20/1/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

 Quan Thị Uyên Thôn Nặm Đíp, xã 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

119 Lê Phương Thảo 10/02/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

trường Tiểu học Minh Khương

Thôn 3 Làng Bát, Hàm Yên, Tuyên 

Quang

120 Hoàng Trần Thùy Trang 01/01/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Hoàng Trần Thủy Trang, Tổ DP 

Trung Môn 8, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang 

121 Đặng Thị Huyền Mi 31/12/1996 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

trường Tiểu học Minh Khương

Thông Đồng Cướm, xã Trung Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

122 Nguyễn Khánh Linh 20/10/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Nguyễn Khánh Linh, Thôn Tân 

Yên, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

123 Nguyễn Hoàng Yến 08/11/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Tổ 16, phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

124 Vũ Linh Chi 11/07/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

TDP Đồng Len, phường An Tường, 

Tuyên Quang

125 Phạm Thị Huệ 11/02/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Minh 

Khương 

Thôn Ngọc Quang, xã Kim Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

126 Trần Văn Điệp 18/09/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Trần văn Điệp,Thôn Soi Long, xã 

Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang 

127 Lý Văn Thế 10/04/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Lý Văn Thế, Thôn Nghiệu, xã Phù 

Lưu, tỉnh Tuyên Quang  
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

128 Lộc Văn Chung 10/8/1988 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Lộc Văn Chung. Thôn Bản Chợ, xã 

Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang

129 Hán Đức Đông 21/06/2000 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Minh Khương

Hán Đức Đông. Thôn Trầm, xã Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang

130 Nguyễn Văn Hưng 02/11/1984 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

trường Tiểu học Minh Khương

Nguyễn Văn Hưng. Số nhà 820, 

Thôn Tân Cương , xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

131 Bàn Thị Sinh 04/07/1994 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

trường Tiểu học Minh Dân

Bàn Thị Sinh. Thôn Làng Bục, xã 

Hòa An, tỉnh Tuyên Quang

132 Tạ Thị Ngọc 12/06/1987 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Minh Dân

Tạ Thị Ngọc. Thôn Cây Nhãn, xã 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

133 Ma Thanh Bình 22/03/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Minh Dân

Ma Thanh Bình. Số nhà 34, thôn 

Tân Trung, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

134 Ma Khánh Duy 11/03/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Minh Dân

Ma Khánh Duy, Thôn Chẩu Quân, 

xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang 

135 Hoàng Anh Tuấn 30/7/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Minh Dân

Hoàng Anh Tuấn. Thôn Nà Đồn; xã 

Nà Hang; Tính Tuyên Quang

136 Trần Anh Dũng 08/05/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Minh Dân

Trần Anh Dũng, Thôn Phố, Xã 

Khuân Lùng, tỉnh Tuyên Quang.

137 Nguyễn Ngọc Hùng 20/9/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Minh Dân

Nguyễn Ngọc Hùng. Thôn Nà Ho, 

xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang  
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

138 Bàn Văn Bằng 25/10/2001 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tin học, Trường Tiểu học Minh 

Dân

Bàn Văn Bằng. Thôn 4, xã Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

139 Nguyễn Thị Vân Anh 05/06/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Minh Dân

Nguyễn Thị Vân Anh. Thôn Vĩnh 

Thái, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

140 Đinh Thị Thơm 01/05/1997 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Minh Dân

Đinh Thị Thơm. Thôn Đục Khê, xã 

Hương Sơn, Thành phố Hà Nội

141 Diệp Thị Hậu 28/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Minh Dân

Diệp Thị Hậu, Thôn Bản Sáp, xã 

Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên

142 Cấn Thu Hằng 27/09/1996 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Minh Dân

Thôn Minh Tường, xã Bằng Hành, 

tỉnh Tuyên Quang

143 Đặng Thị Thanh Hằng 27/06/1992 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Minh Dân

Thôn 7, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

144 Hoàng Phương Nam 19/05/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

trường Tiểu học Phong Lưu

Hoàng Phương Nam. Thôn 3 Thái 

Bình , xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

145 Đặng Tuấn Anh 9/5/2001 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Âm nhạc, 

Trường Tiểu học Thượng Ấm

Đặng Tuấn Anh SN438 Đường 

Trường Chinh TDP Tân Hà 17, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

146 Nguyễn Thúy My 09/02/2000 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Âm nhạc, 

Trường Tiểu học Thượng Ấm

Nguyễn Thúy My, SN 230, Tổ 4 

phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên 

Quang

147 Lê Thu Trang 08/01/2001 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Lê Thu Trang. Thôn Ba Nhà, xã Sơn 

Thủy, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

148 Phạm Tú Uyên 01/01/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Phạm Tú Uyên. Thôn Thiên Tân, xã 

Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang

149 Vũ Thành Đông 13/3/1994 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Vũ Thành Đông. Tổ dân phố Thọ 

Bằng, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên 

Quang

150 Phạm Minh Tuân 01/9/1983 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Phạm Minh Tuân    134 Tân Bắc, xã 

Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang.

151 Ma Thị Thủy Trang 18/04/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Ma Thị Thủy Trang. Thôn Nà Mè, 

xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

152 Nguyễn Thị Minh Phúc 28/09/1990 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Nguyễn Thị Minh Phúc. Thôn xóm 

Bọc, xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

153 Vũ Thị Thúy Vân 29/10/1988 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Vũ Thị Thúy Vân. Số nhà 42, thôn 

Xây Dựng, xã Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

154 Nguyễn Thị Lan 15/09/1994 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Nguyễn Thị Lan. Thôn Hòa Bình, 

xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ

155 Nguyễn Thị Lê Hiền 16/07/1991 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Nguyễn Thị Lê Hiền, Thôn Minh 

Tân, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ 

156 Phạm Thị Thùy 25/4/1994 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Phạm Thị Thùy. Khu Thi Đua; 

phường Thanh Miếu; tỉnh Phú Thọ

157 Đào Quốc Huy 30/12/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Đào Quốc Huy, số 128 Xóm Cầu 

Thôn, xã Đại Phúc, tỉnh Thái 

Nguyên
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

158 Trần Thị Yến 14/12/1992 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Trần Thị Yến,Thôn Đình, xã Vĩnh 

An, tỉnh Phú Thọ 

159 Dương Thị Nhân 02/05/2002 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Dương Thị Nhân. Cầu Chang, xã 

Đại Đình, tỉnh Phú Thọ

160 Vũ Thị Đào 01/6/1993 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Vũ Thị Đào, Khu 2, Như Sơn, Tam 

Sơn, Phú Thọ

161 Nguyễn Thị Trang 17/7/1987 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Sơn Nam

Nguyễn Thị Trang     TDP Nam 

Đầm Vạc, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh 

Phú Thọ.

162 Đặng Thị Mỹ Hoa 29/07/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Đặng Thị Mỹ Hoa. Thôn Vĩnh Tiến, 

xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang

163 Đinh Thị Diễm Quỳnh 18/01/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Đinh Thị Diễm Quỳnh. Thôn Phúc 

Vượng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

164 Ma Thị Duyên 12/10/1986 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Ma Thị Duyên. Số 120, tổ dân phố 

Tân Quang, 13 phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

165 Đặng Thị Thúy 08/02/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Đặng Thị Thúy. Thôn Cầu Bâm, xã 

Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang

166 Tạ Văn Nam 12/12/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Tạ Văn Nam. Xóm Kim Sơn, xã 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

167 Nguyễn Thị Hạnh 18/06/1992 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Hạnh. Thôn Ninh Tân, 

xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

168 Nguyễn Minh Huệ 01/01/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Minh Huệ. Thôn Yên 

Trung, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên 

Quang

169 Cao Việt Phương 28/10/2002 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Cao Việt Phương. Thôn Tân thành , 

xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang

170 Phạm Huy Hoàng 15/11/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Phạm Huy Hoàng. TDP Kim Phú 

17, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên 

Quang

171 Triệu Thu Hà 02/01/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Triệu Thu Hà. Thôn Đồng Quan, xã 

Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang

172 Trần Mạnh Hoàng 07/12/2001 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Trần Mạnh Hoàng. Thôn Văn Bảo, 

xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang

173 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 07/09/2001 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh. Thôn 

Phân Lân Thượng, xã Đạo Trù, tỉnh 

Phú Thọ

174 Nguyễn Thị Bích Thủy 2/9/1991 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Bích Thủy. Khu 6, thôn 

Minh Tân, xã Sông Lô, tỉnh Phú 

Thọ

175 Trần Hồng Thắm 08/12/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Trần Hồng Thắm. Thôn Phúc 

Vượng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

176 Hà Thị Ngọc Trìu 16/11/1989 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Hà Thị Ngọc Trìu. Thôn Hòa Bình, 

xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ

177 Nguyễn Trà My 21/05/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Trà My. Thôn Tân Kỳ, xã 

Sơn dương, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

178 Thạch Thị Lan Anh 20/09/1995 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Thạch Thị Lan Anh. Thôn Khổng, 

xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang

179 Đỗ Thúy Ngân 20/05/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Đỗ Thúy Ngân. Thôn Đình Tre, xã 

Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ

180 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/12/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Thùy Linh. Thôn Xuân 

Đán, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ

181 Diệp Thị Tuyết 19/08/1995 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Diệp Thị Tuyết. Thôn Phú Cường, 

xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ

182 Nguyễn Thanh Tâm 01/05/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thanh Tâm. Thôn Trung 

Thành, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ

183 Hoàng Việt Long 22/06/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Hoàng Việt Long. Thôn Đồng 

Giang, xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên 

Quang

184 Nguyễn Tuyết Trinh 15/03/1997 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Tuyết Trinh. Thôn Sơn 

Kịch, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ

185 Nguyễn Thị Khánh Ly 26/02/2001 Tày 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Khánh Ly, Thôn Đá 

Ngựa, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang 

186 Hoàng Thu Dịu 25/04/2003 Tày 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Hoàng Thu Dịu, Thôn Oăng, xã 

Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang  

187 Ma Thị Loan 27/07/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Ma Thị Loan, Thôn Yên Thượng, xã 

Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

188 Lưu Thị Thanh 08/11/1990 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Lưu Thị Thanh, Thôn Ba Quanh, xã 

Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang 

189 Nguyễn Thu Phương 31/07/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thu Phương, số nhà 18, 

TDP 7 Phan Thiết, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên  Quang 

190 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 08/11/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Cẩm Nhung,Thôn Quyết 

Tiến, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang  

191 Nguyễn Thị Chung 25/5/1997 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Chung. Phú Thụ; Liên 

Hòa; Phú Thọ

192 Nguyễn Thị Thanh Hoa 19/9/1993 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Thanh Hoa, Thôn Đại 

Lương; xã Thái Hòa; tỉnh Phú Thọ

193 Nguyễn Thị Lương 05/11/1997 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Lương. Thôn Đồng Cà; 

xã Đạo Trụ; tỉnh Phú Thọ

194 Nông Thị Chúc 3/7/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nông Thị Chúc. Thôn Nà Kiến, xã 

Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên

195 Nguyễn Thị Hoạt 01/10/1993 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Hoạt. Khu 3; thôn 

Trung; xã Vĩnh Thành; tỉnh Phú Thọ

196 Nguyễn Hồng Nhung 24/11/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Hồng Nhung. Tổ dân phố 

Tràng Đà 02, phường Nông Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang

197 Nguyễn Thị Thúy Hường 19/04/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Thúy Hường, Khu 11 

Đồng Trung, xã Tu Vũ, tỉnh Phú 

Thọ
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

198 Đoàn Thị Hà Giang 5/9/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Đoàn Thị Hà Giang. Thôn Bến, xã 

Lục Hành, tỉnh Tuyên Quang

199 Hoàng Thị Hương 23/5/2003 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Hoàng Thị Hương. Thôn Quân, xã 

Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang

200 Lê Thị Thủy 27/3/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Lê Thị Thủy. Ngõ 6, thôn 1, xã Vĩnh 

Hưng, tỉnh Phú Thọ

201 Nguyễn Thị Thúy Lìu 28/3/1993 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Ninh 

Lai

Nguyễn Thị Thúy Lìu. Thôn Xóm 

Gò, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ

202 Triệu Lệ Giang 6/9/1997 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Ninh 

Lai

Triệu Lệ Giang. Thôn Ao Búc , xã 

Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

203 Phạm Thị Hợp 30/9/1992 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Ninh 

Lai

Phạm Thị Hợp. Thôn Chiến Thắng, 

xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ

204 Nguyễn Thu Trang 21/12/1994 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Ninh 

Lai

Nguyễn Thu Trang     Thôn Tự Do, 

Xã Tam Dương Bắc, Tỉnh Phú Thọ 

205 Khổng Lam Giang 5/6/2002 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Ninh 

Lai

Khổng Lam Giang      Thôn Phú 

Thượng, xã Lập Thạch, Tỉnh Phú 

Thọ.

206 Vũ Thị Phương Thảo 15/10/1992 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Ninh 

Lai

Vũ Thị Phương Thảo Thôn Cầu 

Gạo, xã Tam Sơn, Tỉnh Phú Thọ

207 Nguyễn Kim Dung 22/3/2003 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Ninh 

Lai

Nguyễn Kim Dung   Thôn Lục Thụ, 

xá Tiên Lứ, Tỉnh Phú Thọ
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

208 Kim Thị Thu Huệ 11/3/1998 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Kim Thị Thu Huệ, Quán chùa, Thôn 

Vân Tập, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú 

Thọ

209 Nguyễn Ngọc Ánh 04/11/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Ngọc Ánh Tôn Tân Thịnh 

1, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

210 Triệu Minh Phương 15/04/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Thôn 1, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

211 Vũ Phương Mai 14/10/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Vũ Phương Mai        Thôn Tân 

Triền, xã Lập Thạch, Tỉnh Phú Thọ

212 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/02/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Thôn Xuân 

Quang, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ

213 Dương Thị Oanh 29/05/1995 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Dương Thị Oanh, Thôn Trại lớn, xã 

Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ

214 Phạm Thị Sen 23/11/1996 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Phạm Thị Sen, số nhà 63 Thôn 

Nghinh Tiên, xã Nguyệt Đức, tỉnh 

Phú Thọ 

215 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 21/12/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai 

Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Thôn 

Xuân Phong, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú 

Thọ

216 Nguyễn Thị Hương Giang 17/08/1989 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Hương Giang, Thôn 

Hưng Đạo, xã Tam Sơn, tỉnh Phú 

Thọ

217 Nguyễn Thị Lương 05/11/1997 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Hương Giang, Thôn 

Đồng Cà, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

218 Ma Trọng Hoạt 19/7/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Ma Trọng Hoạt. Thôn Cầu, xã Minh 

Thanh, tỉnh Tuyên Quang

219 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 08/11/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Thôn Cầu 

Bì, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang 

220 Nguyễn Thị Thu Thùy 10/01/1988 Kinh
Con thương 

binh hạng 4

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Thu Thùy. Thôn Hưng 

Thịnh, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ

221 Trần Hoàng Hiệp 25/10/2003 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Trần Hoàng Hiệp. Thôn Văn Bảo, 

xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang

222 Phùng Kiều Anh 21/08/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Phùng Kiều Anh. Thôn Tân Trào, xã 

Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang

223 Trần Đức Thuận 22/5/2003 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Trần Đức Thuận Thôn Văn Bảo, xã 

Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quan

224  Nông Thùy Linh 8/3/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

 Nông Thùy Linh Thôn Cả, xã Tân 

Trào, tỉnh Tuyên Quang

225 Bùi Phương Linh 02/08/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Bùi Phương Linh Thôn Cầu Bâm, 

xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang

226 Trần Thị Vân Anh 9/11/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Trần Thị Vân Anh Thôn Hoàng Lan 

1, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang

227 Lê Thu Trang 10/10/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Lê Thu Trang ổ DP Trung Môn 7 , 

phường Minh Xuân
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

228 Hà Hồng Loan 7/12/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Hà Hồng Loan Thôn Lộ Viên, xã 

Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang

229 Phạm Quỳnh Châm 30/07/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Phạm Quỳnh Châm, Thôn Đào Tiến, 

Xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang

230 Hoàng Phương Thảo 08/12/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Hoàng Phương Thảo, Thôn Đầm 

Hồng 3, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

231 Nguyễn Thị Minh Huế 25/11/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa 

trường Tiểu học Ninh Lai

Khu 3, Cao Xá, Bảng Nguyên, Phú 

Thọ

232 Nguyễn Đàm Lê Khanh 06/12/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa 

trường Tiểu học Ninh Lai

Thôn Dõn, Minh Thanh, Tuyên 

Quang

233 Hoàng Thị Kiều 22/7/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Hoàng Thị Kiều Thôn Gia Lập, xã 

Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang

234 Trương Minh Hằng 21/3/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Trương Minh Hằng. Thôn Kim 

Xuyên, xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

235 Phạm Thu Hà 03/08/1993 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Phạm Thu Hà. Thôn Yên Sơn, xã 

Tam Dương, tỉnh Phú Thọ

236 Dương Thị Hằng My 05/07/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Dương Thị Hằng My. Xóm La 

Hồng, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

237 Trần Trà My 09/05/2003 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Trần Hà My. Tổ dân phố Kim Phú 

12, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên 

Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

238 Vũ Thị Liên 20/04/1992 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Vũ Thị Liên, Thôn Cầu Giát, xã 

Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ 

239 Nguyễn Thị Bích Loan 10/12/1992 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường Tiểu học 

Ninh Lai

Nguyễn Thị Bích Loan. Số nhà 03, 

ngõ 14; thôn Ngược Phù Lập; xã 

Vĩnh Tường; tỉnh Phú Thọ.

240 Nguyễn Thị Lê Na 12/9/2001 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường Tiểu học 

Ninh Lai

Nguyễn Thị Lê Na. Tổ dân phố Núi 

Cẩy, phường An Tường, tỉnh Tuyên 

Quang

241 Lương Thị Ly 15/3/1993 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường Tiểu học 

Ninh Lai

Lương Thị Ly. Khu 5, thôn Nội, xã 

Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ

242 Đàm Thị Thảo 20/2/2000 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Đào Thị Thảo. Thôn Đồng Pheo; xã 

Đạo Trù; tỉnh Phú Thọ

243 Dương Thị Mai 30/1/1999 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Dương Thị Mai. Thôn Đồng Thành; 

xã Đạo Trù; tỉnh Phú Thọ

244 Nguyễn Thị Loan 18/3/1991 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Loan          Thôn Trại 

Chuối, Xã Hợp Lý, Tỉnh Phú Thọ

245 Đỗ Thị Bích Hạnh 01/05/1995 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Đoỗ Thị Bích Hạnh, Thôn Hòa 

Bình, xã Liên Hòa, Tỉnh Phú Thọ

246 Trần Thị Hà 21/01/1982 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Âm nhạc, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Trần Thị Hà, Thôn Hưng Thịnh, xã 

Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang 

247 Nguyễn Thị Vân 14/09/1995 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Âm nhạc, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Vân, Thôn Đồng Phú, 

xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang  
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

248 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12/06/1993 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Âm nhạc, 

Trường Tiểu học Ninh Lai

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổ DP 

Phúc Lộc B, phường An Tường, 

tỉnh Tuyên Quang

249 Lý Hương Liên 13/07/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Lý Hương Liên. Thôn 1, xã Trung 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

250 Đặng Phương Sao 26/04/1994 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Đặng Phương Sao. Thôn Làng Đu, 

xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang

251 Nguyễn Thị Hoa 22/02/1998 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Nguyễn Thị Hoa. Thôn Cây Vạng, 

xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang

252 Nguyễn Thị Thu Hải 16/12/1994 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Nguyễn Thị Thu Hải. Thôn Đồng 

Tâm 1, xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên 

Quang

253 Đinh Thị Thảo 19/12/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Đinh Thị Thảo. Thôn 18, xã Tân 

Long, tỉnh Tuyên Quang

254 Vũ Thị Thi 23/12/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Vũ Thị Thi. Thôn Khổng, xã Hồng 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

255 Hà Thị Ngọc Linh 06/02/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Hà Thị Ngọc Linh. Thôn Làng Lạc, 

xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

256 Lê Thùy Trang 23/10/1996 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Lê Thùy Trang. Tổ 13, phường Bình 

Thuận, tỉnh Tuyên Quang

257 Bàn Huyền Trang 03/09/2000 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Bàn Huyền Trang. Thôn Lãng Cư, 

xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

258 Vũ Cẩm Tú 02/12/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Vũ Cẩm Tú. Trung Môn 16, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

259 Ngô Thanh Vịnh 17/12/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Ngô Thanh Vịnh. Số 10 ngách 

17/70 Lê Hồng Phong Tổ 15 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

260 Trần Thị Lành 06/06/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Trần Thị Lành. Thôn Bắc Hoàng, xã 

sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

261 Đặng Huyền Linh 16/06/2003 Pà Thẻn
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Đặng Huyền Linh. Thôn Lè, xã 

Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang

262 Bùi Thị Thanh Hường 04/05/2001 Nùng 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Bùi Thị Thanh Hường, Thôn Tân 

Yên, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên 

Quang  

263 Nguyễn Thanh Thúy 22/04/1998 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Nguyễn Thanh Thúy, SN 01, tổ 16, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang   

264 Nguyễn Thị Phương Hoa 09/12/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Nguyễn Thị Phương Hoa, Thôn Hữu 

Phúc, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ 

265 Triệu Thị Thu  Hiền 17/07/2003 Nùng 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Triệu Thị Thu  Hiền, Thôn Nà 

Quang, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang 

266 Lò Thị Trang 03/12/1997 Thái
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Lò Thị Trang. Thôn Thụ ích 4; Liên 

Châu; Phú Thọ

267 Dương Thị Hằng 27/7/1993 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Dương Thị Hằng. Khu 3 Minh Tiến, 

xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

268
Nguyễn Phương Ngọc 

Linh
28/9/2003 Kinh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Nguyễn Phương Ngọc Linh. Số nhà 

196, thôn Trầm Ân, xã Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

269 Bùi Thị Lan Anh 26/5/1995 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Bùi Thị Lan Anh. Tổ dân phố 17, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

270 Nguyễn Khánh Vân 14/9/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Số nhà 06, ngõ 446, Tổ dân phố Tân 

Hà 16. phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

271 Nguyễn Đức Minh 20/10/1992 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Nguyễn Đức Minh. Thôn Hưng 

Định, xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên 

Quang

272 Nguyễn Thị Tuấn Tú 22/8/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Nguyễn Thị Tuấn Tú. Thôn Niếng, 

xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang

273 Hầu Thị Hường 15/8/2002 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Vân 

Sơn

Hầu Văn Sinh. Thôn Tân An, xã 

Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang

274 Nguyễn Minh Anh 14/11/2001 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Vân 

Sơn

Nguyễn Minh Anh. Số nhà 80, Tổ 1 

khu Đồng Giao, xã Phù Ninh, tỉnh 

Phú Thọ

275 Nguyễn Hồng Giang 30/10/2000 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Vân 

Sơn

Nguyễn Hồng Giang. Trường Tiểu 

học Trường Thành, tổ dân phố Tân 

Hà 3, phường Minh Xuân, Tuyên 

Quang

276 Đỗ Thu Hương 12/6/2003 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Đỗ Thu Hương   SN164, TDP 8, 

Phường An Tường, Tỉnh Tuyên 

Quang.

277 Bùi Mạc Lệ 24/5/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Bùi Mạc Lệ              Thôn Thia, Xã 

Tân Trào, Tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

278 Nguyễn Ngọc Linh 27/8/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Vũ Thị Phương Thảo Thôn Cầu 

Gạo, xã Tam Sơn, Tỉnh Phú Thọ

279 Phan Thị Lam 01/03/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn 

Thôn Bòong, xã Tân Trào, tỉnh 

Tuyên Quang

280 Cháng Thị Ga 25/11/1995 H.Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Vân 

Sơn

Cháng Thị Ga. Tổ dân phố Mỹ Lâm 

8, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên 

Quang

281 Trần Thanh Hằng 10/12/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy Văn hóa 

trường Tiểu học Vân Sơn

Trần Thanh Hằng, Khu 3 xã Đào 

Xá, tỉnh Phú Thọ

282 Nguyễn Phương Thúy 10/10/1994 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy Văn hóa 

trường Tiểu học Vân Sơn

Nguyễn Phương Thúy, Thôn Đồng 

Phú, xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên 

Quang

283 Phan Thị Hằng 22/12/2002 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Phan Thị Hằng. Tổ 7, phường Bình 

Thuận, tỉnh Tuyên Quang

284 Đặng Thị Thêu 03/07/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Đặng Thị Thêu. Thôn Lê, xã Minh 

Thanh, tỉnh Tuyên Quang

285 Đặng Thu Phương 04/07/2003 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Đặng Thu Phương. TDP Kim Phú 

19, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên 

Quang

286 Hồ Phương Yến 25/09/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Hồ Phương Yến. TDP 4 Nông Tiến, 

phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên 

Quang

287 Kiều Châu Giang 14/10/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Kiều Châu Giang Trường Tiểu học 

Vân Sơn, thôn Mãn Sơn xã Hồng 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

288 Đỗ Thị Phương Thảo 17/2/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Đỗ Thị Phương Thảo Thôn Thái 

Thịnh, Xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên 

Quang

289 Triệu Thị Phượng 10/9/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Triệu Thị Phượng Thôn Nà Quang, 

xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang

290 Lê Thanh Thao 15/10/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Lê Thanh ThaoThôn An Lịch, xã 

Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang

291 Phan Thị Linh Hương 06/9/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Phan Thị Linh Hương Thôn Đồng 

Nương, xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên 

Quang

292 Lù Thị Hồng 28/11/2002 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Lù Thị Hồng Thôn Bản Khẻ, xã 

Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang

293  Trần Thị Thanh Chúc 15/5/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

 Trần Thị Thanh Chúc Thôn Đồng 

Phú, xã Trường sinh, tỉnh Tuyên 

Quang

294 Trần Nguyễn Ánh Trang 01/8/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Trần Nguyễn Ánh Trang Thôn Phấn 

Kiến, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ 

295 Lương Thị Hương 05/05/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Lương Thị Hương Thôn Quyết Tiến, 

xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang

296 Hoàng Thị Tuyết Nhung 04/8/2003 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Hoàng Thị Tuyết Nhung, Thôn Bãi 

Sặt, xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên 

Quang

297 Mai Thị Hiền 02/09/1996 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Mai Thị Hiền, Tổ DP Tân Hà 4, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

298 Nông Thị Dương 04/05/2003 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Nông Thị Dương, Thôn Làng Hào, 

xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang

299 Vũ Lương Huyền Lê 18/01/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Vũ Lương Huyền Lê, Thôn Lâm 

Sơn, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

300 Hà Thảo Nhi 12/11/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Hà Thảo Nhi, Khu 7, xã Phù Ninh, 

tỉnh Phú Thọ

301 Nguyễn Hương Giang 18/5/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Nguyễn Hương Giang, SN 127, tổ 

dân phố Tân Quang 5, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang

302 Nguyễn Thu Thảo 28/01/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Nguyễn Thu Thảo, Khu Đại Tụ, xã 

Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ

303 Lành Thị Sao Mai 02/05/2002 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

trường Tiểu học Vân Sơn

Thôn Đồng Cướm, Trung Sơn, 

Tuyên Quang

304 Nguyễn Thị Kim Trang 18/10/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

trường Tiểu học Vân Sơn

Tổ 3, phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

305 Vũ Triệu Tiềm Vi 04/12/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

trường Tiểu học Vân Sơn

Thôn Lâm Sơn, xã Trung Sơn, 

Tuyên Quang

306 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 16/08/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Thôn Cốc Pảng, xã Du Già, tỉnh 

Tuyên Quang

307 Vương Thị Quỳnh Thơ 29/03/1996 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

trường Tiểu học Vân Sơn
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

308 Ma Thị Hương 20/02/1988 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Ma Thị Hương,Xóm An Thịnh, xã 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

309 Hoàng Thị Hương 02/10/1992 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Hoàng Thị Hương, Xóm Làng Búc, 

xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

310 Trần Hương Quỳnh 28/06/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường Tiểu học Vân Sơn

Trần Hương Quỳnh, trường Tiểu 

học Trường Thành, TDP Tân Hà 3, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang.

311 Hoàng Thị Hồng Vân 18/09/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Hoàng Thị Hồng Vân, Thôn Tống 

Pu, xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang 

312 Ly Seo Đường 05/11/1993 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Ly Seo Đường. Thôn Na Ri; xã Nấm 

Dẩn; tỉnh Tuyên Quang

313 Ngũ Huyền Trang 07/11/2003 Bố y
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài, tỉnh 

Tuyên Quang

314 Nguyễn Thị Liêm 10/03/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Thôn Tà Làng, xã Đồng Văn, tỉnh 

Tuyên Quang

315 Giàng Thị Chở 18/06/1991 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Thôn Lèng Sảng, xã Lũng Cú, tỉnh 

Tuyên Quang

316 Nguyễn Thị Hoa 01/11/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Số 96, đường Lý Thường Kiệt, thôn 

Đồng Lực, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên 

Quang

317 Ma Văn Chúc 12/07/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Thôn Sủa Pả A, xã Phố Bảng, tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

318 Lục Dung Thắng 02/01/1991 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Thôn Bó Lách, xã Quản Bạ, tỉnh 

Tuyên Quang

319 Lô Thị Như Phượng 17/10/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Thôn Khâu Nhòa, xã Giáp Trung, 

tỉnh Tuyên Quang

320 Vàng Thị Thuyên 26/10/1996 Lô Lô
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh 

Tuyên Quang

321 Vàng Mí Sò 10/03/1995 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, tỉnh 

Tuyên Quang

322 Nông Kim Cúc 20/03/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Xóm Nà Bao, xã Minh Tân, tỉnh 

Cao Bằng

323 Thẩm Lưu Bản 13/12/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Xóm Bản Bắng, xã Quang Long, 

Tỉnh Cao Bằng

324 Hoàng Thị Hưởng 29/05/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú 

Thôn Khu Chợ, xã Thông Nguyên, 

tỉnh Tuyên Quang

325 Hà Thị Yến 31/05/1994 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú

Hà Thị Yến. Thôn 30, xã Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên Quang

326 Phan Thị Huyền 23/06/1995 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú

Phan Thị Huyền. Xóm Bản Ái Dẻ 

Coóc, xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng

327 Nguyễn Đức Dũng 07/11/1994 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú

Nguyễn Đức Dũng. Số nhà 1160, 

thôn 8, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên 

Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

328 Đoàn Thị Thu Hương 07/10/1990 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tin học, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Cú

Thôn Bắc Xum, xã Minh Tân, tỉnh 

Tuyên Quang

329 Tô Yến Khanh 04/11/2001 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường PTDTBT 

Tiểu học Lũng Cú

Số nhà 27B, đường Xuân Thủy, Tổ 

3 Quang Trung, phường Hà Giang 

2, tỉnh Tuyên Quang

330 Lò Thị Lánh 04/08/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tin học, Trường PTDTBT Tiểu 

học Pả Vi

Thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, tỉnh 

Tuyên Quang

331 Tẩn Tà Quyên 05/06/2001 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường PTDTBT 

Tiểu học Pả Vi

Thôn Sủng Ú, xã Sủng Máng, tỉnh 

Tuyên Quang

332 Lê Hồng Nhung 20/08/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường PTDTBT 

Tiểu học Pả Vi

Tổ 4, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên 

Quang

333 Hà Đình Hào 12/01/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Giáo dục thể 

chất, Trường PTDTBT Tiểu học Thượng 

Phùng

Hà Đình Hào. Thôn Xá Thị, xã 

Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang

334 Nguyễn Tuấn Vũ 10/2/2000 Kinh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Giáo dục thể 

chất, Trường PTDTBT Tiểu học Thượng 

Phùng

Nguyễn Tuấn Vũ     SN42, Đường 

Chiến thắng Sông Lô, Xã Đoan 

Hùng, Tỉnh Phú Thọ.

335 Hoàng Thị Đông 06/07/2000 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Giáo dục thể 

chất, Trường PTDTBT Tiểu học Thượng 

Phùng

Thôn Nà Hin, xã Tát Ngà, tỉnh 

Tuyên Quang

336 Nguyễn Văn Hùng 27/11/1988 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Giáo dục thể 

chất, Trường PTDTBT Tiểu học Thượng 

Phùng

Trường PTDTBT TH Trung Thịnh, 

xã Trung Thịnh, tỉnh Tuyên Quang

337 Nguyễn Mạnh Hùng 27/05/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Giáo dục thể 

chất, Trường PTDTBT Tiểu học Thượng 

Phùng

Trường PTDTBT THCS Xín Cái, xã 

Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

338 Phàn Mẩy Hoa 19/02/2002 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường PTDTBT 

Tiểu học Xín Cái

Thôn Sùng Nhỉ B, xã Sủng Máng, 

tỉnh Tuyên Quang

339 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 06/11/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Sơn Vĩ

Thôn Bản Ỏm, xã Chợ Đồn, tỉnh 

Thái Nguyên

340 Lương Thế Vũ 21/11/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Sơn Vĩ

Lương Thế VũThôn Đồng Min, xã 

Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang

341 Ma Công Đạt 14/10/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tin học, Trường PTDTBT Tiểu 

học Sơn Vĩ

Trường PTDTBT THCS Thượng 

Phùng, thôn Hầu Lủng Sán, xã Sơn 

Vĩ, tỉnh Tuyên Quang

342 Vàng Thị Ngư 12/08/1992 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Khâu Vai 

Thôn Bản Tồng, xã Niêm Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

343 Ma Đặng Khôi 27/07/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Ma Đặng Khôi. Thôn Nà Mạ, xã Nà 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

344 Vàng Seo Nam 01/05/2003 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Vàng Seo Nam. Thôn Hòa Bình, xã 

Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

345 Vi Thị Châm 05/12/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Vi Thị Châm. Thôn Phai Khằn, xã 

Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang

346 Nông Thị Kiều 08/12/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Nông Thị Kiều. Thôn Đầu Cầu, xã 

Hòa An, tỉnh Tuyên Quang

347 Hoàng Thị Hải 10/11/1990 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Hoàng Thị Hải, Thôn Đồng Cà, xã 

Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ  
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

348 Bùi Thị Minh Tâm 3/12/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Bùi Thị Minh Tâm. Thôn Bản Chợ, 

xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang

349 Vũ Hoài Thương 14/8/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Vũ Hoài Thương, Tổ 3 phường Tân 

Giang, Tỉnh Cao Bằng

350 Lò Thị Nhâm 08/03/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, tỉnh 

Tuyên Quang

351 Lù Văn Thân 25/12/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, tỉnh 

Tuyên Quang

352 Nguyễn Thị Hà 22/10/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Tổ 5, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên 

Quang

353 Phàn Mẩy Viện 03/05/1999 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Lùng Sình, xã Việt Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang

354 Nông Thị Hoạt 16/03/1994 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Tổ dân phố 19 Minh Khai, phường 

Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

355 Phùng Thị Tuyết 08/09/1991 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Xóm Nam Hưng Đạo, xã Thông 

Nông, tỉnh Cao Bằng

356 Sùng Mí Sính 11/09/1995 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Lủng Chư, xã Sơn Vĩ, tỉnh 

Tuyên Quang

357 Pon Thị Châm 19/08/1994 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Khuổi Roài, xã Tát Ngà, tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

358 Vàng Thị Mỷ 17/11/1994 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Chúng Pả A, xã Mèo Vạc, tỉnh 

Tuyên Quang

359 Lê Thanh Khiêm 19/10/1992 Kinh

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Số 48, đường Phan Bội Châu, tổ 3, 

xã Mèo vạc, tỉnh Tuyên Quang

360 Mai Thị Tuyệt 10/08/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn An Toàn, xã Liên Hiệp, tỉnh 

Tuyên Quang

361 Vàng Thị Liến 15/04/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Đông Trứ, xã Trung Thịnh, 

tỉnh Tuyên Quang

362 Hoàng Văn Toàn 12/06/1998 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, tỉnh 

Tuyên Quang

363 Sần Văn Lương 20/11/1994 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, tỉnh 

Tuyên Quang

364 Dương Thị Tuyết 20/06/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Hầu Lủng Sán, xã Sơn Vĩ, tỉnh 

Tuyên Quang

365 Lý Thị Yến 05/02/2003 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Bắc Làng, xã Tát Ngà, tỉnh 

Tuyên Quang

366 Hoàng Thị Duyên 07/11/1998 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Nà Trào, xã Tát Ngà, tỉnh 

Tuyên Quang

367 Vàng Thị Hợp 13/01/1998 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Nà Dầu, xã Tát Ngà, tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

368 Nguyễn Thị Trang 15/08/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Nà Quạc, xã Đường Hồng, 

tỉnh Tuyên Quang

369 Vi Văn Hoan 12/04/1997 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Niêm Đồng, xã Niêm Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

370 Triệu Thị Trang 18/06/1994 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, tinh 

Tuyên Quang

371 Linh Thị Thanh Tuyền 04/12/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Tân Hùng, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

372 Ma Thị Lan Hường 02/01/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, tỉnh 

Cao Bằng

373 Mã Thị Xuyến 25/08/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Cốc Phát, xã Yên Cường, tỉnh 

Tuyên Quang

374 Phương Thị Hoa 02/06/1990 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Khâu Vai

Phương Thị Hoa. Xóm Bản Vàng, 

xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng

375 Trần Văn Thiện 10/12/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Trần Văn Thiện, Thôn Bắc Lè, xã 

Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang.

376 Nguyễn Thị Đẹp 26/12/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Nguyễn Thị Đẹp ThônLũng Làn , xã 

Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang

377 Chẩu Văn Dân 10/11/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, Tuyên 

Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

378 Nông Hoàng Duy 25/12/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Thôn Kiên Quyết, xã Liên Hiệp, tỉnh 

Tuyên Quang

379 Nông Thị Dung 23/1/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường PTDTBT Tiểu học Khâu Vai

Nông Thị Dung. Thôn Quyết Tiến, 

xã Liên Hiệp, tỉnh Tuyên Quang

380 Ma Thị Hà 02/01/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường PTDTBT Tiểu học Niêm Tòng

Ma Thị Hà. Thôn Bản Dạ, xã Hồng 

Thái, tỉnh Tuyên Quang

381 Tô Thị Hiền 27/12/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Niêm Tòng

Xóm 1, xã Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng

382 Lục Văn Huỳnh 02/01/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Lục Văn Huỳnh. Thôn Đồng Tiến 2, 

xã Đoài Dương, tỉnh Cao Bằng

383 Nguyễn Văn Tùng 02/09/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Nà Quang, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

384 Nguyễn Thị Đào 04/09/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Nà Thài, xã Thanh Thủy, tỉnh 

Tuyên Quang

385 Nguyễn Ánh Ngọc 13/11/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Quang Tiên, xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

386 Lý Thị Thoa 24/10/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Làng Nùng, xã Vị Xuyên, tỉnh 

Tuyên Quang

387 Hoàng Thị Ngọc Ánh 07/12/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Làng Nùng, xã Vị Xuyên, tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

388 Hoàng Thị Hoa 17/12/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Nà Kệt, xã Ngọc Long, tỉnh 

Tuyên Quang

389 Hoàng Văn Thu 26/05/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Bản Rắn, xã Ngọc Long, tỉnh 

Tuyên Quang

390 Nguyễn Văn Thuật 18/11/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Nà Hảo, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

391 Chu Thị Linh 03/10/1994 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Nà Tậu, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

392 Mạc Thị Thêm 12/02/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Xóm Bản Nà, xã Quảng Lâm, Tỉnh 

Cao Bằng

393 Lù Thị Cúc 16/11/1994 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Nà Quang, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

394 Anh Văn Quyết 29/08/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Xóm Én Nội, xã Bảo Lâm, tỉnh Cao 

Bằng 

395 Tẩn Mí Đức 09/01/2001 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Kháng Trồ, xã Thắng Mố, tỉnh 

Tuyên Quang

396 Quan Thị Nhiệm 12/07/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Tả Luồng, xã Minh Ngọc, tỉnh 

Tuyên Quang

397 Triệu Thị Phái 03/06/1991 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Phiêng Ngàm, xã Côn Lôn, 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

398 Mai Thị Nhung 05/04/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Linh, xã  Bằng Hành, tỉnh 

Tuyên Quang

399 Nguyễn Đình Ngữ 26/02/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ, tỉnh 

Tuyên Quang

400 Phạm Thị Hằng 18/08/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Ngọc Lũ, xã Bình An, tỉnh 

Ninh Bình

401 Nông Thu Trang 24/10/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Quang Bình, xã Thành Công, 

tỉnh Cao Bằng

402 Vàng Thị Hà 27/04/1998 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Số 23, ngõ 17, đường Cù Chính 

Lan, phường Hà Giang 2, tỉnh 

Tuyên Quang

403 Hoàng Thị Hồng 04/09/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Yên Phú 4, xã Bắc Mê, tỉnh 

Tuyên Quang

404 Hoàng Thị Thanh Huyền 25/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn 5, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên 

Quang

405 Hoàng Thị Đào 23/01/2003 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Ngọc Long

Thôn Tàng Rêu, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

406 Hoàng Thị Sao 25/5/1992 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Ngọc Long

Hoàng Thị Sao, Xóm Bản Búng, xã 

Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng

407 Đỗ Thị Hiên 14/11/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Đỗ Thị Hiên, Thôn Guồng, xã Lập 

Thạch, tỉnh Phú Thọ
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

408 Hoàng Đình Huy 17/11/1987 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Âm nhạc, Trường PTDTBT 

Tiểu học Ngọc Long 

Thôn 6, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang

409 Ly Seo Quyền 13/11/2002 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Âm nhạc, Trường PTDTBT 

Tiểu học Ngọc Long 

Thôn Lung Luông, xã Minh Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

410 Lục Thị Ngọc Anh 06/08/1994 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Âm nhạc, Trường PTDTBT 

Tiểu học Ngọc Long 

Thôn Làng Vàng 2, xã Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên Quang

411 Hoàng Trọng Luân 22/07/1991 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Giáo dục thể 

chất, Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn 1, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên 

Quang

412 Bế Xuân Hùng 14/08/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Giáo dục thể 

chất, Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, tỉnh 

Tuyên Quang

413 Nguyễn Thị Ban 15/06/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Giáo dục thể 

chất, Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Bản Đuốc, xã Bắc Mê, tỉnh 

Tuyên Quang

414 Chu Minh Độ 17/01/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Giáo dục thể 

chất, Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Thôn Nà Khoang 2, xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

415 Nguyễn Văn Hùng 01/04/1993 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Giáo dục thể 

chất, Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Nguyễn Văn Hùng. Khu 5, xã Hợp 

Lý, tỉnh Phú Thọ

416 Vương Văn Bẩy 20/01/1984 Hoa
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Giáo dục thể 

chất, Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Vương Văn Bẩy. Thôn Kim Đái 2, 

xã Đoài Phương, Thành phố Hà Nội

417 Khương Phú Quốc 16/11/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Giáo dục thể 

chất, Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Long

Khương Phú Quốc. Thôn Nương Ải, 

xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

418 Lương Thế Vũ 21/11/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Lương Thế VũThôn Đồng Min, xã 

Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang

419 Ma Thị Tâm 01/06/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Ma Thị Tâm. Tổ Vĩnh Giang, xã 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

420 Vũ Minh Chiến 23/09/2000 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Vũ Minh Chiến. Số 5 đường Hiên, 

tổ dân phố Hưng Thành 5, phường 

An Tường, tỉnh Tuyên Quang

421 Quan Thị Mến 08/09/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Quan Thị Mến. Thôn Nà Giàng, xã 

Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

422 Ma Thị Lan 30/01/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Ma Thị Lan. Thôn Ka Nò, xã 

Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang

423 Nguyễn Thế Sang 26/03/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Nguyễn Thế Sang. Thôn Nặm Đíp, 

xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

424 Hà Thùy Dung 31/08/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Hà Thị Dung. Thôn Lũng Hồ 3, xã 

Đường Thượng, tỉnh Tuyên Quang

425 Nguyễn Thị Thắm 27/06/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Nguyễn Thị Thắm. Thôn 8, xã Yên 

Minh, tỉnh Tuyên Quang

426 Chu Thị Anh 15/11/2000 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Chu Thị Anh. Thôn bản Sao, xã Tri 

Phú, tỉnh Tuyên Quang

427 Nguyễn Văn Tuyển 17/04/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Nguyễn Văn Tuyển. Thôn Nà Liềm, 

xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

428 Bàn Hồng Hải 27/01/1990 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Bàn Hồng Hải. Thôn Lũng Khiêng, 

xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang

429 Hoàng Thị Ngọc 03/05/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Hoàng Thị Ngọc. Thôn Bản Chợ, xã 

Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang

430 Hoàng Thu Hương 01/01/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Hoàng Thu Hương. Thôn Lũng 

Khiêng, xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên 

Quang

431 Chẩu Thu Hà 06/07/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Chẩu Thu Hà. Thôn Khâu Vai, xã 

Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang

432 Nguyễn Thu Huyền 20/08/2003 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Nguyễn Thu Huyền. Thôn Đội 5, xã 

Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ

433 Vũ Đình Hoàng 01/01/1996 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Vũ Đình Hoàng, Khu 5 Vụ Quang, 

xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ

434 Dương Thị Bích Phượng 31/12/2002 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Dương Thị Bích Phượng, TDP 

Trung Môn 8, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang 

435 Triệu Thị Uyên 18/2/1997 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Triệu Thị Uyên. Thôn Nà Vài; xã 

Đồng Phúc; tỉnh Thái Nguyên

436 Bàn Thị Nga 3/9/1991 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Bàn Thị Nga. Thôn Khuổi Hát; xã 

Văn Lang; tỉnh Thái Nguyên

437 Sin Thị Hồng My 29/11/2001 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Sin Thị Hồng My. Thôn 2; xã Pà 

Vầy Sủ; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

438 Nông Thị Ngọc Hà 2/9/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Nông Thị Ngọc Hà. Thôn 13, xã 

Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên

439 Lương Thế Vũ 21/11/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Lương Thế Vũ . Trường Tiểu học 

Phú Thuận,phường Phú  Thuận, 

Thái Nguyên

440 Trần Thị Thu 06/5/1991 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Trần Thị Thu. Xóm Đức Long, xã 

Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng

441 Ma Thị Nhớ 2/8/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Ma Thị Nhớ. Thôn Bản Phú, xã 

Bình An, tỉnh Tuyên Quang

442 Nguyễn Văn Thiệp 21/8/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Nguyễn Văn Thiệp. Thôn Đống Đa, 

xa Thượng Nông, tỉnh Tuyên Quang

443 Poọng Đức Duy 29/10/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Poọng Đức Duy. 'Tổ dân phố Bản 

Khiển, thị trấn Lăng Can, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

444 Ma Thị Bấm 23/10/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Ma Thị Bấm. Thôn Bản Pài, xã 

Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

445 Lê Thùy Linh 10/11/1995 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Lê Thùy Linh. Tổ dân phố 8, 

phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên 

Quang

446 Triệu Thị Huyền 17/11/1994 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Sảng Chải B, xã Khâu Vai, 

tinh Tuyên Quang

447 Ma Thị Hoàn 08/1/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Ma Thị Hoàn. Thôn Bản Tháng, xã 

Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

448 Ma Diệu Linh 3/7/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Ma Diệu Linh. Thôn Hùng Tiến, xã 

Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

449 Nguyễn Văn Hoàng 04/3/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Nguyễn Văn Hoàng. Thôn Nà Thưa, 

xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang

450 Hoàng Phương Mai 14/11/1995 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Hoàng Phương Mai. Ngõ 108 đường 

Lê Duẩn, tổ dân phố Tân Hà 

11,phường Minh Xuân Tỉnh Tuyên 

Quang

451 Trần Công Minh 04/2/2003 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Trần Công Minh. Thôn 1, xã Trung 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

452 Ma Thị Tim 06/7/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Ma Thị Tim  Thôn Nặm Đíp, Xã 

Lâm BÌnh, Tỉnh Tuyên Quang                                                                                                                                                                                

453 Nông Thị Linh 26/10/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Nông Thị Linh SN164, TDP 8, 

Phường An Tường, Tỉnh Tuyên 

Quang.

454 Phạm Thị Thu Dịu 24/7/1991 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Phạm Thị Thu Dịu    TDP Hoa Lư, 

xã  Liên Hòa, Tỉnh Phú Thọ..

455 Lã Thị Giang 05/10/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Lá, xã Minh Ngọc, tỉnh 

Tuyên Quang

456 Nguyễn Thị Huân 05/05/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Nèn, xã Bắc Mê, Tỉnh 

Tuyên Quang

457 Hùng Thị Dúa 02/09/1995 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Mỏ Sài, xã Nghĩa Thuận, tỉnh 

Tuyên Quang



87

Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

458 Mai Thị Hiến 21/07/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Kháng Trồ, xã Thắng Mố, tỉnh 

Tuyên Quang

459 Nguyễn Thị Thùy Dương 30/09/1996 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Tam Sơn 3, xã Quản Bạ, tỉnh 

Tuyên Quang

460 Nguyễn Thị Tuệ 26/11/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Đồn Điền, xã Yên Cường, tỉnh 

Tuyên Quang

461 Trương Minh Ngợi 10/05/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Tân Tiến 1, xã Tân Tiến, tỉnh 

Tuyên Quang

462 Phùng Thị Điền 10/09/1990 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Bản Lủa, xã Linh Hồ, tỉnh 

Tuyên Quang

463 Nùng Duy Thái 23/05/1998 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn 10, xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên 

Quang

464 Lý Thị Ngơi 06/06/1995 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Tổ dân phố 8 Quang Trung, phường 

Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

465 Nguyễn Thị Đào 04/02/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ, tỉnh 

Tuyên Quang

466 Tẩn Thị Ỉn 26/07/1996 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Ngam La, xã Mậu Duệ, tỉnh 

Tuyên Quang

467 Vương Thị Nga 07/08/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Phố Chợ, xã Mậu Duệ, tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

468 Lục Thị Phương 03/10/1993 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Trò, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

469 Xìn Thị Dỉnh 06/12/1995 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nậm Noong, xã Mậu Duệ, 

tỉnh Tuyên Quang

470 Phùng Thị Sim 20/07/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn 6, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên 

Quang

471 Lý Thị Trên 06/07/1995 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Lũng Hồ 3, xã Đường 

Thượng, tỉnh Tuyên Quang

472 Ma Thị Phương 10/07/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Trung Sơn, xã Liên Hiệp, tỉnh 

Tuyên Quang

473 Mò Thị Phương 22/02/1997 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Làng Cúng, xã Vị Xuyên, tỉnh 

Tuyên Quang

474 Lầm Thị Chuyến 02/03/1994 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Khâu Lý, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

475 Nguyễn Thị Thắm 10/03/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Quang, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

476 Cổ Văn Triệu 27/09/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Bản Ràng, xã Nghĩa Đô, tỉnh 

Lào Cai

477 Hoàng Thị Duyên 22/08/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Nèn, xã Bắc Mê, Tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

478 Trần Thị Huyền 11/12/1995 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn 2, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên 

Quang

479 Trần Thị Huệ 26/05/1991 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Việt Thành, xã Vị Xuyên, tỉnh 

Tuyên Quang

480 Nguyễn Thị Minh Diệp 02/06/1996 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn 9, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang

481 Hoàng Sào Sin 05/11/1994 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Cóc Be, xã Pờ Ly Ngài, tỉnh 

Tuyên Quang

482 Đặng Thị Hương 04/01/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Cọn, xã Phú Linh, tỉnh 

Tuyên Quang

483 Vi Thị Biểu 09/07/1998 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Bản Uốc, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

484 Phàn Mẩy Hoa 09/08/1997 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, tỉnh 

Tuyên Quang

485 Nùng Thị Hòa 30/10/1996 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Quang, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

486 Giàng Cồ Giáo 18/11/1993 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nùng Khố, xã Tùng Vài, tỉnh 

Tuyên Quang

487 Sằm Thị Thu Hường 14/08/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Tân Lập, xã Linh Hồ, tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

488 Nguyễn Thị Kiều Dâng 17/10/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Riềng, xã Bạch Ngọc, tỉnh 

Tuyên Quang

489 Lý Đàm Vọng 19/10/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Phia Tráng, xã Nam Tuấn, 

tỉnh Cao Bằng

490 Mai Thị Hiệp 10/12/1991 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Đông Tinh, xã Quản Bạ, tỉnh 

Tuyên Quang

491 Hoàng Văn Tiến 16/05/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn 3 Lê Hồng Phong, xã Hồ 

Thầu, tỉnh Tuyên Quang

492 Nông Thị Đẹp 05/05/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Cau, xã Minh Ngọc, tỉnh 

Tuyên Quang

493 Ma Đình Hiện 15/12/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Cáp 2, xã Đường Thượng, tỉnh 

Tuyên Quang

494 Nguyễn Thị Thêm 11/01/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn 27, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang

495 Nguyễn Thị Chiên 11/12/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Vĩnh Ban, xã Đồng Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

496 Hoàng Văn Tùng 12/02/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Tà Lượt, xã Xín Mần, tỉnh 

Tuyên Quang

497 Thào Thị Dính 27/05/1996 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Đầu Cầu 1, xã Cán Tỷ, tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

498 Hoàng Văn Thùy 01/08/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Cốc Pảng, xã Du Già, tỉnh 

Tuyên Quang

499 Vi Văn Thắng 26/07/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Lũng Hồ 3, xã Đường 

Thượng, tỉnh Tuyên Quang

500 Nguyễn Văn Hải 20/11/1992 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Bó Lỏong, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

501 Lưu Thị Bến 12/10/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, tỉnh 

Tuyên Quang

502 Nùng A Chức 24/03/2003 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Bản Tắn, xã Bắc Mê, tỉnh 

Tuyên Quang

503 Lèng Thị Chiều 04/03/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Tuy, tỉnh 

Tuyên Quang

504 Nguyễn Thị Ký 27/04/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Phia, xã Bắc Mê, tỉnh 

Tuyên Quang

505 Vàng Văn Khánh 29/10/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Ván, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

506 Nguyễn Đình Vinh 19/06/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Đon, xã Mậu Duệ, tỉnh 

Tuyên Quang

507 Vương Kim Tuấn 14/04/1994 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Vinh Quang, xã Tân Quang, 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

508 Lầm Văn Thuận 13/02/1992 Giấy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Quang, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

509 Quan Hoài Phương 24/07/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Bản Bó, xã Thượng Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang

510 Nguyễn Minh Tài 20/11/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Quang Tiến, xã Bắc Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

511 Nguyễn Thị Tươi 27/09/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Bản Loan, xã Ngọc Đường, 

tỉnh Tuyên Quang

512 Lữ Thị Lôi 06/02/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Nưa 2, xã Đường Hồng, 

tỉnh Tuyên Quang

513 Nông Văn Cẩn 19/02/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Trường PTDTBT TH&THCS 

Thượng Tân, xã Minh Ngọc, tỉnh 

Tuyên Quang

514 Nguyễn Thị Phường 17/03/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Mường Nam, xã Phú Linh, 

tỉnh Tuyên Quang

515 Nông Tuấn Thảo 16/03/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn 7, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên 

Quang

516 Hoàng Thanh Huyền 21/02/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà Vài, xã Yên Lập, tỉnh 

Tuyên Quang 

517 Nguyễn Văn Lịch 19/11/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Cốc Pảng, xã Du Già, tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

518 Trần Thị Kiều 05/02/1997 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Số nhà 11, ngõ 60, đường 19/5, tổ 1, 

phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 

Quang

519 Thèn Thị Mừng 14/02/1997 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Số nhà 331, đường Lý Thường Kiệt, 

phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 

Quang

520 Lù Seo Xanh 01/06/1994 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nùng Mới, xã Hồ Thầu, tỉnh 

Tuyên Quang

521 Hoàng Trọng Khiết 01/11/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Diếc, xã Bạch Ngọc, tỉnh 

Tuyên Quang

522 Hoàng Thị Ngọt 06/12/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Hạ, xã Tiên Nguyên, tỉnh 

Tuyên Quang

523 Phương Văn Tới 19/08/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Bản Cải, xã Ba Bể, tỉnh Thái 

Nguyên

524 Hoàng Thị Hoa 20/05/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Thẩm Giá, xã Nấm Dẩn, tỉnh 

Tuyên Quang

525 Nông Công Nguyễn 17/01/2001 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nù Thơm, xã Thông Nông, 

tỉnh Cao Bằng

526 Phương Mùi Ghến 15/11/1998 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà An, xã Tam Kim, tỉnh Cao 

Bằng

527 Hứa Thùy Trang 10/09/1997 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Nà A, xã Trần Phú, tỉnh Thái 

Nguyên
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

528  Ma Đình Bề 24/2/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

 Ma Đình Bề Thôn Bản Tháng, xã 

Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang

529  Ma Đình Bề 24/2/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

 Ma Đình Bề Thôn Bản Tháng, xã 

Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang

530 Ma Thị Hóa 24/2/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Ma Thị Hóa thôn Nà Nhoi, xã Tân 

Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

531 Lương Thị Vân 10/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Lương Thị Vân Thôn Chuông, Xã 

Tân An, tỉnh Tuyên Quang

532 Nguyễn Thị Điệp 20/4/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Nguyễn Thị Điệp Thôn Bản Lè, xã 

Du Già, tỉnh Tuyên Quang

533 Quách Văn Phúc 29/08/2003 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Quách Văn Phúc, Thôn 4 Mỏ 

Nghiều, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

534 Lý Thị Chà Mi 21/01/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Lý Thị Chà Mi, Thôn 19, xã Tân 

Long, tỉnh Tuyên Quang

535 Ma Kim Biên 29/7/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Ma Kim Biên, Thôn Bản Tùn, xã Nà 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

536 Nông Thủy Quỳnh 08/8/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Nông Thủy Quỳnh, Thôn Nhật Tân, 

xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang

537 Nguyễn Hồng Nhân 02/7/2002 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Nguyễn Hồng Nhân, Thôn Bản 

Nhùng, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên 

Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

538 Quan Thu Thanh 09/04/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Thôn Dỗm, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên 

Quang

539 Vũ Thị Ngọc Huyền 22/10/1999 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn 3, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

540 Nại Thị Duyên 27/09/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Xóm Bản Niếng, xã Quang Hán, 

tỉnh Cao Bằng

541 Lý Thị Chúc 16/04/2002 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Thinh Rầy, xã Tân Tiến, tỉnh 

Tuyên Quang

542 Ma Thị Phượng 10/04/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Bản Tháng, xã Trung Hà, tỉnh 

Tuyên Quang

543 Hứa Ánh Tuyết 20/02/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Tân Lâm, xã Bắc Quang, tỉnh 

Hà Giang

544 Lù Thị Lý 20/07/1993 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Lù Thị Lý. Thôn Nà Sài, xã Lùng 

Tám, tỉnh Tuyên Quang

545 Trần Trung Thiệp 15/03/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Lũng Hồ

Thôn Lũng Hồ 3, xã Đường 

Thượng, tỉnh Tuyên Quang

546 Quan Văn Chất 20/11/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Quan Văn Chất, Thôn Bản Thàng, 

xã Phúc Yên, Lâm Bình, Tuyên 

Quang

547 Nguyễn Thị Toan 27/08/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Nguyễn Thị Toan, Thôn Bản Chợ, 

xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

548 Dương Mai Anh 09/07/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường PTDTBT 

Tiểu học Lũng Hồ

Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, tỉnh 

Tuyên Quang

549 Phàn Thị Huệ 16/07/1997 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường PTDTBT 

Tiểu học Lũng Hồ

Thôn Mịch A, xã Thuận Hòa, tỉnh 

Tuyên Quang

550 Đỗ Thị Thu Hằng 17/02/1993 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường PTDTBT 

Tiểu học Lũng Hồ

Số nhà 338, Tổ dân phố 1 Minh 

Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh 

Tuyên Quang

551 Trần Thị Thanh Hoa 17/12/1995 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường PTDTBT 

Tiểu học Lũng Hồ

Trần Thị Thanh Hoa, Thôn Đồng 

Núi, xã Lập Thạch, Tỉnh Phú Thọ..

552 Hoàng Thị Huế 30/09/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường PTDTBT 

Tiểu học Lũng Hồ

Thôn 9, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái 

Nguyên

553 Nguyễn Thị Vùng 10/08/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Giáo dục thể chất, Trường 

PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Tổ dân phố 22 Lâm Đồng, phường 

Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang

554 Nguyễn Đình Tùng 18/04/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Giáo dục thể chất, Trường 

PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Thôn Nà Bưa, xã Mậu Duệ, tỉnh 

Tuyên Quang

555 Vương Quốc Anh 23/03/1993 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Giáo dục thể chất, Trường 

PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Đội 4, thôn Đông Tinh, xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

556 Lý Văn Thành 01/02/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Giáo dục thể chất, Trường 

PTDTBT Tiểu học Lũng Hồ

Thôn Tam Sơn 3, xã Quản Bạ, tỉnh 

Tuyên Quang

557 Triệu Hữu Toàn 07/04/2001 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Ngọc 

Minh

Triệu Hữu Toàn. Thôn Tát Ten, xã 

Bình An, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

558 Vũ Quốc Việt 29/03/2002 Kinh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Ngọc 

Minh

Tổ 16, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang

559 Hà Phúc Trung 30/09/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Ngọc 

Minh

Tổ dân phố Đông Thịnh, phường Âu 

Lâu, tỉnh Lào Cai

560 Đào Phương Thảo 13/12/2002 Kinh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Ngọc 

Minh

Thôn Làng Khèn, xã Vị Xuyên, tỉnh 

Tuyên Quang

561 Nguyễn Thị Châm 15/11/1990 Kinh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học, 

Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Ngọc 

Minh

Thôn 26, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang

562 Lù Thị Lan 14/10/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học Thượng Sơn 

Thôn Quang Tiến, xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang

563 Hoàng Hải Hà 12/10/1996 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Giáo dục thế chất, Trường 

PTDTBT Tiểu học Thượng Sơn

Số 14C, Nguyễn Văn Linh, phường 

Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang

564 Lý Văn Thi 27/05/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Giáo dục thế chất, Trường 

PTDTBT Tiểu học Thượng Sơn

Thôn Đồng Kem, xã Đồng Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

565 Ngô Văn Quân 28/10/2002 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Giáo dục thế chất, Trường 

PTDTBT Tiểu học Thượng Sơn

Thôn 26, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang

566 Lộc Văn Yên 01/10/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Giáo dục thế chất, Trường 

PTDTBT Tiểu học Thượng Sơn

Thôn Đức Thành, xã Vị Xuyên, tỉnh 

Tuyên Quang

567 Nguyễn Thị Ngon 05/09/1986 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Giáo dục thế chất, Trường 

PTDTBT Tiểu học Thượng Sơn

Tổ 1, thôn Việt Thành, xã Vị 

Xuyên, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

568 Đoàn Thị Hồng Biên 30/09/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Giáo dục thế chất, Trường 

PTDTBT Tiểu học Thượng Sơn

Thôn 15, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang

569 Vũ Thị Kim Oanh 10/01/1990 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Giáo dục thế chất, Trường 

PTDTBT Tiểu học Thượng Sơn

Tổ 6 Ngọc Hà, phường hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang

570 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/09/2003 Kinh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn

Nguyễn Thị Thùy Linh. Số nhà 39, 

thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

571 Phùng Mùi Múi 28/12/1997 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn

Phùng Mùi Múi. Thôn Khuổi Làng, 

xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên

572 Nguyễn Thị Phái 19/10/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn

Nguyễn Thị Phái Thôn Niêm Đồng, 

xã Niêm Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

573 Phàn Mẩy Sun 06/08/1997 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn

Phàn Mẩy Sun, Thôn Khai Hoang 

II, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang 

574 La Thị Oanh 16/12/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

La Thị Oanh. Thôn Bắc Lè; xã 

Hồng Thái; tỉnh Tuyên Quang

575 Hoàng Thị Thiệp 01/12/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Hoàng Thị Thiệp. Thôn Bản Khúa, 

xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên

576 Hoàng Thị Nguyên 10/07/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn 1, xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên 

Quang

577 Lò Phương Hoài 18/08/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn 3, xã Hoàng Su Phì, tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

578 Nông Đức Kiên 31/08/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Chín Trù Ván, xã Lũng Phìn, 

tỉnh Tuyên Quang

579 Lê Thị Linh 10/10/1992 Kinh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Chín Trù Ván, xã Lũng Phìn, 

tỉnh Tuyên Quang

580 Sấn Xuân Hường 19/10/1997 Hoa
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Số nhà 21, thôn Đồng Lực, xã Đồng 

Văn, tỉnh Tuyên Quang

581 Nông Thiện Chí 14/01/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Bản Cầy, xã Nà Phặc, tỉnh 

Thái Nguyên

582 Nguyễn Thị Thu Hạ 30/08/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Bản Trường, xã Yên Minh, 

tỉnh Tuyên Quang

583 Vy Thị Dưng 04/04/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Pó Pi A, xã Niêm Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

584 Cử Mí Sò 08/11/1991 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Chúng Pả A, xã Phố Bảng, 

tỉnh Tuyên Quang

585 Sùng Mí Mua 20/10/1995 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Thành Ma Tủng, xã Sà Phìn, 

tỉnh Tuyên Quang

586 Hoàng Văn Vương 05/07/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Hùng Tiến, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

587 Tráng Thị Dượng 21/01/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Số nhà 24, thôn 1, xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

588 Đặng Quỳnh Như 01/01/1993 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

số nhà 75, thôn 5, xã Hoàng Su Phì, 

tỉnh Tuyên Quang

589 Nguyễn Thị Thúy Trang 28/02/1992 Kinh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Nà Quang, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

590 Sùng Thị Sát 21/11/1994 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Bảo An, xã Quản bạ, tỉnh 

Tuyên Quang

591 Nguyễn Đình Thịnh 14/08/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Đồng Lực, xã Đồng Văn, tỉnh 

Tuyên Quang

592 Thào Thị Pà 11/09/1995 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Quyết Tâm, xã Đồng Văn, tỉnh 

Tuyên Quang

593 Phàn Mùi Mướng 10/06/2023 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Đồng Tâm, xã Đồng Văn, tỉnh 

Tuyên Quang

594 Vàng Mí Nô 19/01/1996 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Thành Ma Tủng, xã Sà Phìn, 

tỉnh Tuyên Quang

595 Lý Quáng Triều 29/04/1995 Hán
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Phố Bảng II, xã Phố Bảng, 

tỉnh Tuyên Quang

596 Ma Thị Hường 11/10/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Làng Vàng 1, xã Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên Quang

597 Dương Thị Trinh 03/11/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Nà Quân, xã Nghĩa Tá, tỉnh 

Thái Nguyên
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

598 Mã Thị Duyên 18/04/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Xóm Đồng Thuận, xã Lý Quốc, tỉnh 

Cao Bằng

599 Phàn Mùi Pú 27/09/1992 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn.

Thôn Khu Chợ, xã Thông Nguyên, 

tỉnh Tuyên Quang

600 Nguyễn Thu Hằng 04/03/2002 Kinh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, 

Trường PTDTBT Tiểu học & Trung học cơ 

sở Tả Phìn 

Nguyễn Thu Hằng,Thôn Uổm Tưởn, 

xã Hùng Đức,  Tuyên Quang

601 Củng Văn Vượng 02/08/2002 Pu Péo
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học & Trung học cơ sở Sính Lủng

Thôn Chúng Trải, xã Phố Bảng, tỉnh 

Tuyên Quang

602 Nguyễn Thị Huệ 17/09/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học & Trung học cơ sở Sính Lủng

Thôn Làng Vàng 2, xã Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên Quang

603 Sùng Thị Cho 08/05/1995 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học & Trung học cơ sở Sính Lủng

Thôn Sà Tủng Chứ, xã Sà Phìn, tỉnh 

Tuyên Quang

604 Phàn Mẩy Chin 11/09/1997 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học & Trung học cơ sở Sính Lủng

Thôn Trung, xã Việt Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang

605 Quan Thị Liên 13/03/1987 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học & Trung học cơ sở Sính Lủng

Thôn Sủng Nhỉ A, xã Sủng Máng, 

tỉnh Tuyên Quang

606 Nông Thị Liên 21/08/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học & Trung học cơ sở Sính Lủng

Thôn Tát Kà, xã Tùng Bá, tỉnh 

Tuyên Quang

607 Giàng A Dê 22/05/2003 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học & Trung học cơ sở Sính Lủng

Thôn Lao Hàn Chải, xã Tả Van, tỉnh 

Lào Cai
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

608 Nguyễn Thị Thu An 25/5/2003 Kinh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học & Trung học cơ sở Sính Lủng

Nguyễn Thị Thu An. Thôn Phúc 

Lộc;  xã Yên  Thắng, tỉnh Nam Định

609 Lục Thị Thu 12/06/1997 Hoa
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học & Trung học cơ sở Sính Lủng

Thôn Há Súa, xã Lũng Phìn, tỉnh 

Tuyên Quang

610 Phàn Giàng Mẩy 13/04/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu 

học & Trung học cơ sở Sính Lủng

Phàn Giàng Mẩy, TDP 5 phường An 

Tường, tỉnh Tuyên Quang

611 Hà Hoàng Giang 30/8/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bạch Ngọc.

Hà Hoàng GiangTrường PTDT Bán 

trú Tiểu học Trung Hà , Xã Trung 

Hà, Tỉnh Tuyên Quang

612 Trần Hà Bắc 29/05/1996 Kinh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bạch Ngọc.

Thôn 28, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang

613 Nguyễn Phương Linh 25/12/2000 Kinh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bạch Ngọc.

Thôn 22, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang

614 Nguyễn Quỳnh Ly 06/07/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bạch Ngọc.

Tổ 12, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang

615 Trần Thị Hiền 01/11/1995 Hoa
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bạch Ngọc.

Thôn Trang, xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên 

Quang

616 Nguyễn Thị Lan 26/04/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bạch Ngọc.

Thôn Quán, xã Bắc Quang,tỉnh 

Tuyên Quang

617 Hồ Thanh Mai 09/07/2003 Kinh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bạch Ngọc.

Thôn 8, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

618 Ma Thị Duyễn 15/02/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bạch Ngọc.

Số nhà 7, tổ 13 Trần Phú, phường 

Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

619 Nông Thị Triều 16/10/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh, 

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bạch Ngọc.

Tổ dân phố 13 Minh Khai, phường 

Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

620 Nguyễn Thị Hiền 26/04/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Tiểu học 

hạng III dạy Tiếng Anh, Trường PTDTBT 

Tiểu học và Trung học cơ sở Bạch Ngọc

Tổ Mỹ Khê Đông, phường Kiến An, 

TP Hải Phòng

Ấn định danh sách có 620 người./.
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Trần Vũ Thảo 20/5/2000 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT THCS Trung Hà

Trần Vũ Thảo. Thôn Bản Chỏn, xã 

Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang 

2 Hà Thị Yến 31/5/1994 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT THCS Lũng 

Phìn

Hà Thị Yến. Thôn 30, xã Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên Quang

3 Bàn Văn Vàng 25/10/1993 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà

Bàn Văn Vàng. Bản Cham, Tri Phú, 

Tuyên Quang

4 Đào Thị Nghĩa 22/12/1988 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Đào Thị Nghĩa. Thôn Nà Khuyến, xã 

Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang

5 Lê Hoàng Trâm 31/10/2002 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường THCS Xuân Vân

Lê Hoàng Trâm. Tổ dân phố Tân Hà 

7, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

6 Trương Thị Thuỷ 19/4/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Trung Môn

Trương Thị Thuỷ. SN 50A, tổ 4, 

phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang

7 Sằm Hồng Nở 14/02/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà

Sằm Hồng Nở, thôn Nà Ngày, xã 

Chiếm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

8 Trần Thị Kim Anh 16/12/1994 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Mĩ Thuật Trường 

THCS Tân An

Trần Thị Kim Anh. Ngã Ba Quang 

Hải, thôn Quang Hải, xã Kim Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

9 Mai Quý Dũng 04/01/1993 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà

Mai Quý Dũng thôn Búng Pẩu, xã 

Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2, 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG CẤP HỌC THCS

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDVC   ngày        /4/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

10 Ma Thị Luyến 07/09/1987 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường THCS Tân An

Ma Thị Luyến Thôn Nà Rùng, xã Tân 

An (xã Hà Lang cũ), tỉnh Tuyên 

Quang

11 Tạ Thị Ngọc 12/06/1987 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

THCS Minh Quang

Thôn Cây Nhãn, xã Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

12 Phượng Thị Nhung 30/11/2000 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường THCS Tân An

Phượng Thị Nhung, Thôn Tân Lập, 

Xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang

13 Phan Hồng Quân 10/12/2002 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Tả Phìn

Phan Hồng Quân, Thôn An Lịch, xã 

Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang

14 Lê Thị Lan Hương 08/6/1995 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Lê Thị Lan Hương, Khu 7, xã Hiền 

Quan, tỉnh Tuyên Quang

15 Phạm Ngọc Dương 08/10/1996 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà

Phạm Ngọc Dương, tổ dân phố số 6, 

phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang

16 Phúc Thị Bảo Ngọc 13/9/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT THCS Du Già

Phúc thị Bảo Ngọc, Thôn 6, xã Nà 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

17 Bùi Cát Linh 12/01/1988 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Mĩ Thuật Trường 

THCS Tân An

Bùi Tất Quyền, SN 48, phố Lý Nam 

Đế, Tân Quang 7, phường Minh 

Xuân, Tỉnh Tuyên Quang

18 Ma Thị Nhung 02/12/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

Tiểu học và THCS Hữu Sản

Ma Thị Nhung, thôn Ngọc Kim, xã 

Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

19 Ma Thị Vui 25/01/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường THCS Tân An

Ma Thị Vui, Ngã Ba Nà Héc, xã Tân 

Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

20 Mai Thị Nhung 21/01/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT THCS Trung Hà

Mai Thị Nhung, thôn Quân Phục, xã 

Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

21 Quân Thị Mến 14/3/1987 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Mĩ Thuật Trường 

THCS Tân An

Quân Thị Mến, Thôn Bản Tụm, xã 

tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

22 Nguyễn Đức Hùng 19/6/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Xuân Vân

Nguyễn Đức Hùng, Thôn Đồng Bằng, 

xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

23 Trần Văn Đức 03/04/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT THCS Trung Hà

Trần Văn Đức. Thôn Noong phường, 

xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

24 Tề Thị Hồng 14/05/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường PTDTBT THCS Lũng Cú

Tề Thị Hồng. Thôn Nà Nhoi, xã Tân 

Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

25 Trương Trà My 02/11/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường THCS Minh Quang

Thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết, tỉnh 

Tuyên Quang

26 Vi Thị Thanh Nhàn 27/6/2001 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung 

Minh

Thôn Lõng Khu, xã Sơn Thuỷ, tỉnh 

Tuyên Quang

27 Nguyễn Đức Hiếu 21/9/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà

Tổ 3, thôn Bản chợ, xã Thượng Lâm, 

tỉnh Tuyên Quang

28 Sin Thế Dương 01/11/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Thôn Lùng Vai, xã Trung Thịnh, tỉnh 

Tuyên Quang

29 Ma Doãn Hải Đường 07/10/1994 T
ày

Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường THCS Tân An

Thôn Đầm Hồng 1, xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

30 Hoàng Thanh Mai 20/4/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường THCS Xuân Vân

Thôn 4, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên 

Quang

31 Vi Thị Nga 05/7/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

Thôn Quyết Thắng, xã Liên Hiệp, tỉnh 

Tuyên Quang

32 Hoàng Hồng Huệ 21/07/2003 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung 

Minh

265 Hạ Sơn, xã Thanh Sơn, Tỉnh Phú 

Thọ

33 Vũ Mai Phương 16/06/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

THCS Minh Quang

Tổ dân phố Trung Môn 8, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

34 Quan Thị Hoài 23/07/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường THCS Minh Quang

Thôn Nà Héc, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên 

Quang

35 Tạ Thị Bảo Hân 17/09/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Âm nhạc Trường 

THCS Xuân Vân

Thôn Bản Mèo, xã Chiêm Hóa, Tỉnh 

Tuyên Quang

36 Ma Thị Oanh 15/12/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Lũng Phìn

Thôn Trung Sơn, xã Tân Mỹ, tỉnh 

Tuyên Quang

37 Lý Thị Thân Thương 18/07/1990 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Trung Môn

Thôn Đầm Hồng 1, xã Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

38 Vũ Quảng Cư 29/02/1988 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Trung Môn

số nhà 112 Lê Duẩn, TDP Tân Hà 11, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

39 Nguyễn Thị Hạnh 20/4/1993 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Ngọc Long

Thôn Hậu Lộc- Xã Vĩnh Phú - Tỉnh 

Phú Thọ

40 Nguyễn Thế Chung 15/01/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Tổ dân phố Mỹ Lâm 9- Phường Mỹ 

Lâm - Tỉnh Tuyên Quang

41 Ma Doãn Tình 25/09/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT THCS Trung Hà

Thôn Noong Phường, xã Minh 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

42 Hà Thu Hiền 16/10/2001 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi
Khu 6, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

43 Lê Thị Thảo 06/08/1989 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường THCS Đông Lợi

Thôn Nội, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú 

Thọ.

44 Lê Thị Phúc 02/07/1989 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

Thôn Đôn Mục, xã Hải Lựu, tỉnh Phú 

Thọ.

45 Bàn Thị Dung 15/7/1996 Dao
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Trung Môn

Thôn Cả, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên 

Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

46 Lương Thị Hoài 17/12/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

Thôn Làng Hản, xã Tân Trào, tỉnh 

Tuyên Quang

47 Đỗ Đức Thắng 23/01/2003 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường THCS Xuân Vân

Thôn Trung Hà, xã Nhữ Khê, tỉnh 

Tuyên Quang.

48 Nguyễn Thị Châm 01/11/1992 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Khu 4, Sóc Đăng, xã Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ

49 Phan Thị Hải Yến 13/09/1993 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung 

Minh

Thôn Vạt Chanh, xã Sơn Thủy, tỉnh 

Tuyên Quang

50 Ma Thị Trăng 15/4/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Mĩ Thuật Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Sính Lủng

Thôn Mai Châu, Thiên Lộc, tỉnh Hà 

Nội

51 Nguyễn Hữu Giang 05/06/1988 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ (CN) 

Trường PTDTBT THCS Lũng Hồ 
Khu 8, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

52 Ma Thị Luyên 10/09/1991 T
ày

Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT THCS Thu Tà

Thôn Dỗm, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên 

Quang 

53 Hoàng Văn Toàn 17/6/1992 Tày 
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà 

Thôn Khuôn Pồng 2, xã Trung Hà, 

tỉnh Tuyên Quang 

54 Nguyễn Thị Dinh 14/01/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ (CN) 

Trường PTDTBT THCS Lũng Hồ 

Thôn Đồng Vịnh, xã Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 

55 Hà Thị Huyền 07/03/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Xuân Vân

Thôn Chắc Hạ, xã Hòa An, tỉnh 

Tuyên Quang 

56 Đặng Thanh Tùng 09/05/1989 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT THCS Sủng Trái

Trường THCS Tân Tiến, Thôn 21, xã 

Tân Long, Tuyên Quang

57 Đỗ Thị Ninh 12/11/1991 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường THCS Đông Lợi

Số nhà 12, Nguyễn Viết Tú, phường 

Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ



109

Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

58 Trần Khánh Huyền 27/06/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường THCS Đông Lợi

Số nhà 59 tổ dân phố 4, phố Bà Triệu, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

59 Trần Hùng Cường 08/02/2002 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường THCS Ngọc Long

Thôn Thống Nhất, xã Lập Thạch, tỉnh 

Phú Thọ

60 Nguyễn Thị Hải Hồng 29/11/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường THCS Minh Quang

Trường PTDT bán trú TH&THCS 

Thanh Tương, Đội 5, thôn Nà Đồn, 

xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

61 Trần Thị Mỹ Linh 01/08/1993 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường THCS Xuân Vân

Thôn Vông Vàng 1, xã Xuân Vân, 

tỉnh Tuyên Quang

62 Lương Đức Trọng 11/01/1993 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

Thôn Đồng Bèn 1, xã Bình Ca, tỉnh 

Tuyên Quang

63 Nguyễn Thị Bền 13/08/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

Thôn Đồng Bèn 1, xã Bình Ca, tỉnh 

Tuyên Quang

64 Trần Thị Thúy 10/03/1989 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Thôn Hòa Bình xã Hải Lựu, tỉnh Phú 

Thọ

65 Nguyễn Huy Hoàng 15/08/1999 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

THCS Đông Lợi

Thôn Trúc Khê, xã Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

66 Phan Thị Thúy Nga 01/08/1991 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Thôn Đồng Phú, xã Trường Sinh, tỉnh 

Tuyên Quang

67 Nguyễn Hải An 13/05/1994 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu, tỉnh Phú 

Thọ

68 Phạm Đăng Duy 24/08/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường THCS Minh Quang

Số 15, đường Bình Ca, Tổ 4, phường 

Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang

69 Hoàng Văn Tuyền 26/02/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường THCS Ngọc Long

Thôn Cốc Thốc, xã Phủ Thông, tỉnh 

Thái Nguyên
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

70 Trần Thị Ngọc Hoa 17/10/2002 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường THCS Đông Lợi

Thôn Cầu Trắng, xã Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

71 Đồng Quang Tùng 27/10/1999 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

THCS Đông Lợi

SN04, ngõ 590, đường Võ Chí Công, 

Tổ 12, phường An Tường, tỉnh Tuyên 

Quang

72 Nguyễn Thị Thùy 18/03/1995 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Trung Môn

Số nhà 07, Thôn Kỳ Lâm, xã Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang

73 Hà Thu Hường 27/05/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Xuân Vân

Thôn Đồng Mán, xã Lực Hành, tỉnh 

Tuyên Quang

74 Vũ Thị Yến 21/03/1993 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

Thôn 11, xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên 

Quang

75 Hầu Thị Yến 19/02/1995 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

Xóm Đồng Mây, xã Quang Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên

76 Phạm Thị Hương 09/04/1997 Mường
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Trung Môn

Thôn Mường, xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên 

Quang

77 Viên Đức Tùng 07/07/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Xuân Vân

Thôn Bòng, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên 

Quang

78 Bàn Thị Thúy Kim 13/07/1989 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường THCS Minh Quang

Thôn 6 Minh Quang, xã Bình Xa, tỉnh 

Tuyên Quang

79 Bùi Thị Thanh Hiền 27/11/1991 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Trung Môn

Thôn Đồng Nùng, xã Yên Lãng, tỉnh 

Phú Thọ 

80 Nguyễn Thúy Hiền 13/12/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Thôn Diễu, xã Lập Thạch, tỉnh Phú 

Thọ

81 Hà Thị Mến 18/05/1993 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT THCS Du Già 

Số nhà 30, Thôn Khoái Trung, xã 

Sông Lô, tỉnh Phú Thọ



111

Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

82 Chu Thị Hiến 10/01/1994 Tày 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS Hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT THCS Thu Tà

Số nhà 07, phố Sông Thao, Phường 

Thanh Miếu(Thọ Sơn cũ), Việt Trì, 

Phú Thọ

83 Nguyễn Thị Nguyệt 04/04/1991 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Số nhà 12, ngõ 2, Tạ Hiển Đạo, Thôn 

Vĩnh Tiên 1, xã Yên Lạc, tỉnh Phú 

Thọ 

84 Phạm Thị Thu Hường 25/12/1990 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ (NN) 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà

Thôn Đông Xuân, xã Tiên Lữ, tỉnh 

Phú Thọ 

85
Tống Trần Phương 

Nam
01/09/1996 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

Nhà 23, Thôn Thịnh Tiến, xã Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang

86 Đặng Thu Thảo 25/10/1995 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường PTDTBT Tiểu học và 

THCS Trung Minh

Thôn Tổ Gà, xã Sơn Đông, tỉnh Phú 

Thọ

87
Phạm Thị Quỳnh 

Hương
03/07/1995 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT THCS Lũng Cú

Số 8 ngõ 6, Tô Ngọc Vân, xã Yên 

Lạc, tỉnh Phú Thọ

88 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/10/1989 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường THCS Đông Lợi

Thôn Nội Phật, Bình Nguyên, tỉnh 

Phú Thọ

89 Hà Thị Liêm 20/01/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT THCS Sủng Trái

Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Thủy, tỉnh 

Tuyên Quang

90 Ngô Thị Thùy Linh 28/3/1996 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Bản Díu

Khu 11 xã Hiền Quan, 

tỉnh Phú Thọ

91 Lê Thị Phương Thảo 06/09/2002 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Thôn Phúc Tân, 

xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa

92 Ma Thị Thấm 21/05/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Trái

Thôn Làng Lạc,

 xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

93 Đào Cẩm Huyền 24/07/1991 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

khu Tân Long, 

xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
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Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

94 Nguyễn Thị Sao My 07/01/1992 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Thôn Yên Sơn, 

xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ

95 Lương Thu Hằng 02/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung 

Minh

Lương Thu Hằng, Thôn Làng Hản, xã 

Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

96 Hoàng Thị Lan 20/12/1994 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

Hoàng Thị Lan, thôn Cu Ri, xã 

Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang

97 Nguyễn Tuyên Hoàng 16/8/1994 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT THCS Thu Tà

Nguyễn Tuyên Hoàng, thôn Quyết 

Tiến, xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên 

Quang

98 Giàng Thị Tiếng 15/11/1992 Mông
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường PTDTBT THCS Sủng Trái

Giàng Thị Tiếng, thôn Cao Đường, xã 

Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang

99 Vũ Kim Ngân 07/9/2002 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Ngọc Long

Vũ Kim Ngân, thôn Đông Xuân, xã 

Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ

100 Đào Thị Thục 12/4/1988 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường THCS Đông Lợi

Số nhà 20, ngõ 101, đường Tôn Đức 

Thắng,Tổ dân phố Hưng Thành 9, 

phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang

101 Lương Thị Kim Xuyến 10/10/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

THCS Đông Lợi

Lương Thị Kim Xuyến, Thôn Đồng 

Giang, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

102 Đặng Thị Mỹ Chinh 18/12/1995 Dao
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường THCS Minh Quang

Đặng Thị Mỹ Chinh, Thôn Tầng, xã 

Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

103 Trần Thị Hồng Khôi 20/7/1990 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Trần Thị Hồng Khôi, Thôn Đoàn Kết, 

xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ

104 Ma Thị Quỳnh 23/8/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Bản Díu

Ma Thị Quỳnh; Thôn Bến Đền, xã 

Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang

105 Phạm Thị Thái Hà 27/12/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Trung Môn

Thôn Sông Bồi, xã An Nghĩa, tỉnh 

Phú Thọ
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Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

106 Phan Thị Minh Ngọc 29/06/1996 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Xuân Vân

Tổ dân phố Trung Môn 9, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

107 Hoàng Thị Hà 14/04/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

THCS Đông Lợi

Thôn Nghĩa Trung, xã Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

108 Phạm Bích Thùy 19/09/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường THCS Đông Lợi

Số nhà 69, Tổ 1, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

109 Trần Thanh 22/08/1984 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường PTDTBT THCS Lũng Cú

Khu dân cư 2, phường Phú Thọ, tỉnh 

Phú Thọ

110 Bàn Văn Sa 03/07/1992 Dao
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà

Thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, tỉnh 

Tuyên Quang

111 Nguyễn Đạt Cường 05/09/2002 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường PTDTBT Tiểu học và 

THCS Nậm Ban

Số nhà 14, đường Minh Thanh, tổ dân 

phố Tân Hà 3, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

112 Hoàng Trọng Khanh 08/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường THCS Xuân Vân

Hoàng Trọng Khanh, Thôn 5, xã 

Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang

113 Hoàng Đức Việt 16/5/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT THCS Lũng 

Phìn

Hoàng Đức Việt, Thôn 5, xã Xuân 

Vân, tỉnh Tuyên Quang

114 Bàn Diệp Linh 29/11/2001 Dao
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Trung Môn

Bàn Diệp Linh, 6D ngõ 38 Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

115 Lý Thị Thồi 08/8/2000 Dao
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường Tiểu học và THCS Sảng Tủng 

Lý Thị Thồi, Thôn Gò Đình, xã Hồng 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

116 Phan Thị Ngọc Hoa 05/08/1993 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung 

Minh

Thôn 1, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

117 Phạm Thị Hà 05/01/1985 Mường
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường THCS Minh Quang

Số nhà 21 đường Lê Hồng Phong, tổ 

dân phố 15 phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

118 Phạm Út Bình 28/02/2001 Dao
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Trung Môn

Số nhà 170, Kim Quan, tổ dân phố Ỷ 

La 4, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

119 Nguyễn Thị Thanh Thư 02/12/1998 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Tổ dân phố Đông Du Núi, phường 

Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh

120 Thạch Văn Lượng 20/02/1993 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Trung Môn

Xóm Đèo Khế, xã Phú Xuyên, tỉnh 

Thái Nguyên

121 Lương Thị Nhơn 22/01/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Trái

Xóm Quốc Tuấn, xã Quảng Uyên, 

tỉnh Cao Bằng

122 Nguyễn Thị Mùi 20/07/1995 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi
Thôn Nội , xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ

123 Bùi Thị Yến 20/10/1992 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

Tiểu học và THCS Sảng Tủng

Tổ dân phố thôn 5, xã Thổ Tang, tỉnh 

Phú Thọ

124 Lê Thị Thu Hằng 19/10/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Khu Đồng Cạn, xã Hùng Việt, tỉnh 

Phú Thọ

125 Phùng Thị Quỳnh 24/12/1995 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban
Lạc Ý 3 - Vĩnh Yên - Phú Thọ

126 Nguyễn Ngọc Hải 23/05/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

THCS Đông Lợi

Thôn Quan Hạ, xã Tân Trào, tỉnh 

Tuyên Quang

127 Vũ Hải Hưng 10/09/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà

Tổ dân phố Chè 6, phường An 

Tường, tỉnh Tuyên Quang

128
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
06/11/2001 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy giáo dục công 

dân Trường THCS Xuân Vân

Tổ dân phố Yên Thắng, xã Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

129 Bùi Hải Yến 17/05/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

Số nhà 13, tổ dân phố Hưng Thành 3, 

phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

130 Mai Thị Tâm 08/09/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Ngọc Long

Thôn Vén, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên 

Quang

131 Trương Khánh Linh 14/07/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Mĩ Thuật Trường 

THCS Tân An

Thôn Nghệ Oản Trung, xã Hợp Lý, 

tỉnh Phú Thọ

132 Hoàng Văn Duyệt 21/01/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường THCS Ngọc Long

Thôn Nà Tông, xã Yên Hoa, tỉnh 

Tuyên Quang

133 Nguyễn Thúy Nga 18/03/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường THCS Minh Quang

Thôn Làng Báu, xã Bạch Xa, tỉnh 

Tuyên Quang

134 Nguyễn Trung Sơn 10/07/1997 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Khu Tây Mỗ 1, xã Tây Cốc, tỉnh Phú 

Thọ

135 Nguyễn Thị Huấn 14/12/1990 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường THCS Xuân Vân

Thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú 

Thọ

136 Hà Thị Hương Lành 05/04/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT THCS Lũng 

Phìn

Thôn Nà Tơớng, xã Minh Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

137 Triệu Thị Thêm 26/05/1996 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Thôn Thiều Xuân, xã Sông Lô, tỉnh 

Phú Thọ

138 Ngô Đức Trung 05/03/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Trung Môn

Ngõ 38, Khu Lâm Nghĩa, xã Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ

139 Phạm Thu Hằng 09/11/2000 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường THCS Xuân Vân

Số nhà 84, phố Tuệ Tĩnh phường Phố 

Hiến, tỉnh Hưng Yên

140 Trương Thị Hồng Hà 30/08/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường PTDTBT Tiểu học và 

THCS Tả Phìn

Xóm trọ Tiến Vân, tổ dân phố Đại 

Thịnh, phường Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên 

141 Nguyễn Thu Phương 28/08/1993 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Tổ dân phố Quán Tiên, phường Vĩnh 

Yên, tỉnh Phú Thọ
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

142 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/08/1996 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường  

PTDTBT THCS Sủng Là
Tổ 1, Phúc Yên, Phú Thọ

143
Nguyễn Thị Bích 

Phượng
06/11/2000 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Thôn Sen Hồ, xã Thái Hòa, tỉnh Phú 

Thọ

144 Nguyễn Tiến Đạt 11/09/2000 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT THCS Trung Hà

Thôn Tân Thành, xã Tân Mỹ, tỉnh 

Tuyên Quang 

145 Ma Quang Được 22/07/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà

Thôn Khun Cúc, xã Kiên Đài, tỉnh 

Tuyên Quang

146 Trần Linh Chi 22/12/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT THCS Trung Hà

Tổ dân phố Trung Môn 16, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

147 Lương Huy Đức 18/01/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán trường 

THCS Đông Lợi

Số nhà 21, thôn Thịnh Tiến, xã Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang

148 Bùi Lê Tuấn 19/01/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Trung Môn

Thôn Tân Yên, xã Minh Thanh,tỉnh 

Tuyên Quang

149 Đinh Thị Hồng 15/08/1990 Mường
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường PTDTBT THCS Lũng Cú
Hoàng Chung, Tiên Lữ, Phú Thọ

150 Nguyễn Ngọc Hữu 20/10/1989 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường THCS Đông Lợi

Cổng Toang, Đông Bình, Gia Bình, 

Bắc Ninh 

151 Trần Quyết Trí 09/08/1991 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi 
Thôn Hùng Mạnh, Hải Lợi, Phú Thọ

152 Đỗ Quí Giang '23/08/1993 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường THCS Đông Lợi
Thôn Xuân Đán, Tiên Lữ, Phú Thọ 
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

153 Phạm Minh Thành 16/08/1987 Kinh

Giấy chứng 

nhận con Bệnh 

binh hạng 2/3 

tỷ lệ 61%

Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ (NN) 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà 

Thôn Tân Thịnh 1, Sơn Dương, 

Tuyên Quang 

154 Phạm Minh Hiếu 16/4/2002 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường THCS Tân An

Nhà 452, thôn Vĩnh Giang, xã Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang

155 Vàng Thanh Biên 10/10/2000 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường THCS Ngọc Long

Thôn Chế Quà, xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

156 Hoàng Thị Thoan 24/01/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường THCS Ngọc Long

Thôn Chang; xã Xuân Giang; tỉnh 

Tuyên Quang

157 Nguyễn Văn Quyết 28/12/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường THCS Ngọc Long

Thôn Bản Lạn; xã Bắc Mê; tỉnh 

Tuyên Quang

158 Trần Anh Tú 05/04/1997 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường THCS Ngọc Long

Số nhà 08; đường Sùng Dúng Lù; Tổ 

37; phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên 

Quang

159 Ma Đình Tài 02/12/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà

Thôn  Yên Lập; xã Yên Thành; tỉnh 

Tuyên Quang

160 Nguyễn Đình Úy 10/03/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà

Thôn Kiên Quyết; xã Liên Hiệp; tỉnh 

Tuyên Quang

161 Bế Văn Thượng 04/10/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Trái

Thôn Bản Túm; xã Yên Cường; tỉnh 

Tuyên Quang

162 Nguyễn Thị Hồng 20/10/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Trái

Thôn Tân Tiến; xã Yên Minh; tỉnh 

Tuyên Quang

163 Hoàng Thị Xuyến 25/08/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Trái

Thôn Quyền; xã Xuân Giang; tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

164 Hà Thị Xuyến 07/11/1995 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Trái

Trường PTDTBT THCS Đường 

Thượng xã Đường Thượng; tỉnh 

Tuyên Quang

165 Nông Văn Chuyện 01/03/1993 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Trái

Xóm Nà Sích; xã Cốc Pàng; tỉnh Cao 

Bẳng

166 Mai Thị Lụa 15/3/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Tổ dân phố 20; phường Hà Giang 1; 

tỉnh Tuyên Quang

167 Nông Thế Năng 20/5/1997 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Thôn Nà Trào; xã Tát Ngà; tỉnh 

Tuyên Quang

168 Nguyễn Văn Phượng 20/08/1991 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Chúng Pả A; Xã Mèo Vạc; tỉnh 

Tuyên Quang

169 Dương Thị Thu 04/09/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Tổ 32 Thôn Tha, Phường Hà Giang 1; 

Tỉnh Tuyên Quang

170 Ma Thị Lia 27/08/1994 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Thôn Suối Vui; xã Tùng Vài; tỉnh 

Tuyên Quang

171 Hà Thị Huyền 01/01/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Xóm Bản Luộc; xã Nguyên Bình; tỉnh 

Cao Bằng

172 Triệu Hồng Sơn 10/03/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Xóm Keo Giáo Phia Siểm; xã Đình 

Phong; tỉnh Cao Bằng

173 Trần Thị Xuân 12/10/1996 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Lũng Phìn

Thôn Đội 5; xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên 

Quang

174 Vàng Thị Chinh 29/09/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Lũng Phìn

Thôn Lủng Mở 2; xã Nấm Dẩn, tỉnh 

Tuyên Quang

175 Trần Thị Huyền Trang 26/06/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Lũng Phìn

Thôn Nà Thài; xã Thanh Thủy; tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

176 Nùng Thị Tuyết 01/10/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Lũng Phìn

Thôn Nà Hảo; xã Yên Minh; tỉnh 

Tuyên Quang

177 Sùng Thị Phú 27/01/2003 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Lũng Phìn

Trường  THCS Tam Sưn ; xã Quản 

Bạ; tỉnh Tuyên Quang

178 Hà Xuân Hiệp 02/10/1995 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

26-28 Thôn 5; xã Yên Minh; tỉnh 

Tuyên Quang

179 Trần Việt Thắng 01/12/1994 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

Thôn An Tiến, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

180 Nguyễn Thị Nhu 08/03/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

Thôn Nà Mạ; xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

181 Nông Tuấn Nguyên 01/01/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

Thôn 7;  số nhà 32A; xã Yên Minh; 

tỉnh Tuyên Quang

182 Mai Thị Thu Hoài 30/05/1986 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

Thôn Trung Tâm; xã Liên Hiệp; tỉnh 

Tuyên Quang

183 Quan Văn Tuyên 21/09/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Thôn Phổ Vền; xã Tân Mỹ; tỉnh 

Tuyên Quang

184 Lù Thị Chúc 16/12/1992 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Thôn Nà Hảo; xã Yên Minh; tỉnh 

Tuyên Quang

185 Sùng Thị Hoa 05/09/1996 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Thôn Chúng Pả A; xã Phố Bảng; tỉnh 

Tuyên Quang

186 Mùng Thị Hồng 10/04/1993 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Thôn Đồng Lực; xã Đồng Văn, tỉnh 

Tuyên Quang

187 Chu Thị Thu Hằng 29/07/1988 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Số nhà 65; Tổ 3; xã Mèo Vạc; tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

188 Linh Khánh Dư 20/03/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Thôn Hùng Tiến; Xã Hùng An; tỉnh 

Tuyên Quang

189 Linh Thị Bích Huệ 20/02/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Thôn Hùng Tiến; Xã Hùng An; tỉnh 

Tuyên Quang

190 Hà Thị Tuyết 15/06/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Thôn Liên Kết; xã Hòa An; tỉnh 

Tuyên Quang

191 Sằm Thị Thoa 28/08/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Nà Lách; Linh Hồ; Tỉnh Tuyên 

Quang

192 Lý Thị Hồng Xoan 22/07/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

 Số nhà 40; Thôn Đồng Tâm; xã 

Đồng Văn; tỉnh Tuyên Quang

193 Nguyễn Thị Diễm 13/07/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Thôn Đồng Lực; xã Đồng Văn, tỉnh 

Tuyên Quang

194 Tỉnh Thị Tý 13/12/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Thôn Tân Thành 2; xã Liên Hiệp; tỉnh 

Tuyên Quang

195 Thẩm Mỹ Lệ 26/10/1996 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Số nhà 30; ngõ 31; đường 19/5; tổ 14; 

phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên 

Quang

196 Hoàng Thị Thoa 17/10/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Thôn Thượng Đức; xã Xuân Lãng; 

tỉnh Phú Thọ

197 Hoàng Thị Thi 02/07/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Ngọc Long

Thôn Đi; xã Liên Hiệp; tỉnh Tuyên 

Quang

198 Nguyễn Mai Trang 12/03/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Ngọc Long

82a Lâm Đồng; phường Hà Giang 2; 

tỉnh Tuyên Quang

199 Hoàng Thị Thuật 27/05/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Ngọc Long

Thôn Vén; xã Tân Trịnh; tỉnh Tuyên 

Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

200 Hoàng Thị Chang 09/07/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Ngọc Long

Thôn 1; xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên 

Quang

201 Trần Trọng Bình 10/01/1996 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT THCS Lũng 

Phìn

Thôn Đội 5; xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên 

Quang

202 Đặng Thị Duyên 09/10/1995 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT Tiểu học và 

THCS Tả Phìn

Thôn Tân Sơn; xã Minh Tân; Tỉnh 

Tuyên Quang

203 Lã Thị Huệ 08/10/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT Tiểu học và 

THCS Tả Phìn

Thôn Nà Sài; xã Minh Ngọc; tỉnh 

Tuyên Quang

204 Tải Thị Đào 05/11/1995 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT Tiểu học và 

THCS Tả Phìn

Thôn Tam Sơn 4; Xã Quản Bạ; tỉnh 

Tuyên Quang

205 Hoàng Phúc Quang 05/05/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT Tiểu học và 

THCS Tả Phìn

Thôn Việt Thắng; xã Hùng An; tỉnh 

Tuyên Quang

206 Nguyễn Thị Thúy 24/03/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) trường PTDTBT THCS Sủng Trái

Thôn 5; xã Yên Minh; tỉnh Tuyên 

Quang

207 Vùi Văn Toàn 13/09/1993 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) trường PTDTBT THCS Sủng Trái

Thôn Nà Quang; xã Yên Minh; tỉnh 

Tuyên Quang

208 Nông Thị Thảo 12/11/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) trường PTDTBT THCS Sủng Trái

Thôn Nà Cau;xã Minh Ngọc; tỉnh 

Tuyên Quang

209 Lục Thị Huân 23/12/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) trường PTDTBT THCS Sủng Trái

Số nhà 18, đường Yết Kiêu; Thôn 

Tam Sơn 3; xã Quản Bạ; tỉnh Tuyên 

Qaung

210 Hoàng Phương Đông 22/02/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS Hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT THCS Thu Tà

Thôn Tân An; xã Bắc Quang; tỉnh 

Tuyên Quang

211 Phan Mai Hương 29/06/2002 Kinh
Giáo viên THCS Hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Hóa) Trường PTDTBT THCS Thu Tà

Số nhà 18, ngáchn 102/41; Đường 

Đan Khê; Di Trạch; Hoài Đức, Hà 

Nội
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

212 Triệu Thúy Hằng 28/06/1992 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT THCS Du Già

Trường THCS Yên Phú; xã Bắc Mê; 

tỉnh Tuyên Quang

213 Nguyễn Thị Chung 09/10/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT THCS Du Già

Thôn 1; xã Bắc Mê; Tỉnh Tuyên 

Quang

214 Trần Thùy Linh 23/08/1996 Hoa
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

Thôn Nà Chang; xã Quản Bạ; tỉnh 

Tuyên Quang

215 Lục Thị Dung 19/05/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT THCS Lũng Hồ

Thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài; tỉnh 

Tuyên Quang

216 Nguyễn Văn Cung 28/02/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

Tiểu học và THCS Sảng Tủng

Thôn Kim Tiến; xã Bằng Hành; tỉnh 

Tuyên Quang

217 Lương Văn Hưng 10/06/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Thôn Khâu Vai; xã Khâu Vai; tỉnh 

Tuyên Quang

218 Nông Văn Hùng 20/10/1995 Nùng
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Xóm Thôm Đán; xã Hạnh Phúc; tỉnh 

Cao Bằng

219 Nguyễn Thị Thu Cúc 02/12/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

Tiểu học và THCS Hữu Sản

Thôn Minh Thành 1; xã Bắc Quang; 

tỉnh Tuyên Quang

220 Vũ Thị Như Quỳnh 22/07/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT THCS Lũng Phìn

 Thôn Mao Sao Phìn; xã Lũng Phìn; 

tỉnh Tuyên Quang

221 Hoàng Thị Ngần 10/08/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Bản Díu

Xóm 3; Thôn Kiêu; Xã Xuân Giang; 

tỉnh Tuyên Quang

222 Vũ Thị Thoan 26/08/1986 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Bản Díu

Tổ 3; Thôn Phố Cáo; xã Đồng Yên; 

tỉnh Tuyên Quang

223 Mai Xuân Hà 04/11/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Ngọc Long

Thôn Thác; xã Bằng Hành; tỉnh 

Tuyên Quang



123

Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

224 Phạm Huyền Trang 02/02/1996 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường Tiểu học và THCS Hữu Sản

Số nhà 13; ngách 9; ngõ 132; Lý Tự 

Trọng Minh Khai; Phường Hà Giang 

2; tỉnh Tuyên Quang

225 Lý Kiều Oanh 05/02/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường Tiểu học và THCS Hữu Sản

Thôn Vén; xã Tân Trịnh; tỉnh Tuyên 

Quang

226 Hoàng Ngọc Ánh 11/07/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường Tiểu học và THCS Hữu Sản

Thôn 2; xã Bắc Quang; tỉnh Tuyên 

Quang

227 Hoàng Minh Hải 20/07/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường THCS Bản Díu

Thôn 1; xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên 

Quang

228 Nguyễn Thị Hoài 14/12/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thài Phìn 

Tủng

Thôn Niêm Đồng; xã Niêm Sơn; tỉnh 

Tuyên Quang

229 Viên Diệu Hằng 14/05/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thài Phìn 

Tủng

Thôn Tân Tiến; xã Đồng Văn; tỉnh 

Tuyên Quang

230 Lù Thị Hoài Linh 26/03/2001 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT THCS Sủng Thài

Thôn Sủa Cán Tỷ; xã Cán Tỷ; tỉnh 

Tuyên Quang

231 Phạm Thị Thu Hương 07/11/1999 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT THCS Sủng Thài

Tổ 7, khu 3; phường Thanh Miếu; 

tỉnh Phú Thọ

232 Vàng Thị Lan Chi 16/02/2001 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT THCS Sủng Thài

181a Thôn 7; xã Yên Minh; tỉnh 

Tuyên Quang

233 Phạm Thu Giang 09/12/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT THCS Sủng Thài

Khu 6 Dân Quyền; xã Tam Nông; 

tỉnh Phú Thọ

234 Lý Văn Cường 04/11/2001 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT THCS Lũng Cú

Thôn Pả Vi Thượng; xã Mèo Vạc; 

tỉnh Tuyên Quang

235 Đỗ Minh Quân 17/06/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT THCS Lũng Phìn

Thôn Sang Phàng; xã Lùng Tám; tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

236 Hoàng Quỳnh Chi 15/01/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT THCS Lũng Hồ

Thôn Bản Tùy; xã Ngọc Đường; Tỉnh 

Tuyên Quang

237 Hoàng Văn Lường 15/05/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường THCS Bản Díu

Thôn 1; xã Nậm Dịch; tỉnh Tuyên 

Quang

238 Hoàng Thị Hiển 21/07/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường THCS Bản Díu

Thôn 1; xã Hoàng Su Phì; tỉnh Tuyên 

Quang

239 Trịnh Viết Hưng 23/10/1995 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường PTDTBT THCS Thu Tà

Thôn 5; xã Hoàng Su Phì; tỉnh Tuyên 

Quang

240 Phan Xuân Cường 04/08/1995 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường PTDTBT THCS Thu Tà

Thôn Nghĩa Tân; xã Tân Quang; tỉnh 

Tuyên Quang

241 Đặng Huy Hoàng 13/05/1994 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường THCS Ngọc Long

Số nhà 806; thôn 6; xã Bắc Quang; 

tỉnh Tuyên Quang

242 Triệu Văn Lớn 28/09/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường PTDTBT THCS Lũng Cú

Trường PTDTBT THCS Bát Đại Sơn; 

xã Cán Tỷ; tỉnh Tuyên Quang

243 Hoàng Lâm Đức Giang 15/12/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường PTDTBT Tiểu học và 

THCS Vần Chải

Số nhà 2A, ngõ 31 đường 19/5 Tổ 

dân phố 14;phường Hà Giang 1; tỉnh 

Tuyên Quang

244 Thào Thị Hồng Vân 16/09/2003 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường Tiểu học và THCS Sảng 

Tủng

 Số nhà 23, Tổ 3 Quang Trung; 

phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên 

Quang

245 Đặng Thị Xinh 03/02/1992 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường PTDTBT THCS Lũng Cú

Xóm 2; Thôn Nghè; xã Tiên Yên, 

Tỉnh Tuyên Quang

246 Hoàng Thị Ngọc Bích 13/03/1995 Hoa
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường PTDTBT THCS Lũng Cú
Xã Lũng Phìn; tỉnh Tuyên Quang

247 Lê Thị Thi 06/11/2003 Mường
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường PTDTBT THCS Lũng Cú

Thôn Cao Sơn; xã Ngọc Liên; tỉnh 

Thanh Hóa
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

248 Hà Minh Dung 30/11/1995 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Vần 

Chải

Thôn Hợp Tiến; xã Lùng Tám; tỉnh 

Tuyên Quang

249 Nguyễn Thị Đới 20/12/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Vần 

Chải

Tổ 21; Tiến Thắng; phường Hà Giang 

1; tỉnh Tuyên Quang

250 Sùng Thị Liên 12/02/1995 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Vần 

Chải

Thôn Lao Pờ; xã Xín Mần; tỉnh 

Tuyên Quang

251 Vừi Văn Xanh 26/03/1995 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường PTDTBT THCS Lũng Hồ

Thôn Hạ A; xã Pờ Ly Ngài; tỉnh 

Tuyên Quang

252 Phùng Thị Lệ 21/06/1999 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường PTDTBT THCS Lũng Hồ

Tổ 2 Xuân Hòa; Tân Quang; tỉnh 

Ttuyên Quang

253 Hoàng Phương Thảo 06/10/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) Trường PTDTBT THCS Lũng Hồ

Số nhà 79, đường Lý tự Trọng; 

phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên 

Quang

254 Nguyễn Thị Tố Uyên 23/08/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

Thôn Vĩnh Thành xã Đồng Yên; tỉnh 

Tuyên Quang

255 Hoàng Văn Sinh 04/04/1990 Dao 
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

Xóm Khuổi Ngầu; xã Yên Thổ; tỉnh 

Cao Bằng

256 Đặng Thị Nhi 24/04/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT THCS Trung Hà

Thôn Tân Thành; xã Bằng Hành; tỉnh 

Tuyên Quang

257 Phạm Văn Tiến 31/10/1993 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT THCS Trung Hà

Số nhà 1033; thôn 8; xã Bắc Quang; 

tỉnh Tuyên Quang

258 Nguyễn Doãn Trường 09/09/2001 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

Thôn Nà Mạ; xã Yên Minh, tỉnh 

Tuyên Quang

259 Nguyễn Văn Duẩn 28/03/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

Thôn Nà Quang; xã Yên Minh; tỉnh 

Tuyên Qaung
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

260 Nguyễn Thị Tuyền 29/03/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Phiêng Luông; xã Yên Cường; tỉnh 

Tuyên Quang

261 Nguyễn Thu Trang 07/11/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

Thôn Tam Sơn 4; xã Quản Bạ; tỉnh 

Tuyên Quang

262 Lù Hoàng Vĩ 13/10/2000 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

THCS Bản Díu

Thôn 2; xã Hoàng Su Phì; tỉnh Tuyên 

Quang

263 Hoàng Văn Thọ 25/10/1999 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học Trường 

Tiểu học và THCS Sảng Tủng

Thôn Nà Tậu; xã Yên Minh; tỉnh 

Tuyên Quang

264 Chẩu Văn Vĩnh 25/04/1982 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường PTDTBT THCS Sủng Trái

Thôn Nà Lung; xã Thượng Lâm; tỉnh 

Tuyên Quang

265 Dương Thị Thúy 06/12/2003 Tày
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường PTDTBT THCS Sủng Trái

Xóm Bản Đuốc; xã Yên Thổ; tỉnh 

Cao Bằng

266 Nguyễn Thị Trinh 21/08/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ (NN) 

Trường THCS Bản Díu

Cột mốc Km54, đường Quôc lộ 2; 

Thôn Tân Thành 3; xã Bắc Quang; 

tỉnh Tuyên Quang

267 Vừ Văn Thành 15/06/1994 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Mĩ Thuật Trường 

PTDTBT THCS Vần Chải

Thôn Sủa Pả B; xã Phố Bảng; tỉnh 

Tuyên Quang

268 Nguyễn Phương Thảo 02/11/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Mĩ Thuật Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Pải Lủng

Ngõ 176;  Lý Tự Trọng; Tổ dân phố 

20 Minh Khai; phường Hà Giang 2; 

tỉnh Tuyên Quang

269 Đinh Thị Thu Phương 15/08/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường THCS Đông Lợi

Đinh Thị Thu Phương; Tân Thanh 

Tuyên Quang

270 Hà Thị Yến 06/03/1993 Tày
Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

TDP Trung Môn 8, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang

271 Nguyễn Thị Hường 17/7/1992 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Thôn Thản Sơn, xã Thái Hòa, tỉnh 

Phú Thọ
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

272 Lê Thị Tính 20/9/1992 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Lê Thị Tính, Thôn Bình Sơn, xã Tam 

Sơn, tỉnh Phú Thọ

273 Lù Thị Chúm 08/02/1997 Nùng
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

THCS Trung Môn

Thôn Đồng Lương, xã Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

274 Lý Văn Kinh 27/7/1994 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

PTDTBT THCS Du Già

Thôn Bo Lành, xã Đoài Dương, tỉnh 

Cao Bằng

275 Tô Hải Yến 13/9/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Trung Môn

Tô Hải Yến; Thôn Trầm Ân, xã Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

276
Nguyễn Thị Phương 

Uyên
30/3/2003 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn Trường 

THCS Trung Môn

Nguyễn Thị Phương Uyên; SN 01, 

ngõ 322, đường Trường Chinh, tổ dân 

phố Tân Hà 14, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang 

277 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10/02/1996 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Nguyễn Thị Hoàng AnhThôn Minh 

Tân, xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ

278 Đỗ Hồng Huế 15/11/2002 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

trường THCS Tân An

Thôn Tân Quang, Xã Tân Bình, Tỉnh 

Tuyên Quang

279 Bàn Thu Hà 12/10/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Trung Môn

Thôn Làng Chẩu, xã Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

280 Nguyễn Tùng Công 13/02/1988 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học trường 

THCS Đông Lợi

Tổ dân phố Lập Thành, phường Mỹ 

Lâm, tỉnh Tuyên Quang

281 Nguyễn Thị Thu Huyền 24/04/2002 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán trường 

THCS Đông Lợi

Thôn An Lịch, xã Trường Sinh, tỉnh 

Tuyên Quang

282 Hà Thị Ngọc Thơm 15/01/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

trường THCS Tân An 

Thôn Yên Cốc, xã Yên Nguyên, tỉnh 

Tuyên Quang

283 Ma Thị Dung 31/08/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

trường THCS Tân An 

Thôn Càng Nộc, xã Yên Nguyên, tỉnh 

Tuyên Quang
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

284 Vũ Hương Thảo 23/9/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Đông Lợi

Tổ 16, phường Bình Thuận, tỉnh 

Tuyên Quang

285 Trần Thanh Tâm 01/07/2001 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

Trường PTDTBT THCS Trung Hà

Thôn Tham Kha, xã Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

286 Phạm Thị Thanh 27/12/1996 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) Trường THCS Đông Lợi

Số nhà 07, tổ 12, phường An Tường, 

tỉnh Tuyên Quang

287 Triệu Thanh Ngân 12/4/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường THCS Xuân Vân

Ngõ 320, đường 17-8, tổ 4, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

288 Đặng Thanh Hương 01/02/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Trung Môn

Thôn Trầm Ân, xã Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

289 Đỗ Thu Hiền 13/4/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Toán Trường 

THCS Xuân Vân

Đỗ Thu Hiền Thôn Bản Mèo, xã 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

290 Bùi Thị Hằng 10/06/2001 Mường
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban

Bùi Thị Hằng Xóm Trám Chất, xã 

Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ

291 Nguyễn Thị Linh Kiều 02/8/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn trường 

THCS Trung Môn

Nguyễn Thị Linh Kiều, Thôn Tòong, 

xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang

292 Nguyễn Thị Hà My 09/04/2001 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn Trường 

PTDTBT THCS Sủng Là

Số nhà 499, Thôn Tân Trung, xã Hàm 

Yên, Tỉnh Tuyên Quang

293 Vũ Văn Lâm 29/05/2000 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

Thôn 1 Việt Thành, xã Hàm Yên, 

Tỉnh Tuyên Quang

294 Quan Quốc Cường 29/10/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

trường PTDTBT THCS Trung Hà

Thôn Nà Làng, xã Nà Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

295 Mạc Thị Thảo 16/11/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công 

dân Trường THCS Đông Lợi

Thôn Bình Long, xã Thái Hòa, tỉnh 

Phú Thọ
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Nam Nữ

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

296 Hoàng Anh Thúy 29/10/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Kỳ Lâm

Hoàng Anh Thúy, thôn Trung Tâm, 

xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang

297 Nguyễn Thị Huyên 22/01/2002 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự 

nhiên (Lý) trường THCS Tân An

Nguyễn Thị Huyền Thôn Tiên Hóa 2, 

xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang

298 Chúc Thị Mai 01/12/1996 Dao
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn trường 

THCS Trung Môn

Thôn Tân Hội, xã Tân An, tỉnh Tuyên 

Quang

299 Nguyễn Thị Ngọc Anh 28/02/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn trường 

THCS Trung Môn

Khu 1, Yên Kiện, xã Chân Mộng, 

tỉnh Phú Thọ

300 Thân Thùy Trang 06/12/2003 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường THCS Xuân Vân

Thôn 2, Z129, xã Nhữ Khê, tỉnh 

Tuyên Quang

301 Nông Kim Huệ 06/11/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn trường 

THCS Ngọc Long

Số nhà 287, thôn 05 xã Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

302 Đinh Thảo Chi 06/10/2001 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thài Phìn 

Tủng

Số nhà 38; xóm Đông, Đội 2; Trung 

Oai; xã Phúc Thịnh; Thành phố Hà 

Nội

303 Phạm Thị Hiền 27/06/2002 Kinh

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thài Phìn 

Tủng

Thôn 17; xã Vị Xuyên; tỉnh Tuyên 

Quang

304 Vàng Thị Thu 25/05/2002 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh 

Trường THCS Bản Díu

Thôn Táo Hạ; xa Pà Vầy Sủ; tỉnh 

Tuyên Quang

Ấn định danh sách có 304 người./.
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Phạm Thị Linh Chi 08/10/2002 Mường
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Phạm Thị Linh Chi, Khu Hồng Thị, xã 

Xuân Viên (Khu 8, xã Xuân Thủy cũ), 

tỉnh Phú Thọ

2 Quan Ngọc Tuấn Tú 10/02/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Chiêm Hóa

Quan Ngọc Tuấn Tú, Thôn Phổ Vền, 

xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

3 Ma Thị Kim 01/01/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Lâm Bình

Ma Thị Kim, trường PTDTBT TH và 

THCS Phúc Yên, Lâm Bình, Tuyên 

Quang

4 Nguyễn Minh Khôi 14/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Lâm Bình

Nguyễn Minh Khôi, Thôn Nà Liềm, xã 

Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang

5 Nguyễn Thảo Huyền 20/10/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thảo Huyền, Số nhà 01, ngõ 

96 đường Bình Ca, tổ 6, phường Nông 

Tiến, tỉnh Tuyên Quang 

6 Hoàng Thu Hương 18/07/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Phù Lưu

Hoàng Thu Hương, thôn Cống Đôi, xã 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

7 Phạm Thùy Linh 22/12/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Hàm Yên

Phạm Thùy Linh, Số nhà 20, ngõ 176, 

thôn Cầu Mới, xã Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

8 Lương Thị Lan 22/04/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Hàm Yên

Lương Thị Lan, thôn Cửa Ngòi, xã 

Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ

9 Nguyễn Thu Yến 01/04/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Yên Hoa

Nguyễn Thu Yến, Thôn 2 Vạn Phúc, xã 

Nam Phù, thành phố Hà Nội 

10 Nguyễn Quảng Quỳnh 28/02/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Yên Hoa

Nguyễn Quảng Quỳnh, thôn Nà Cam, 

xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2, 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TUYÊN QUANG CẤP HỌC THPT, CÁC TRUNG TÂM GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ TRUNG TÂM GIÁO THƯỜNG XUYÊN

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐTDVC   ngày        /4/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 
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TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

11 Đinh Trung Hiếu 28/02/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Phù Lưu

Đinh Trung Hiếu, Thôn Cây Cóc, xã 

Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang

12 Nguyễn Thị Minh Hằng 04/09/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Phù Lưu

Nguyễn Thị Minh Hằng, Xóm Cây Thị, 

xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên

13 Hoàng Hà Trang 01/10/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Thái Hòa

Hoàng Hà Trang, thôn Bản Cậu, xã 

Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang 

14 Ngô Thị Thanh Ngân 22/04/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Thái Hòa

Ngô Thị Thanh Ngân, tổ dân Phố 

Quyết Thắng, phường Mỹ Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang

15 Sằm Thị Thủy 10/11/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Thái Hòa

Sằm Thị Thủy, thôn 4 Minh Quang, xã 

Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang

16 Viên Tuấn Phong 23/05/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Thái Hòa

Viên Tuấn Phong, thôn Cả, xã Tân 

Trào, tỉnh Tuyên Quang 

17 Trịnh Hà My 11/02/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Trịnh Hà My, số nhà 14, tổ dân phố 

Phan Thiết 5, phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

18 Hà Hồng Hạnh 09/02/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Ỷ La

Hà Hồng Hạnh, Tổ dân phố Trung Môn 

1, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

19 Nguyễn Hồng Minh 07/03/1995 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Ỷ La

Nguyễn Hồng Minh, Số 5, ngõ Ngũ 

Phúc, Đông Mỹ, xã Nam Phù, thành 

phố Hà Nội

20 Đặng Phương Linh 19/09/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Đặng Phương Linh, thôn Trầm Ân, xã 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

21 Đặng Thị Ngọc Mai 05/10/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Thái Hòa

Đặng Thị Ngọc Mai, thôn 7, xã Nà 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

22 Nguyễn Đức Huy 04/09/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Phù Lưu

Nguyễn Đức Huy, thôn Làng Chiềng, 

xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang

23 Hoàng Thu Kiều Oanh 08/08/2003 Mường
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Ỷ La

Hoàng Thu Kiều Oanh, khu Cảy, xã 

Thượng Long, tỉnh Phú Thọ
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TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

24 Dương Văn Kiêu 11/11/1993 Mường
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Ỷ La

Dương Văn Kiêu, khu Móc Thiều, xã 

Thượng Long, tỉnh Phú Thọ

25 Hoàng Huy Hoàn 10/08/1981 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Yên Hoa

Hoàng Huy Hoàn, thôn Đầm Hồng 3, 

xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

26 Quan Thu Hoài 27/11/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Phổ thông 

dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Lâm Bình

Quan Thu Hoài, thôn Nà Bản, xã 

Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang

27 Trần Đức Công 23/10/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Phù Lưu

Trần Đức Công, thôn Phù Yên, xã Phù 

Lưu, tỉnh Tuyên Quang

28 Trần Thị Phương 08/08/1994 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Hàm Yên

Trần Thị Phương, Số nhà 82, ngõ 12, 

thôn Lỗ Quynh, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ

29 Ma Trung Sơn 14/10/1986 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Kim Bình

Ma Trung Sơn, tổ dân phố Trung Môn 

12, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

30 Bùi Thị Minh Chi 27/12/1997 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Ỷ La

Bùi Thị Minh Chi, số nhà 51, phố Hoa 

Lư, tổ dân phố Phan Thiết 1, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

31 Mai Văn Chuyển 29/07/1985 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Xín Mần

Mai Thị Biến giáo viên trường THPT 

Ngọc Hà, xã Ngọc Đường tỉnh Tuyên 

Quang

32 Bế Phạm Diệp Anh 31/03/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Phổ thông 

dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Hoàng Su Phì

Bế Phạm Diệp Anh Trường 

TH&THCS Đồng Tâm; xã Đồng Tâm; 

tỉnh Tuyên Quang

33 Thuận Thị Nga 20/05/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Mèo Vạc

Thuận Thị Nga Thôn Bản Tồng; xã 

Nêm Sơn; tỉnh Tuyên Quang

34 Tô Thị Hằng 08/04/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Mèo Vạc

Tô Thị Hằng Thôn Bản Tại; xã Nêm 

Sơn; tỉnh Tuyên Quang

35 Lê Thị Lan Anh 12/10/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Hoàng Su Phì

Lê Thị Lan Anh , số nhà 26,Đường Lê 

Thánh Tông; phường Hà Giang 1; tỉnh 

Tuyên Quang
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TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

36 Hoàng Thị Chiếu 01/12/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Nà Chì

Hoàng Thị Chiếu Thôn Tiên Kiều; xã 

Xuân Giang; tỉnh Tuyên Quang

37 Hoàng Thu Nhung 12/08/2002 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường  Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Yên Minh

Hoàng Thu Nhung Số nhà 11, đường 

Bà Triệu, thôn 5; xã Yên Minh; tỉnh 

Tuyên Quang

38 Đào Thanh Thư 05/09/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên tỉnh Tuyên Quang

Đào Thanh Thư, Tổ dân phố Phan 

Thiết 17, phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

39 Nguyễn Minh Phương 10/10/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Phổ thông 

dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Hoàng Su Phì

Nguyễn Thị Hằng Thôn 5; xã Hoàng 

Su Phì; tỉnh Tuyên Quang

40 Tạ Hoàng Sơn 04/05/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Phù Lưu

Tạ Hoàng Sơn, Thôn Làng Chiềng, xã 

Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang

41 Trần Thị Loan 07/03/1994 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Ỷ La

Trần Thị Loan, Tổ dân phố Hoàng 

Thanh, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên

42 Hà Thị Bích Hạnh 08/04/2003 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Hòa Phú

Hà Thị Bích Hạnh, Thôn Gốc Trú, xã 

Hòa An, tỉnh Tuyên Quang

43 Triệu Quỳnh Trang 04/04/2002 Dao
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Kim Bình

Triệu Quỳnh Trang, Trường THPT 

Kim Bình, thôn Kim Quang, xã Kim 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

44 Lương Thị Như Quỳnh 09/04/1998 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Hàm Yên

Lương Thị Như Quỳnh, Thôn 6 thống 

nhất, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang

45 Bùi Văn Minh 04/08/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Ỷ La

Bùi Văn Minh, cơ sở 3 Đại học Tân 

Trào, Minh Xuân, Tuyên Quang

46 Nông Thanh Vũ 10/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường  Trung học 

phổ thông Bắc Mê

Nông Thanh Vũ Số nhà 365; tổ 5 xã 

Bắc Mê; tỉnh Tuyên Quang

47 Nguyễn Quỳnh Chi 11/10/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Quản Bạ

Nguyễn Quỳnh Chi Thôn Đồng Ban; xã 

Văn Chấn; tỉnh Lào Cai
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Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Ghi chú
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Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

48 Nguyễn Huy Hoàng 29/11/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Quản Bạ

Nguyễn Huy Hoàng Số 01, đường Lê 

Hoàn, tổ dân phố 02; phường Hà Giang 

1; tỉnh Tuyên Quang 

49 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/04/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Thái Hòa

Nguyễn Thị Thu Thảo, thôn 20, xã 

Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang

50 Hà Hồng Anh 24/12/2002 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Phù Lưu

hà Hồng Anh, Khuổi Nọi, xã Phù Lưu, 

tỉnh Tuyên Quang

51 Nguyễn Thị Huyên 22/01/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học phổ 

thông Kim Bình

Nguyễn Thị Huyên, Thôn Tiên Hóa 2, 

xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang

52 Dương Thành Đạt 28/08/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Hòa Phú

Dương Thành Đạt, thôn Đoàn Kết, xã 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

53 Đào Thị Thảo 20/09/1997 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Toán học; Trường Trung học 

phổ thông Ỷ La

Đào Thị Thảo, số nhà 204A, phường 

An Tường, tỉnh Tuyên Quang

54 Nông Thị Liên 24/07/2002 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Toán học; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Lâm Bình

Nông Thị Liên, Thôn Nà Liềm, xã 

Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang

55 Ma Nhân Nam 26/11/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Vật lí; Trường Trung học phổ 

thông Đầm Hồng

Ma Nhân Nam, Số nhà 20 thôn Vĩnh 

Khang, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang 

56 Ma Thị Oanh 05/12/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Vật lí; Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Lâm Bình

Ma Thị Oanh, Thôn Bản Pước, xã Bình 

An, tỉnh Tuyên Quang

57 Nguyễn Thế Hiệp 29/08/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Vật Lí; Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Bắc Mê

Nguyễn Thế Hiệp số nhà 609; Thôn 

Yên Phú 4; xã Bắc Mê; tỉnh Tuyên 

Quang

58 Xìn Thị Tuyết 26/03/1996 Pà Thẻn
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Vật lí; Trường Trung học phổ thông 

Bắc Mê

Xìn Thị Tuyết, khu 1, thị trấn Pác 

Miầu, Bảo Lâm, Cao Bằng

59 Phạm Thị Thu Huyền 24/02/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Vật lí; trường Trung học phổ 

thông Bắc Mê

Phạm Thị Thu Huyền Số nhà 51A, tổ 

1; phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 

Quang

60 Trần Thu Hà 18/04/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Vật lí; Trường Trung học phổ thông 

Đầm Hồng

Trần Thu Hà, thôn Cơ Quan, xã Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang
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Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

61 Nguyễn Thị Yến 15/10/1987 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Vật lí; Trường Trung học phổ thông 

Đầm Hồng

Nguyễn Thị Yến, xóm An Cư, Thượng 

Kiệm, Kim Sơn, Ninh Bình

62 Bùi Khánh Hạnh 11/09/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Vật lí; Trường Trung học phổ thông 

Đầm Hồng

Bùi Khánh Hạnh, Số nhà 13, ngõ 66, 

phố Pha Lô, tổ 3, phường Nông Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang

63 Hoàng Văn Ân 11/07/1986 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Hóa học; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Thượng 

Lâm

Hoàng Văn Ân, Thôn Bản Cuôn, xã 

Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang

64 Nguyễn Thị Nhàn 26/04/1992 Kinh
Con thương 

binh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Hóa học; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Kháng Nhật

Nguyễn Thị Nhàn, thôn Đại Lữ, xã 

Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ

65 Nguyễn Thị Thu Hà 23/11/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Hóa học; Trường Trung học phổ thông 

Hoàng Su Phì

Nguyễn Thị Thu Hà Trường THCS 

Cốc Rế; xã Trung Thịnh; tỉnh Tuyên 

Quang

66 Đinh Khánh Chi 26/10/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Hóa học; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Kháng Nhật

Đinh Khánh Chi, số nhà 73, tổ dân phố 

An Tường 15, tỉnh Tuyên Quang

67 Vũ Hải Hướng 02/07/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Hóa học; Trường Trung học 

phổ thông Hoàng Su Phì

Vũ Hải Hướng, số 1 ngõ 92 Trần Đại 

Nghĩa, phường Bạch Mai, thành phố 

Hà Nội

68 Nguyễn Thị Thanh Phương 11/10/2001 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Hóa học; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Kháng Nhật

Nguyễn Thị Thanh Phương, 69 Đồng 

Me, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

69 Nguyễn Mạnh Cường 29/10/2004 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Hóa học; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Kháng Nhật

Nguyễn Mạnh Cường, Số 46/428 

đường Trần Huy Liệu, phường Thành 

Nam, tỉnh Ninh Bình 

70 Đinh Thị Hoa 18/10/1994 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Hóa học; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Kháng Nhật

Đinh Thị Hoa, Thôn Oăng, xã Trung 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

71 Bùi Thị Hương Hoa 18/10/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Hóa học; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Kháng Nhật

Bùi Thị Hương Hoa, Tổ 4, phường Mỹ 

Lâm, tỉnh Tuyên Quang

72 Bùi Đăng Quang 03/09/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Hóa học; Trường Trung học 

phổ thông Hoàng Su Phì

Bùi Đăng Quang, thôn Kim Bàn, Xã 

Hùng An, tỉnh Tuyên Quang
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73 Vũ Nhi Hòa 20/03/2001 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Hóa học; Trường  Trung học phổ 

thông Hoàng Su Phì

Vũ Nhi Hòa Số nhà 18, ngách 102/41; 

đường Đan Khê; Di Trạch; Hoài Đức; 

Hà Nội

74 Lương Thị Thúy Vân 16/04/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Hóa học; Trường Trung học phổ thông 

Hoàng Su Phì

Lương Thị Thúy Vân; Số 126; Thôn 1; 

xã Hoàng Su Phì; tỉnh Tuyên Quang

75 Ma Thị Soan 03/03/1985 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Sinh học; Trường Trung học 

phổ thông Đầm Hồng

Ma Thị Soan, Thôn Bản Bó, xã 

Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang

76 Hoàng Thị Nhược 10/08/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Sinh học; Trường Trung học 

phổ thông Đầm Hồng

Hoàng Thị Nhược, Trường PTDTNT 

THCS và THPT Chiêm Hóa, thôn Vĩnh 

Thiện, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

77 Đoàn Thị Hải 07/07/1993 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Sinh học; Trường Trung học 

phổ thông Đầm Hồng

Đoàn Thị Hải, Số nhà 77, đường Tân 

Lập, thôn Tân Thịnh 1, xã Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

78 Hoàng Vi Trung 09/04/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Sinh học; Trường Phổ thông 

dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Xín Mần

Hoàng Vi Trung, Đội 4, thôn Kè Nhạn, 

xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang

79 Vi Thị Chiện 18/08/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Sinh học; Trường Phổ thông 

dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Xín Mần

Vi Thị Chiện, thôn Kiên Quyết, xã 

Liên Hiệp, tỉnh Tuyên Quang

80 Nguyễn Thành Tuyên 19/04/1986 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Sinh học; Trường Trung học 

phổ thông Thái Hòa

Nguyễn Thành Tuyên, thôn Phú 

Lương, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang

81 Dương Minh Thanh 15/05/1993 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Sinh học; Trường Trung học 

phổ thông Thái Hòa

Dương Minh Thanh, Tổ 15, phường 

Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

82 Phạm Phương Nhung 02/10/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Sinh học; Trường Trung học 

phổ thông Thái Hòa

Nguyễn Thị Quyên, số nhà 08, ngõ 51, 

đường Hà Huy Tập, tổ dân phố Phan 

Thiết 11, phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

83 Lưu Thị Thu Thảo 21/07/1996 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Sinh Học; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Xín Mần

Lưu Thị Thu Thảo Tổ 9; phường Hà 

Giang 2; tỉnh Tuyên Quang

84 Nguyễn Thị Thu Hương 09/08/1993 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Sinh học; Trường Trung học phổ thông 

Thái Hòa

Nguyễn Thị Thu Hương, thôn Đông 

Lai, xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ
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gửi thông báo sau khi có kết quả 

85 Lương Văn Dũng 26/07/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Sinh học; Trường Phổ thông 

dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Xín Mần

Lương Văn Dũng, thôn Đồng Quảng, 

xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

86 Đỗ Thị Hương 09/09/1990 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Sinh học; Trường Trung học phổ thông 

Thái Hòa

Đỗ Thị Hương, Đội 7, Thôn Cao Xá, 

xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ

87 Nguyễn Duy Hưng 10/10/1995 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Sinh học; Trường Trung học phổ thông 

Thái Hòa

Nguyễn Thành Tuyên, thôn Phú 

Lương, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang

88 Nguyễn Đức Toàn Thắng 16/05/2001 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tin học; Trường Trung học 

phổ thông Xuân Vân

Nguyễn Đức Toàn Thắng, Số nhà 37, 

tổ Minh Xuân 8, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

89 Phạm Ngọc Tân 19/04/2001 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tin học; Trường Trung học 

phổ thông Yên Hoa

Không 

ghi địa 

chỉ gửi 

thông 

báo

90 Nguyễn Thu Hương 08/07/1987 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tin học; Trường Trung học phổ thông 

Xín Mần

Nguyễn Thu Hương Thôn Làng Cúng; 

xã Vị Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

91 Đỗ Thị Ngọc Liên 10/11/1983 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tin học; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vị Xuyên

Đỗ Thị Ngọc Liên Thôn 2; xã Vị 

Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

92 Đàm Thị Tươi 15/09/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tin học; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Đồng Văn

Đàm Thị Tươi Xóm Tân Thượng; xã 

Độc lập; tỉnh Cao Bằng

93 Nguyễn Thị Lan Hương 31/01/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tin học; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Đồng Văn

Nguyễn Thị Lan Hương Số nhà 23, tổ 3 

Quang trung; phường Hà Giang 2; tỉnh 

Tuyên Quang

94 Mai Thị Thu Hằng 08/11/1997 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Mai Thị Thu Hằng, Thôn Mới, xã Tiên 

Lữ, tỉnh Phú Thọ

95 Hoàng Thị Huyền 11/11/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn 

Dương

Hoàng Thị Huyền, Thôn Minh Sơn, xã 

Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ
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gửi thông báo sau khi có kết quả 

96 Lý Thị Sáy 26/03/2001 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Lý Thị Sáy, Thôn Noong Cuồng, xã 

Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

97 Ma Thị Thu Hường 19/06/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Ma Thị Thu Hường, Thôn Ngọc Minh, 

xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

98 Nông Thị Huyền 02/07/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Nông Thị Huyền, Tổ dân phố Tân Hà 

2, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

99 Bùi Thị Bích Phương 07/11/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Bùi Thị Bích Phương, Số 76, đường 

Sông Lô, phường An Tường, tỉnh 

Tuyên Quang

100 Hà Châu Giang 13/01/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Chiêm Hóa

Hà Châu Giang, Thôn Làng Lạc, xã 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

101 Trần Thị Ngọc Ánh 05/09/2001 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Chiêm Hóa

Trần Thị Ngọc Ánh, Thôn Bản Tụm, 

xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

102 Nguyễn Thảo Ly 02/07/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Chiêm Hóa

Nguyễn Thảo Ly, Thôn Phúc Đình, xã 

Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ

103 Phan Thị Thanh Vân 08/09/1990 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học phổ thông 

Yên Hoa

Phan Thị Thanh Vân, số nhà 03 - ngõ 

104 đường Nguyễn Tất Thành, thôn 2, 

xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

104 Đồng Mai Hiền 09/04/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên tỉnh Tuyên Quang

Đồng Mai Hiền, thôn 5, xã Xuân Vân, 

tỉnh Tuyên Quang

105 Lê Thị Thu Trang 22/06/1997 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông 

dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Xín Mần

Lê Thị Thu Trang, Thôn Kè Nhạn, xã 

Đồng yên, tỉnh Tuyên Quang

106 Đỗ Thùy Dung 07/10/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mèo 

Vạc

Nguyễn Thị Tám, Xóm Đình, thôn Phú 

Mỹ, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội

107 Đặng Thị Bích Đào 13/01/1992 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên Hà Giang

Đặng Thị Bích Đào, xã Phú Mỹ, tỉnh 

Phú Thọ
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 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

108 Triệu Lan Oanh 19/12/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên Hà Giang

Triệu Lan Oanh, thôn Tam Sơn, Quản 

Bạ, Tuyên Quang

109 Nguyễn Hương Giang 13/07/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn 

Dương

Nguyễn Hương Giang, Thôn Tân Phúc, 

xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

110 Chẩu Thị Xuyến 07/12/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn 

Dương

Chẩu Thị Xuyến, Thôn Tân Thịnh, xã 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

111 Lương Thị Xuân 26/08/1993 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Lương Thị Xuân, Thôn Cầu Chang, xã 

Đại Đình, tỉnh Phú Thọ

112 Nguyễn Hải Yến 20/05/1984 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Nguyễn Hải Yến, Thôn Bỉnh Ri, xã 

Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ

113 Bế Thanh Tâm 01/07/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mèo 

Vạc

Bế Thanh Tâm, thôn Đoàn Kết, xã Na 

Xầm, tỉnh Lạng Sơn

114 Hứa Thị Tứ 21/01/1991 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Hứa Thị Tứ, xóm Cây Bòng, xã La 

Hiên, tỉnh Thái Nguyên

115 Chẩu Thị Ly 22/04/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Chẩu Thị Ly, thôn Búng Pẩu, xã Minh 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

116 Ma Thị Mỹ Tâm 07/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Ma Thị Mỹ Tâm, thôn Nà Khán, Xã 

Tân An, tỉnh Tuyên Quang

117 Triệu Ngọc Thanh 21/05/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Yên Hoa

Triệu Ngọc Thanh, thôn Nà Khán, Xã 

Tân An, tỉnh Tuyên Quang

118 Nguyễn Trà My 12/09/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Nguyễn Trà My, thôn Thọ Linh, xã 

Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ

119 Lê Thị Lan Anh 26/11/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Lê Thị Lan Anh, xóm Trúc Mai, xã Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên

120 Quan Thị Thanh Chúc 26/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Quan Thị Thanh Trúc, thôn Nà Thuôn, 

xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

121 Nguyễn Thị Hằng 19/05/1998 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông 

dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Quản Bạ

Nguyễn Thị Hằng, tổ dân phố Trung 

Môn 8, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

122 Hoàng Đình Phúc 03/09/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Hoàng Đình Phúc, thôn Bó Héo, xã 

Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang

123 Nguyễn Mai Hạnh 18/01/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn 

Dương

Nguyễn Mai Hạnh, tổ dân phố 13 Tân 

Hà, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

124 Nguyễn Huyền Diệp 28/09/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Nguyễn Huyền Diệp, thôn Mới, xã 

Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang

125 Triệu Thị Tư 29/09/1986 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Xín Mần

Triệu Thị Tư, Trường THPT Phù Lưu, 

xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang

126 Nông Thị Vân 11/02/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông 

dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Mèo Vạc

Nông Thị Vân, thôn Bản Âm, xã Hồng 

Thái, tỉnh Tuyên Quang

127 Vũ Thị Mai 24/01/1992 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Vũ Thị Mai, Thôn Đồng Tâm, xã Hải 

Lựu, tỉnh Phú Thọ

128 Dương Thùy Liên 28/06/2003 Pà Thẻn
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Dương Thùy Liên, Thôn Khuổi Hóp, 

xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang

129 Lý Thị Hồng 29/12/1996 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Thông Nguyên

Lý Thị Hồng Thôn Ngòi Han; xã Tân 

Trịnh; tỉnh Tuyên Quang

130 Nông Thùy Dung 23/05/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Bắc Mê

Nông Thùy Dung Thôn Yên Phú 4; xã 

Bắc Mê; tỉnh Tuyên Quang.

131 Nông Thị Ngọc Ánh 30/08/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học phổ thông 

Minh Quang

Nông Thị Ngọc Ánh Thôn 9; xã Bắc 

Quang; tỉnh Tuyên Quang.

132 Nguyễn Thị Ngọc Minh 29/09/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Hà Giang

Nguyễn Thị Ngọc Minh Thôn Thác; xã 

Bằng Hành; tỉnh Tuyên Quang
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TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

133 Mai Thị Thúy 24/03/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Hà Giang

Mai Thị Thúy Số nhà 14; ngõ 31; 

đường Hai Bà Trưng; tổ 14 Nguyễn 

Trãi; phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên 

Quang

134 Hoàng Thị Thoan 31/07/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vị Xuyên

Hoàng Thị Thoan Thôn Bắc Ngán; xã 

Phú Linh; tỉnh Tuyên Quang

135 Nguyễn Phương Thảo 16/06/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vị Xuyên

Nguyễn Phương Thảo Thôn 12; xã Vị 

Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

136 Phạm Huy Hoàng 06/11/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học phổ thông 

Sơn Nam

Phạm Huy Hoàng Số nhà 37; Thôn 

Dịch Đồng; xã Yên Lạc; tỉnh Phú Thọ

137 Triệu Xuân Dung 08/07/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Xín Mần

Triệu Xuân Dung Thôn Tân Tiến; xã 

Tân Trịnh; tỉnh Tuyên Quang

138 Mai Thị Mẫn 26/03/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Thông Nguyên

Mai Thị Mẫn Thôn Tân Thành; xã 

Bằng Hành; tỉnh Tuyên Quang

139 Nguyễn Việt Bắc 19/09/1990 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Mèo Vạc

Nguyễn Việt Bắc Thôn Phú Hòa; xã 

Sơn Dương; tỉnh Tuyên Quang

140 Phùng Thị Thảo 27/02/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Mèo Vạc

Phùng Thị Thảo Số nhà 188; Thôn Pả 

Vi Thượng; xã Mèo Vạc; tỉnh Tuyên 

Quang

141 Phạm Nguyệt Ánh 04/02/2001 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Hà Giang

Phạm Nguyệt Ánh Số nhà 393; Tổ dân 

phố 35; phường Hà Giang 1; tỉnh 

Tuyên Quang.

142 Trẩn Thị Tâm 09/11/2002 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Xín Mần

Trần Thị Tâm Thôn Xín Mần; xã Xín 

Mần; tỉnh Tuyên Quang

143 Phạm Thu Hường 24/10/1996 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Thông Nguyên

Phạm Thu Hường Thôn 6; xã Bắc 

Quang; tỉnh Tuyên Quang

144 Hoàng Thị Hà 29/01/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Thông Nguyên

Hoàng Thị Hà Thôn Xuân Hà; xã Bằng 

Lang; tỉnh Tuyên Quang
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TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

145 Cao Minh Thư 28/09/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Quản Bạ

Cao Minh Thư Thôn Đông Tinh; xã 

Quản Bạ; tỉnh Tuyên Quang

146 Đinh Thị Biên 06/08/1987 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Thông Nguyên

Đinh Thị Biên Số nhà 556, tổ dân phố 

Tân Long; Vĩnh Tuy; Bắc Quang; 

Tuyên Quang

147 Hà Thị Phương Thùy 14/01/2003 Tày

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường  Trung học phổ 

thông Mèo Vạc

Hà Thị Phương Thùy An Thịnh; xã 

Hòa An; tỉnh Tuyên Quang

148 Nguyễn Thị Thu Huyền 27/05/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vị Xuyên

Nguyễn Thị Thu Huyền Số nhà 335, Tổ 

dân phố 01 Minh Khai; phường Hà 

Giang 2; tỉnh Tuyên Quang

149 Vũ Thị Kim Liên 09/11/1997 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Quản Bạ

Vũ Thị Kim Liên Số nhà 24, ngõ 254, 

tổ dân phố 1; phường Hà Giang 1; tỉnh 

Tuyên Quang

150 Hoàng Thu Huyền 25/06/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quản Bạ

Hoàng Thu Huyền Số nhà 247, tổ 2 

Minh Khai; phường Hà Giang 2; tỉnh 

Tuyên Quang

151 Tô Trần Phương Thảo 19/02/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học phổ thông 

Mèo Vạc

Tô Trần Phương Thảo; Số nhà 221 tổ 

02 Minh Khai; phường Hà Giang 2; 

tỉnh Tuyên Quang

152 Đào Phương Thảo 10/09/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vị Xuyên

Đào Phương Thảo Thôn 15; xã Vị 

Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

153 Thào Thị Hương Giang 17/08/2003 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học phổ thông 

Mậu Duệ

Thào Thị Hương Giang Số nhà 50; 

Thôn 2; xã Yên Minh; tỉnh Tuyên 

Quang.

154 Nông Thị Tuyết 27/06/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học phổ thông 

Mậu Duệ

Nông Thị Tuyết Trường THPT Mậu 

Duệ; xã Mậu Duệ; tỉnh Tuyên Quang

155 Vương Thị Mến 10/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Bắc Mê

Vương Thị Mến Xóm Bản Đuốc; xã 

Yên Thổ; tỉnh Cao Bằng

156 Ma Thị Linh 19/05/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học phổ thông  

Mèo Vạc

Ma Thị Linh Khu tập thể Ban chỉ huy 

quân sự Mèo Vạc (cũ); xã Mèo Vạc; 

tỉnh Tuyên Quang
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Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

157 Đới Thị Ánh 05/09/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Bắc Mê

Hoàng Thanh Hiếu Số nhà 99; thôn Bó 

Củng; xã Bắc Mê; tỉnh Tuyên Quang

158 Mai Thu Hiền 19/12/2003 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên tỉnh Tuyên Quang

Mai Thu Hiền, tổ dân phố Tràng Đà 2, 

phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang

159 Ma Tú Anh 19/05/2002 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Ma Tú Anh, thôn An Phong, xã Hòa 

An, tỉnh Tuyên Quang

160 Vũ Thị Phương Anh 31/03/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Vũ Thị Phương Anh, khu 2 Đào Xá, 

Phú Thọ

161 Tạ Phương Thùy 03/04/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Tạ Phương Thùy, số nhà 81 Lê Hồng 

Phong, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

162 Hỏa Thị Hồng Nhung 20/09/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Hỏa Thị Hồng Nhung, Thôn Nà Thài, 

xã Thượng Nông, tỉnh Tuyên Quang

163 Quân Thị Anh Thi 31/01/2002 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Hòa Phú

Quân Thị Anh Thi, thôn Thôm Bưa, xã 

Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

164 Đặng Thị Hoàng Hảo 04/09/2002 Dao

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Hòa Phú

Đặng Thị Hoàng Thảo, thôn Tiền 

Phong, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

165 Cao Phương Mai 27/01/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học phổ thông 

Sơn Nam

Cao Phương Mai, tổ 22, phường Bình 

Thuận, tỉnh Tuyên Quang

166 Trần Mai Hương 24/09/2001 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học phổ thông 

Sơn Nam

Trần Mai Hương, 61 Mạc Đĩnh Chi, 

phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

167 Triệu Ánh Dương 19/09/2003 Dao
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học phổ thông 

Yên Hoa

Triệu Ánh Dương, số 9A, ngách 20/15, 

ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, phường Phú 

Diễn, thành phố Hà Nội

168 Kiều Thị Huyền Trang 01/07/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Trung học phổ thông 

Sơn Nam

Kiều Thị Huyền Trang, thôn Han, xã 

Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ

169 Lê Thị Kim Oanh 12/07/2003 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trung tâm  Giáo dục thường 

xuyên tỉnh Tuyên Quang

Lê Thị Kim Oanh, Thôn Sơn Hạ, xã 

Xuân vân, tỉnh Tuyên Quang
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Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

170 Hoàng Thị Tuyết Mai 14/04/2002 Sán Dìu
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn 

Dương

Hoàng Thị Tuyết Mai, Số 69, Thôn 

Tân Kỳ, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

171 Lương Thị Kim Huệ 09/09/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Lương Thị Kim Huệ,  thôn Tiên Hóa 1, 

xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang

172 Hà Thị Khiết 06/12/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Chiêm Hóa

Hà Thị Khiết, Thôn Nà Lừa, xã Trung 

Hà, tỉnh Tuyên Quang

173 Ma Công Dành 11/09/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Chiêm Hóa

Ma Công Dành, Thôn Bản Cuống, 

Minh Quang, Tuyên Quang

174 Bùi Thị Mai 25/07/1983 Mường
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông 

dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Chiêm Hóa

Bùi Thị Mai, xóm Mương Dạ, xã Toàn 

Thắng, tỉnh Phú Thọ

175 Hà Thu Hoài 10/03/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Hà Thu Hoài, Thôn Ngọc Kỳ, xã Hợp 

Lý, tỉnh Phú Thọ

176 Ma Thị Hải Yến 13/01/2002 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông 

dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Chiêm Hóa

Ma Thị Hải Yến,  Trường PTDTNT 

THCS và THPT Chiêm Hóa, thôn Vĩnh 

Thiện, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

177 Hà Quỳnh Trang 19/12/2003 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Hà Quỳnh Trang,  thôn Trung Tâm, xã 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

178 Triệu Thị Anh Thư 19/07/2003 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Triệu Thị Anh Thư, thôn Lũng Búng, 

xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

179 Nguyễn Thị Thùy Dương 21/10/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Nguyễn Thị Thùy Dương, Số nhà 19, 

thôn Quyết Tiến, Sơn Dương, Tuyên 

Quang

180 Phùng Thị Hồng Nhung 17/05/2003 Mường
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ Văn; Trường Trung học phổ 

thông Sơn Nam

Phùng Thị Hồng Nhung, Khu Sinh 

Tiến, xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ

181 Dương Thị Tình 14/12/1995 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ Văn; Trường Trung học phổ 

thông Sơn Nam

Dương Thị Tình, Thôn Hữu Phúc, xã 

Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ
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gửi thông báo sau khi có kết quả 

182 Cao Thị Thu Hường 15/06/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ Văn; Trường Trung học phổ 

thông Sơn Nam

Cao Thị Thu Hường, Thôn Khâu, xã 

Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ

183 Nguyễn Hương Quỳnh 20/11/2003 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ Văn; Trường Trung học phổ 

thông Yên Hoa

Nguyễn Hương Quỳnh, Thôn Đống Đa 

2, xã Thượng Nông, tỉnh Tuyên Quang 

184 Tái Thanh Tám 22/09/2003 Pà Thẻn
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Ngữ văn; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Chiêm Hóa

Tái Thanh Tám, thôn Khuổi Hóp, xã 

Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang

185 Lê Thị Thanh Hoàn 18/07/1994 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Ngữ văn; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Lê Thị Thanh Hoàn, Thôn Nghĩa Lý, 

xã Đại Đình tỉnh Phú Thọ

186 Lê Minh Trang 23/11/1997 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Địa lí; Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Hà Giang

Lê Minh Trang, Thôn, Vĩnh Gia, xã 

Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang

187 Lý Thu Hiền 10/08/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Địa lí; Trường Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Thượng Lâm

Lý Thu Hiền, Thôn 7 Minh Phú, xã 

Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang

188 Ma Công Dìn 28/02/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Địa lí; Trường Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Thượng Lâm

Ma Công Dìn, Xã Bình An, tỉnh Tuyên 

Quang 

189 Ma Thanh Tùng 02/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa lí; Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Lâm Bình

Ma Thanh Tùng, Thôn Nà Mè, xã 

Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

190 Hà Thị Kim Hoài 04/09/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa lí; Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Lâm Bình

Hà Thị Kim Hoài, thôn Bản Dần - Yên 

Lập - Tuyên Quang 

191 Nguyễn Quảng Sách 16/03/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa lí; Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Lâm Bình

Nguyễn Quảng Sách, Thôn Nà Nam, xã 

Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang

192 Ma Văn Long 11/04/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Địa lí; Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Hà Giang

Ma Văn Long, Thôn Bản Luông, xã 

Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

193 Hà Thị Phượng 20/11/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Địa lí; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn 

Dương

Hà Thị Phượng, xóm 4, thôn Tân Tạo, 

xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang
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194 Hà Thị Vi 01/08/2001 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Địa lí; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn 

Dương

Hà Thị Vi, Thôn Đồng Chiêm, xã Bình 

Ca, tỉnh Tuyên Quang

195 Đinh Thị Huyền Trang 27/05/1995 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Địa lí; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn 

Dương

Đinh Thị Huyền Trang, Thôn Đông 

Thịnh, xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang

196 Bàn Thị Kim Chi 06/03/2003 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Địa lí; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn 

Dương

Bàn Thị Kim Chi, Thôn Minh Lợi, xã 

Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang

197 Hà Thị Thủy 12/11/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Địa lí; Trường Trung học phổ 

thông Chuyên Hà Giang

Hà Thị Thủy, thôn Quyết Thắng, xã 

Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên

198 Ma Thùy Dinh 21/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Địa lí; Trường Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Thượng Lâm

Ma Thùy Dinh, thôn Bản Luông, xã 

Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

199 Ngô Văn Hoàng 10/06/1994 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Địa lí; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn 

Dương

Ngô Văn Hoàng, thôn Đồng Cướm, xã 

Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang

200 Lục Thị Trang 12/10/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Địa lí; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sơn 

Dương

Lục Thị Trang, thôn Tân Phương, xã 

Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang

201 Chẩm Văn Hoàng 25/03/1996 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa Lý; Trường Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên 

Minh

Chẩm Văn Hoàng Thôn Hạ Lập; xã 

Bằng Lang; tỉnh Tuyên Quang

202 Thào Thị Phong 18/07/1994 H'Mông
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa Lý; Trường Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên 

Minh

Thào Thị Phong Thôn Séo Lủng 2; xã 

Lùng Tám; tỉnh Tuyên Quang

203 Lục Thị Lễ 24/06/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa lí; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên Minh

Lục Thị Lễ Thôn Nà Quang; xã Yên 

Minh; tỉnh Tuyên Quang

204 Nông Hồng Mai 25/06/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa lí; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên Minh

Nông Hồng Ma Thôn Bó Củng; xã Bắc 

Mê; tỉnh Tuyên Quang
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205 Thào Mí Dùng 26/07/1993 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa lí; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên Minh

Thào Mí Dùng Thôn Sủng Lìn; xã 

Bạch Đích; tỉnh Tuyên Quang

206 Nguyễn Thị Như 23/04/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa Lí; Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Giang

Nguyễn Thị Như Số nhà 36 Thôn Bó 

Củng; xã Bắc Mê; tỉnh Tuyên Quang

207 Nguyễn Tiến Dũng 04/08/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa lí; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên Minh

Nguyễn Tiến Dũng Tả lủng; Mèo Vạc; 

tỉnh Tuyên Quang

208 Triệu Trang Thu 26/09/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa Lí; Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Giang

Triệu Trang Thu 56 Nguyễn Văn Cừ; 

phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

209 Ma Thị Nhung 20/05/1998 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa lí; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Thượng Lâm

Ma Thị Nhung, Số 43, ngõ 1 Bùi 

Xương Trạch, phường Khương Đình, 

thành phố hà Nội

210 Ma Thị Thu Thúy 30/11/2003 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa lí; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Thượng Lâm

Ma Thị Thu Thúy, Thôn Đon Tá, xã 

Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

211 Bàn Thùy Linh 26/08/2003 Dao
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa lí; Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Lâm Bình

Bàn Thùy Linh, thôn Bản Lục, xã 

Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang

212 Trần Yến Nhi 17/05/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa lí; Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Giang

Trần Yến Nhi, thôn 5, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

213 Dương Thị Lan 06/01/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa Lí; Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Giang

Số nhà 58; tổ 29; phường Nùng Trí 

Cao; tỉnh Cao Bằng

214 Nguyễn Thị Gương 09/12/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Địa Lí; Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Lâm Bình

Nguyễn Thị Gương Xóm Hòa Bình 3; 

xã Phú Bình; tỉnh Thái Nguyên

215 Ma Văn Phong 03/02/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học phổ thông Kim Bình

Ma Văn Phong, Số 258, đường 17/8 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

216 Nguyễn Thanh Liêm 20/12/1993 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đông Thọ

Nguyễn Thanh Liêm, Thôn Minh Tân, 

xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ
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Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

217 Phan Trường Giang 25/12/1996 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đông Thọ

Phan Trường Giang, Thôn Gò Kiêu, xã 

Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang

218 Đinh Công Thực 19/06/1991 Tày

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự; người 

dân tộc thiểu 

số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đông Thọ

Đinh Công Thực, Thôn Cây Thị, xã 

Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang

219 Phan Văn Tuấn 26/03/1995 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học phổ thông Hoàng Su Phì

Phan Văn Tuấn, số nhà 04, thôn Sàng 

Chải, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai

220 Đồng Xuân Nhật Anh 17/02/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học phổ thông Kim Bình

Đồng Xuân Nhật Anh, 127b Dương 

Quảng Hàm, phường Quan Hoa, Quận 

Cầu Giấy - Hà Nội

221 Vương Quốc Bảo 05/08/2001 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đông Thọ

Vương Quốc Bảo, thôn Bình Ca 2, xã 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

222 Ma Văn Mạnh 28/06/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đông Thọ

Ma Văn Mạnh, tổ 8, phường Nông 

Tiến, tỉnh Tuyên Quang

223 Phạm Duy Mạnh 24/04/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học phổ thông Kim Bình

Phạm Duy Mạnh, số nhà 01, tổ dân phố 

Thúc Thủy, phường An Tường, tỉnh 

Tuyên Quang

224 Nguyễn Văn Hải 18/02/1994 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đông Thọ

Nguyễn Văn Hải, thôn xóm Hồ, xã 

Hùng Sơn, tỉnh Tuyên Quang

225 Lưu Minh Hiếu 10/09/2002
Sán 

Chay

Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đông Thọ

Lưu Minh Hiếu, thôn Lập Binh, xã 

Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang

226 Ma Ngọc Huỳnh 27/05/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đông Thọ

Ma Ngọc Quỳnh, thôn Cây Mơ, xã Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang

227 Lê Việt Hoàng 25/07/2001 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học phổ thông Kim Bình

Lê Việt Hoàng, thôn 9, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
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Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Ghi chú
Đối tượng ưu 
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Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

228 Cáo Thị Thỉ 09/10/1991 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học phổ thông Hoàng Su Phì

Cáo Thị Thỉ Thôn Ngài Thầu; xã 

Thàng Tín; tỉnh Tuyên Quang

229 Dương Chí Hướng 06/07/1988 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học phổ thông Hoàng Su Phì

Dương Chí Hướng Ngõ 16A; đường 

An Phú; tổ 3 Minh Khai; phường Hà 

Giang 2; tỉnh Tuyên Quang.

230 Đỗ Quốc Khánh 02/09/1997 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Mèo Vạc

Đỗ Quốc Khánh Tổ 2; xã Mèo Vạc; 

tỉnh Tuyên Quang.

231 Cấn Xuân Kỳ 25/08/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học phổ thông Hoàng Su Phì

Cấn Xuân Kỳ Trường THPT Đồng 

Yên; xã Đồng Tâm; tỉnh Tuyên Quang.

232 Nguyễn Đức Dương 18/03/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đông Thọ

Nguyễn Đức Dương Tổ dân phố 8; 

phường An Tường; tỉnh Tuyên Quang.

233 Liều Huy Công 15/04/1998 Pà Thẻn
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Mèo Vạc

Liều Huy Công Thôn Lùng Lý; xã 

Thông Nguyên; tỉnh Tuyên Quang

234 Dương Ngọc Tú 17/07/1999 H'Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Phổ thông dân tộc Nội trú  Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Mèo Vạc

Dương Ngọc Tú Xã Thanh Thủy; tỉnh 

Tuyên Quang.

235 Lương Văn Tuyến 11/04/1999 Cao Lan
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục thể chất; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Đông Thọ

Lương Văn Tuyến, Thôn Cao Ngỗi, xã 

Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang

236 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/02/1993 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Khu 1, Xóm 

1, xã Minh Châu, thành phố Hà Nội

237 Ngô Thị Kim Quy 03/05/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Ngô Thị Kim Quy, Thôn Hồi Xuân, xã 

Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang

238 Trần Thanh Tú 02/03/1995 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Trần Thanh Tú, Thôn Tiên Hóa 2, xã 

Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang

239 Phượng Thị Loan 27/12/2002 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Phượng Thị Loan, Thôn Bản Píat, xã 

Bình An, tỉnh Tuyên Quang
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Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

240 Nguyễn Anh Tuấn 14/12/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Nguyễn Anh Tuấn, Số nhà 35, Thôn 3, 

xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

241 Vũ Anh Quân 08/04/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Vũ Anh Quân, Thôn 20, xã Thái Hòa, 

tỉnh Tuyên Quang

242 Nông Thị Nga 07/07/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Nông Thị Nga, Thôn Nhân Thọ 2, xã 

Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang

243 Nguyễn Văn Quân 26/10/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Nguyễn Văn Quân, Thôn Làng Rèn 2, 

xã Hòa An, tỉnh Tuyên Quang

244 Ma Thanh Hằng 23/12/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Ma Thanh Hằng, Thôn Đình, xã Tân 

Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

245 Lê Thị Kim Dung 15/10/1982 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Chiêm Hóa

Lê Thị Kim Dung, Thôn Nà Ngày, xã 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

246 Hoàng Thị Lệ Quyên 09/12/1989 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Dương

Hoàng Thị Lệ Quyên, số nhà 156, tổ 

dân phố Kim Phú 21, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang

247 Nguyễn Hương Giang 03/10/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Dương

Nguyễn Hương Giang, thôn Quyết 

Thắng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

248 Hoàng Thị Hiền 01/12/1991 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Xín Mần

Hoàng Thị Hiền, Khu 6, phường Vân 

Phú, tỉnh Phú Thọ

249 Phan Thế Linh Anh 03/05/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Chiêm Hóa

Phan Thế Linh Anh, 70, Thôn Vĩnh 

Sơn, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

250 Đỗ Như Quỳnh 22/03/1995 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học phổ thông 

Sơn Dương

Đỗ Như Quỳnh, Số 9, Hà Huy Tập, 

Tuyên Quang

251 Lương Hoàng Phúc 15/03/2000 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Dương

Lương Hoàng Phúc, thôn Kì Lâm, xã 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

252 Nguyễn Thị Trang 19/08/1989 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Dương

Nguyễn Thị Trang, thôn Bưa, xã Đồng 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
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253 Bạch Thị Huyền Trang 22/12/1996 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Dương

Bạch Thị Huyền Trang, thôn Quang 

Đạo, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ

254 Nguyễn Thị Huệ 01/10/1992 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Dương

Nguyễn Thị Huệ, thôn Đồng Thành, xã 

Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ

255 Nguyễn Ngọc Bảo 12/12/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Xín Mần

Nguyễn Ngọc Bảo, Thôn Phú Phong, 

xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ

256 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/05/2000 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Dương

Nguyễn Thị Hồng Nhung, khu 1, xã 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

257 Ngô Bảo Ngọc 02/11/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Yên Minh

Ngô Bảo Ngọc, thôn Nà Quang, xã 

Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang

258 Đặng Trần Hữu Trung 25/09/2003
Sán 

Chay

Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Hòa Phú

Đặng Trần Hữu Trung, tổ dân phố 

Trung Môn 6, phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

259 Trần Thị Chuyên 22/02/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học phổ thông 

Xín Mần

Trần Thị Chuyên Thôn 3; xã Bắc 

Quang; tỉnh Tuyên Quang

260 Sùng Hòa Vần 22/08/1995 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học phổ thông 

Xín Mần

Sùng Hòa Vần Thôn 3 Trường THPT 

Xín Mần; xã Pà Vầy Sủ; tỉnh Tuyên 

Quang

261 Phùng Thị Phương Thảo 30/05/2002 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Giang

Phùng Thị Phương Thảo Đồng Quân; 

Phú Lương; Tuyên Quang

262 Đinh Thị Duyên 11/08/1991 Mường
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Dương

Đinh Thị Duyên, tổ 22, phường Bình 

Thuận, tỉnh Tuyên Quang

263 Thuận Thị Miên 17/06/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Mèo Vạc

Thuận Thị Miên Trường PTDT bán trú 

THCS Pả Vi; xã Mèo Vạc; tỉnh Tuyên 

Quang

264 Lê Thị Nam 06/11/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Yên Minh

Lê Thị Nam Thôn Tân Kính Vọng; xã 

Thanh Bình; tỉnh Ninh Bình

265 Phạm Thu Thảo 13/08/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Yên Minh

Phạm Thị Thảo Số 107A; Thôn 7; xã 

Yên Minh; tỉnh Tuyên Quang
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266 Nguyễn Văn Mạnh 01/10/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Tùng Bá

Nguyễn Văn Mạnh Xóm 1 thôn Tần 

Chàng; xã Bằng Lang; tỉnh Tuyên 

Quang

267 Nguyễn Thị Hương Thảo 01/03/1995 Mường
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Tùng Bá

Lộc Thị Triệu Thôn Minh Tiến; xã Bắc 

Quang; tỉnh Tuyên Quang

268 Lộc Thị Triệu 26/09/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Mèo Vạc

Lộc Thị Triệu Thôn Minh Tiến; xã Bắc 

Quang; tỉnh Tuyên Quang

269 Mã Thùy Linh 02/06/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trung tâm GDNN- Giáo dục 

thường xuyên Mèo Vạc

Mã Thùy Linh Số nhà 30; đường 

Thanh Niên; xã Mèo Vạc; tỉnh Tuyên 

Quang

270 Hoàng Thị Kim Thoa 02/09/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Xín Mần

Hoàng Thị Kim Thoa Tổ 1; thôn Phố 

Cáo; xã Đồng Yên; tỉnh Tuyên Quang

271 Nông Anh Tuấn 29/09/2002 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Yên Minh

Nông Anh Tuấn Thôn Vinh Quang; xã 

Hồ Thầu; tỉnh Tuyên Quang

272 Xin Thị Luyến 17/12/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Xín Mần

Xin Thị Luyến Thôn Khâu Tinh; xã 

Xín Mần; tỉnh Tuyên Quang

273 Hoàng Thị Hiếu 09/05/1998 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Yên Minh

Hoàng Thị Hiếu Thôn Đông Mơ; xã 

Yên Minh; tỉnh Tuyên Quang

274 Vũ Thị Chang 25/07/1996 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Tùng Bá

Vũ Thị Chang Số nhà 16 thôn 14; xã 

Bắc Quang; tỉnh Tuyên Quang

275 Nguyễn Phương Thảo 10/07/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch Sử; Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Hà Giang

Nguyễn Phương Thảo Số 28 b, Tổ 4 

Minh Khai; phường Hà Giang 2; tỉnh 

Tuyên Quang

276 Hoàng Thị Mến 19/08/2002 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Mèo Vạc

Hoàng Thị Mến, xã Hồng Thái, tỉnh 

Tuyên Quang

277 Vũ Khánh Linh 03/07/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Hà Giang

Vũ Khánh Linh, Phố Hành Cung, 

phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
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278 Từ Hoàng Chi Mai 30/06/2003 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Lịch sử; Trường  Trung học phổ thông 

Sơn Dương

Từ Hoàng Chi Mai, người nhận thay: 

Hoàng Thị Thu Hằng, số điện thoại 

0372415592, địa chỉ Bệnh viện Đa 

khoa Hoàng Việt, phường An Tường, 

tỉnh Tuyên Quang

279 Hoàng Thanh Trúc 16/06/2003 Nùng
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Hoàng Thanh Trúc,  thôn Trung Tâm, 

xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang  

280 Nguyễn Quốc Việt 01/01/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Lịch sử; Trường Trung học 

phổ thông Minh Quang

Nguyễn Quốc Việt, thôn Rộc, xã Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang

281 Lê Ngọc Khương 14/03/1989 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật; Trường Trung học phổ thông Kim 

Bình

Lê Ngọc Khương, xóm 8, thôn Bảo 

Châu, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên

282 Hà Văn Thế 25/09/1986 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Trường 

Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Lâm Bình

Hà Văn Thế, Thôn 10, xã Nà Tang, 

tỉnh Tuyên Quang

283 Nguyễn Thị Nở 04/09/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục Kinh tế và pháp luật; Trường 

Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Lâm Bình

Nguyễn Thị Nở, Thôn Bản Kè, xã Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

284 Nguyễn Tâm Đan 04/11/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục Kinh tế và pháp luật; Trường 

Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Lâm Bình

Nguyễn Tâm Đan, Thôn Nà Khà, xã 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

285 Thèn Thị Thân 16/05/1997 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật; Trường Trung học phổ thông Kim 

Bình

Thèn Thị Thân, Thôn Ngoan B, xã 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

286 Nguyễn Hoài Nam 13/12/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật; Trường Trung học phổ thông Kim 

Bình

Nguyễn Hoài Nam, Thôn Đông Ninh, 

xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang

287 Đồng Thị Sen 12/10/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật; Trường Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Thông Nguyên

Đồng Thị Sen, Thôn 2, xã Chợ Rã, tỉnh 

Thái Nguyên
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288 Quàng Văn Quý 23/01/1995 Thái
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật; Trường Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Thông Nguyên

Quàng Văn Quý, Bản Huổi Hỏm, xã 

Búng Lao, tỉnh Điện Biên

289 Triệu Thị Tươi 04/01/1990 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật; Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh Tuyên Quang

Triệu Thị Tươi, thôn Thản Sơn, xã 

Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ

290 Nguyễn Quỳnh Trang 01/09/1990 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật; Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Quỳnh Trang, số 19, tổ dân 

phố Chè 8, phường An Tường, tỉnh 

Tuyên Quang

291 Hoàng Thị Lương 21/10/2002 Cao Lan

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật; Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh Tuyên Quang

Hoàng Thị Lương, tổ 4, phường Bình 

Thuận, tỉnh Tuyên Quang

292 Nguyễn Thị Hồng Thắm 12/03/1994 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Trường 

Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Hoàng Su Phì

Nguyễn Thị Hồng Thắm, số nhà 42, tổ 

18, phường An Tường, tỉnh Tuyên 

Quang

293 Hoàng Thủy Anh 25/01/1988 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật; Trường Phổ thông dân tộc Nội trú 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Xín Mần

Hoàng Thủy Anh, Thôn Trác Bút, xã 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

294 Đặng Thị Như Quỳnh 14/04/2003 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục kinh tế và Pháp luật; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Minh Ngọc

Đặng Thị Như Quỳnh Số 09; ngõ 19, 

đường Lý Thường Kiệt; Tổ 15 Trần 

Phú; phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên 

Quang

295 Nguyễn Ánh Ngọc 05/08/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục kinh tế và Pháp luật; Trường 

Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Bắc Mê

Nguyễn Ánh Ngọc Số nhà 772; thôn 

Yên Phú 3; xã Bắc Mê; tỉnh Tuyên 

Quang.

296 Phan Mai Phương 24/11/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục kinh tế và Pháp luật; Trường 

Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Hoàng Su Phì

Phan Mai Phương Số nhà 619; thôn 

Yên Phú 4; xã Bắc Mê; tỉnh Tuyên 

Quang.
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297 Hoàng Xuân Thành 04/10/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục kinh tế và Pháp luật; Trường 

Trung học phổ thông Quản Bạ

Hoàng Xuân Thành Số nhà 12; đường 

Yết Kiêu; Thôn Tam Sơn 3; xã Quản 

Bạ; tỉnh Tuyên Quang.

298 Pảo Diệu Thùy 22/12/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục kinh tế và Pháp luật; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Minh Ngọc

Pảo Diêu Thùy; Thôn Bản Tàn; xã 

Linh Hồ; tỉnh Tuyên Quang

299 Hoàng Thị Nhiên 01/07/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục kinh tế và Pháp luật; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Minh Ngọc

Hoàng Thị Nhiên Số 251a, đường Lý 

Tự Trọng, tổ 12 Trần phú; phường Hà 

Giang 2; tỉnh Tuyên Quang

300 Hoàng Khánh Linh 04/04/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục kinh tế và Pháp luật; Trường 

Trung học phổ thông Mậu Duệ

Hoàng Khánh Linh Thôn Cốc Lải; xã 

Phú Linh; tỉnh Tuyên Quang

301 Nông Thị Huế 05/05/2002 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục kinh tế và Pháp luật; Trường 

Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Mèo Vạc

Nông Thị Huế Số nhà 117, tổ 4; xã 

Mèo Vạc; tỉnh Tuyên Quang

302 Hứa Thị Lường 21/07/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục kinh tế và Pháp luật; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Thông Nguyên

Hứa Thị Lường  Thôn Tân Tiến; xã 

Hùng An; tỉnh Tuyên Quang

303 Vàng Thị Kim Chi 29/06/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Trường 

Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Xín Mần

Vàng Thị Kim Chi Tổ dân phố Na Thá; 

xã Bắc Hà; tỉnh Lào Cai

304 Lệnh Huyền Trang 16/06/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục kinh tế và Pháp luật; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Thông Nguyên

Lệnh Huyền Trang Thôn Minh Sơn; xã 

Thông Nguyên; tỉnh Tuyên Quang

305 Vi Thị Mưa 28/11/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Trường 

Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Mèo Vạc

Vi Thị Mưa, bản Đoóc, Thống Nhất, 

Lạng Sơn

306 Đinh Phan Như Ngọc 21/05/1998 Mường
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Chuyên

Đinh Phan Như Ngọc, Khu trung tâm 

2, xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ
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307 Hà Ngọc Diệp 02/11/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Hà Lang

Hà Ngọc Diệp, Gia Kè, xã yên 

Nguyên, tỉnh Tuyên Quang

308 Nguyễn Minh Anh 29/05/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Xuân Vân

Nguyễn Minh Anh, Tổ dân phố Ỷ La 

06, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

309 Nguyễn Thanh Huyền 20/10/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông ATK Tân Trào

Nguyễn Thanh Huyền, số nhà 167, 

thôn Quyết Thắng, xã Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

310 Đặng Việt Anh 25/09/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Đông Thọ

Đặng Việt Anh, Tổ dân phố Trung 

Môn 12, phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

311 Hoàng Thị Bích Phượng 19/10/2001 Cao Lan
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Đông Thọ

Hoàng Thị Bích Phượng, Thôn Đồng 

Hèo, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang

312 Ma Văn Tuấn Anh 28/09/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Lâm Bình

Ma Văn Tuấn Anh, Thôn Bình Minh, 

xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

313 Nguyễn Thanh Huyền 04/02/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Thái Hòa

Nguyễn Thanh Huyền, số nhà 25, thôn 

Cống Đôi, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

314 Nguyễn Thị Mai Hương 01/12/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Thái Hòa

Nguyễn Thị Mai Hương, Số nhà 32, 

ngõ 11, Đường Trần Đại Nghĩa, tổ dân 

phố Phan Thiết 14, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang

315 Đỗ Thị Thu Hoài 25/04/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Xuân Vân

Đỗ Thị Thu Hoài, thôn Minh Khai, xã 

Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang

316 Ninh Văn Trung 16/06/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Ninh Văn Trung, Thôn An Mỹ, xã Phú 

Lương, tỉnh Tuyên Quang

317 Ma Thị Thanh Nhiệt 05/08/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Liên Hiệp

Ma Thị Thanh Nhiệt, Thôn Bản Pước, 

xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang

318 Nguyễn Thị Bích Phương 07/10/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Nguyễn Thị Bích Phương, số 91, thôn 

Hoàng Chung, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú 

Thọ
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TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Ghi chú
Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

319 Nguyễn Việt Tùng 04/08/1998 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Nguyễn Việt Tùng, thôn Đồng Mới, xã 

Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ

320 Ma Thị Diệu 09/01/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Lâm Bình

Ma Thị Diệu, thôn Làng Chùa, xã Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

321 Ngô Thị Huyền Trang 13/08/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Ngô Thị Huyền Trang, số 250 đường 

Hùng Vương, phường Vĩnh Yên, tỉnh 

Phú Thọ

322 Phạm Mai Anh 05/10/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Thái Hòa

Phạm Mai Anh, tổ dân phố Hưng 

Thành 4, phường An Tường, tỉnh 

Tuyên Quang

323 Đàm Gia Minh 14/09/2001 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Sơn Nam

Đàm Gia Minh, số nhà 316, thôn Tân 

Phúc, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

324 Lưu Quang Hiếu 15/11/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông ATK Tân Trào

Lưu Quang Hiếu, thôn Cả, xã Tân 

Trào, tỉnh Tuyên Quang

325 Lê Hồng Phương 05/08/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Kim Xuyên

Lê Hồng Phương, số nhà 46, tổ dân 

phố Phan Thiết 10, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang

326 Nguyễn Thị Trà My 07/09/1997 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Xuân Vân

Nguyễn Thị Trà My, thôn Vinh Quang, 

xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang

327 Nguyễn Duy Khánh 17/05/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Chuyên

Hoàng Thị Dung, Trường PTDTBT 

THCS Quảng Nguyên, Tuyên Quang

328 Hán Thị Thanh Huyền 28/05/1982 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Quản Bạ

Hán Thị Thanh Huyền, số nhà 204 

đường Lê Duẩn, tổ dân phố 5 Tân Hà, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

329 Tạ Ngọc Ánh 22/03/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Thái Hòa

Tạ Ngọc Ánh Số nhà 18; ngõ 03; tổ 4; 

phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên Quang

330 Nguyễn Thị Phương 19/08/1995 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Sơn Nam

Nguyễn Thị Phương Số nhà 173; xóm 

Trong; Thôn Dịch Đồng; xã Yên Lạc; 

tỉnh Phú Thọ

331 Bùi Khánh Linh 27/11/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Quản Bạ

Nguyễn Thị Thúy Nga Trường THPT 

Vị Xuyên; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

TT Họ và tên
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Dân tộc Ghi chú
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Vị trí việc làm,

 chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

332 Sân Thị Hương 19/12/1999 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Quản Bạ

Sân Thị Hương 388 Nguyễn Trãi; xã 

Quản Bạ; tỉnh Tuyên Quang.

333 Phùng Thị Thanh Thùy 15/09/1995 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Chuyên 

Phùng Thị Thanh Thủy, Nhà S12, tổ 

22, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên 

Quang

334 Nguyễn Thị Thu Huyền. 13/12/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Chuyên

Nguyễn Thị Thu Huyền Tổ 7; phường 

Hà Giang 2; tỉnh Tuyên Quang.

335 Vương Thu Hoài 29/08/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Xín Mần

Vương Thu Hoài Thôn 10; xã Nậm 

Dịch; tỉnh Tuyên Quang.

336 Nguyễn Trọng Quý 17/11/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Minh Ngọc

Nguyễn Trọng Quý Thôn Trang; xã 

Linh Hồ; tỉnh Tuyên Quang.

337 Đào Thị Thu Hiền 05/04/1997 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Liên Hiệp

Đào Thị Thu Huyền Thôn 24; xã Vị 

Xuyên; tỉnh Tuyên Quang.

338 Nông Mai Ngọc 27/08/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Liên Hiệp

Nông Mai Ngọc Thôn Kiên Quyết; xã 

Liên Hiệp; tỉnh tuyên Quang

339 Hoàng Thị Minh Diệp 26/05/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Liên Hiệp

      Hoàng Thị Minh Diệp Thôn Tân 

Thành 2; xã Liên Hiệp; tỉnh Tuyên 

Quang

340 Nguyễn Mai Xuân 01/09/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Mèo Vạc

Nguyễn Mai Xuân Số nhà 166; Thôn 

Pả Vi Thượng; xã Mèo Vạc; tỉnh 

Tuyên Quang

341 Tráng Thị Chỉnh 19/05/2001 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Xín Mần

Tráng Thị Chỉnh Thôn Vũ Khí; xã Pà 

Vầy Sủ; tỉnh Tuyên Quang

342 Nguyễn Hoàng Mai Chi 05/06/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Minh Ngọc

Nguyễn Hoàng Mai Chi Thôn 4; xã Vị 

Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

343 Triệu Đức Hải 08/10/2000 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Minh Ngọc

Triệu Đức Hải Số nhà 09; Ngõ 24; 

phường Hà Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

344 Nguyễn Trần Tiến 11/07/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Sơn Nam

Nguyễn Mạnh Nhất Trường THPT Việt 

Lâm Thôn 22; xã Vị Xuyên; tỉnh 

Tuyên Quang



159

Nam Nữ
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Dân tộc Ghi chú
Đối tượng ưu 
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Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

345 Hà Phương Thảo 27/05/2002 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Chuyên

Đàm Thị Thanh Tú,  Trường Mầm non 

Hòa An, làng Rèn 2, xã Hòa An, tỉnh 

Tuyên Quang

346 Dương Thị Thanh Trà 09/02/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Chuyên

Dương Thị Thanh Trà,  Thôn Tiên Hóa 

1, xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang

347 Nguyễn Thùy Linh 01/01/2001 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Chuyên

Đinh Thị Tuyết,  Tổ dân phố Liên 

Thịnh, phường An Tường, tỉnh Tuyên 

Quang

348 Nguyễn Hải Anh 02/03/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Chuyên 

Nguyễn Hải Anh, số nhà 35, tổ 11, 

phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang

349 Bùi Thị Hồng Nhung 30/09/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Chuyên 

Vũ Thanh Nhàn, giáo viên trường 

PTDTNT THPT Hà Giang

350 Vũ Thùy Dung 11/07/2001 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Chuyên 

Vũ Thùy Dung,  87 phố Hoa Lư,  tổ 

dân phố Phan Thiết 1, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang 

351 Vũ Ngọc Hoa 03/03/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Thái Hòa

Vũ Ngọc Hoa, Thôn Đồng Cầu, xã Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

352 Hà Thu Trang 27/03/2002 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Thái Hòa

Hà Thu Trang, số 2, ngõ 56, thôn Bắc 

Mục, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

353 Hoàng Thanh Thùy 05/04/2003 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông ATK Tân Trào

Hoàng Thanh Thùy, số 580, tổ 18, 

phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên

354 Trần Lưu Thúy Anh 28/04/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Thái Hòa

Trần Lưu Thúy Anh, số nhà 126, thôn 

Vĩnh Sơn, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

355 Lê Khánh Linh 28/07/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông ATK Tân Trào

Lê Khánh Linh, thôn Đoàn Kết, xã Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang

356 Tạ Thảo Quyên 14/12/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng anh; Trường Trung học phổ 

thông ATK Tân Trào

Tạ Thảo Quyên, Số nhà 66, đường 

Nguyễn Lương Bằng, tổ dân phố Phan 

Thiết 10, phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

357 Trần Thị Thanh Hiếu 26/12/2000 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Thái Hòa

Trần Thị Thanh Hiếu, số nhà 12, ngõ 

130 đường An Thượng, xã An Khánh, 

thành phố Hà Nội
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358 Đoàn Thị Kim Dung 10/04/2000 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Chuyên 

Đoàn Thị Kim Dung, SN 17, ngõ 171, 

đường Trường Chinh, tỉnh Tuyên 

Quang

359 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 20/04/2000 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Chuyên

Nguyễn Thị Quỳnh Anh Số 238; đường 

Nguyễn thái Học; tổ 16; phường Hà 

Giang 2; tỉnh Tuyên Quang

360 Trần Thanh Thư 18/07/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Chuyên

Trần Thanh Thư Số nhà 04; thôn 5; xã 

yên Minh; tỉnh Tuyên Quang

361 Hoàng Thị Nhị 24/02/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Liên Hiệp

Hoàng Thị Nhị Thôn Hùng Tiến; xã 

Hùng An; tỉnh Tuyên Quang

362 Nguyễn Minh Trang 14/10/1998 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Chuyên

Nguyễn Minh Trang Số nhà 39 đường 

Nguyễn Văn Linh; tổ 36 phường Hà 

Giang 1; tỉnh Tuyên Quang

363 Lù Yến Vi 13/08/2003 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Trung học phổ 

thông Quản Bạ

Lù Yến Vi Số 05, Đinh Tiên Hoàng, 

Tổ 6 Quang Trung; phường Hà Giang 

2; tỉnh Tuyên Quang

364 Hoàng Đức Toàn 17/10/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Anh; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Lâm Bình

Hoàng Đức Toàn, Thôn Nà Thom, xã 

Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang

365 Nguyễn Thành Nguyên 23/09/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Tiếng Anh; Trường Trung học 

phổ thông Xuân Vân

Nguyễn Thành Nguyên, số nhà 104, tổ 

dân phố 2, phường Nông Tiến, tỉnh 

Tuyên Quang

366 Đinh Mai Linh 06/02/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Trung Quốc; Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Hà Giang

Đinh Mai Linh Thôn Ngọc Thượng; xã 

Linh Hồ; tỉnh Tuyên Quang.

367 Vũ Thị Lan 05/03/1993 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Trung Quốc; Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Hà Giang

Vũ Thị Lan Thôn Giang Nam; xã 

Thanh Thủy; tỉnh Tuyên Quang

368 Nguyễn Thị Ngọc Lũy 07/09/1991 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Tiếng Trung Quốc; Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Hà Giang

Nguyễn Thị Ngọc Lũy Tổ 34; thôn 

Chang; phường Hà Giang 1; tỉnh 

Tuyên Quang

369 Nguyễn Quang Minh 08/09/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Sơn 

Nam

Nguyễn Thị Hương, Giáo viên THCS 

Chiêu Yên, xã Lực Hành, tỉnh Tuyên 

Quang

370 Đặng Đức Thắng 15/08/2002 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học phổ thông Kim Bình

Đặng Đức Thắng, Thôn 6 Minh Quang, 

xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang
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371 Ma Khánh Bảo 17/03/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học phổ thông Hoàng Su Phì

Ma Khánh Bảo, thôn Nà Liềm, xã 

Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang

372 Nguyễn Thị Hằng 14/12/1993 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đông Thọ

Nguyễn Thị Hằng, Khu An Việt, xã 

Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ 

373 Dương Quý Tuấn 18/12/2001 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học phổ thông Kim Bình

Dương Quý Tuấn, Trường THPT Kim 

Bình, thôn Kim Quang, xã Kim Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

374 Trần Lâm Thắng 29/09/1999 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học phổ thông Kim Bình

Trần Lâm Thắng Thôn 6A; xã Bảo 

Yên; tỉnh Lào Cai

375 Hoàng Văn Khiêm 15/03/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Mèo Vạc

Hoàng Văn Khiêm, Thôn Bản Va, xã 

Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang

376 Bàn Văn Lập 26/03/1994 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục thể chất; Trường 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Đông Thọ

Bàn Văn Lập, thôn Hưng Thịnh, xã 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

377 Nguyễn Ngọc Thanh 01/11/1995 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Giáo dục thể chất; 

Trường Phổ thông dân tộc Nội trú  Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông Mèo 

Vạc

Nguyễn Ngọc Thanh Số nhadf 25; ngõ 

4; đường Trần Khánh Dư; tổ 8 Quang 

Trung; phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên 

Quang.

378 Hoàng Tuấn Hùng 01/02/2002 Tày
Người Dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Giáo dục thể chất; 

Trường Trung học phổ thông Hoàng Su 

Phì

Hoàng Tuấn Hùng Thôn 1; xã Hoàng 

Su Phì; tỉnh Tuyên Quang.

379 Ma Quang Hiệp 20/11/1999 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Văn Huyên

Ma Quang Hiệp, Thôn Gia Kè, xã Yên 

Nguyên, tỉnh Tuyên Quang

380 Nguyễn Văn Kết 09/08/1995 Kinh

Đối tượng 2, Tốt 

nghiệp đào tạo 

Chỉ huy trưởng, 

BCH quân sự cấp 

xã, ngành Quân 

sự cơ sở, được 

phong Quân hàm 

Sĩ quan dự bị đã 

đăng kí Ngạch Sĩ 

quan dự bị

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Sơn 

Nam

Nguyễn Văn Kết, Thôn Minh Tân, xã 

hải Lựu, tỉnh Phú Thọ
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381 Ôn Thị Kim Huệ 05/08/1995 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Sơn 

Nam

Ôn Thị Kim Huệ, Thôn Đồng Mới, xã 

Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ

382 Đoàn Xuân Tiến 28/04/1999 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Hàm 

Yên

Đoàn Xuân Tiến, thôn Nà Ngà, xã 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

383 Ma Thị Hồng 19/08/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Hàm 

Yên

Ma Thị Hồng, xóm 1, thôn Tân An, xã 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

384 Lê Thị Hiền 21/09/1996 Sán Dìu
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Sơn 

Nam

Lê Thị Hiền, thôn Đồng Mới, xã Đạo 

Trù, tỉnh Phú Thọ

385 Hoàng Đức Huỳnh 02/01/1996 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Giáo dục Quốc phòng - An ninh; 

Trường Trung học phổ thông Mèo Vạc

Hoàng Đức Huỳnh, thôn An, xã Văn 

Bàn, Lào Cai

386 Mai Ngọc Anh 28/10/1988 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Giáo dục thể chất; 

Trường Phổ thông dân tộc Nội trú  Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông Mèo 

Vạc

Mai Ngọc Anh Số 08; Ngõ 90; đường 

Trần Phú; tổ 15; phường Hà Giang 2; 

tỉnh Tuyên Quang.

387 Lò Thị Ngọc Ánh 25/03/1994 Thái
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Mèo 

Vạc

Lò Thị Ngọc Ánh, Thôn Chiến Thắng, 

xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ

388 Quan Thị Hiền 06/09/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Văn Huyên

Quan Thị Hiềnm, thôn Thôm Bưa, xã 

Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

389 Đào Văn Lượng 04/08/1996 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Sơn 

Nam

Đào Văn Lượng, thôn 11 Tam Dương 

Bắc, Phú Thọ

390 Mạc Thị Dưng 28/10/1988 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Hàm 

Yên

Mạc Thị Dưng Trung tâm điều dưỡng 

người có công và dịch vụ việc làm, tổ 

dân 3 Nậm Loóng 3, phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai Châu
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391 Phạm Hồng Hạnh 23/12/1996 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Sơn 

Nam

Phạm Hồng Hạnh Thôn Tân Thắng; xã 

Hùng An; tỉnh Tuyên Quang

392 Triệu Thị Nguyệt 08/09/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Sơn 

Nam

Triệu Thị Nguyệt Thôn Tát Hạ; xã 

Linh Hồ; tỉnh Tuyên Quang

393 Phàn Quốc Sinh 28/11/1993 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Mèo 

Vạc

Phàn Quốc Sinh Thôn Lũng Khỏe A; 

xã Thuận Hòa; tỉnh Tuyên Quang

394 Triệu Mùi Cói 22/02/1995 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Mèo 

Vạc

Triệu Mùi Cói Thôn Tân An; xã Bắc 

Quang; tỉnh Tuyên Quang.

395 Tải Seo Sân 15/10/1995 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Văn Huyên

Tải Seo Sân Thôn Cốc Mui; xã Trung 

Thịnh; tỉnh Tuyên Quang.

396 Nguyễn Thùy Linh 01/11/2002 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Mèo 

Vạc

Nguyễn Thùy Linh Khu 5; xã Vĩnh 

Chân; tỉnh Phú Thọ

397 Hoàng Văn Huynh 16/07/1997 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh; Trường Trung học phổ thông Mèo 

Vạc

Hoàng Văn Huynh Thôn Sơn Thành; 

xã Tiên Yên; tỉnh Tuyên Quang

398 Đỗ Phương Anh 10/03/2003 Kinh

Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III dạy Kĩ thuật Công nghiệp; Trường 

Trung học phổ thông Sơn Dương

Đỗ Phương Anh, thôn 9, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang

399 Trần Thị Hồng Loan 22/9/2001 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III 

dạy Mĩ thuật; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Xín Mần

Trần Thị Hồng Loan, 'Thôn mới, xã 

Xuân Giang, tỉnh Tuyên Quang 

400 Nguyễn Thị Hương Thùy 26/03/1987 Kinh
Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Lâm Bình

Nguyễn Thị Hương Thùy, Thôn Bình 

Minh, xã Minh Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

401 Phạm Ngọc Toàn 19/04/2001 Kinh
Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Lâm Bình

Phạm Ngọc Toàn, Thôn 6, xã Nà Hang, 

tỉnh Tuyên Quang
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402 Nguyễn Thị Phượng 10/08/1986 Kinh
Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Sơn Nam

Nguyễn thị Phượng, Ngõ 50, Tổ dân 

phố Hốp, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú 

Thọ

403 Phạm Thị Linh Chi 16/05/1990 Kinh
Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Sơn Nam

Phạm Thị Linh Chi, Thôn Tân Thắng, 

xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

404 Vũ Thị Thu Hường 13/10/2001 Kinh
Kế toán viên; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học phổ thông Hà Giang

Vũ Thị Thu Hường, 14B ngõ 212 

Khương Đình, phường Khương Đình, 

Hà Nội

405 Nguyễn Hương Linh 15/7/2001 Kinh

Kế toán viên; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Quản Bạ

Nguyễn Hương Linh, thôn Nà Chang, 

xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang

406 Bùi Đăng Duy 18/02/1999 Kinh

Kế toán viên; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Quản Bạ

Bùi Đăng Duy, tổ 6, phường Hà Giang 

2, tỉnh Tuyên Quang

407 Nông Thị Thảo Quyên 17/02/2003 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học phổ thông Hà Giang

Nông Thị Thảo Quyên, số nhà 250, 

đường Lý Thường Kiệt, tổ 2 Ngọc Hà, 

phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

408 Vũ Thị Tuyết Hạnh 07/01/1980 Kinh
Kế toán viên; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học phổ thông Hà Giang

Vũ Thị Tuyết Hạnh, số nhà 13, ngõ 

164 đường Lý Tự Trọng, tổ 17 Minh 

Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 

Quang

409 Vương Thị Hồng Vân 14/08/2001 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Quyết Tiến

Vương Thị Hồng Vân, thôn Bó Lách, 

xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang

410 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11/10/1989 Kinh
Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Quyết Tiến

Nguyễn Thị Ngọc Anh, số nhà 16, 

đường Phạm Hồng Cao, tổ 3 Ngọc Hà, 

phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

411 Trương Thị Vinh 10/05/1986 Hoa
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên; Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Quản Bạ

Trương Thị Vinh, số 3, đường Nguyễn 

Trãi, thôn Tam Sơn 3, xã Quản Bạ, 

tỉnh Tuyên Quang

412 Lệnh Ánh Phương 05/10/2002 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Quyết Tiến

Lệnh Ánh Phương, thôn Tam Sơn 3, xã 

Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang

413 Lê Đình Luân 16/12/1990 Kinh
Kế toán viên; Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Thông Nguyên

Lê Đình Luân, Trường THPT Kim 

Ngọc, thôn Mâng, xã Bằng Hành, tỉnh 

Tuyên Quang

414 Vũ Ngọc Thúy Oanh 07/08/2001 Thái
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Mậu Duệ

Vũ Ngọc Thúy Oanh, thôn Po Mu, xã 

Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang

415 Trần Thị Thảo 31/03/1986 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Mậu Duệ

Trần Thị Thảo, thôn Đông Tinh, xã 

Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang
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416 Lê Thị Hương 12/10/1982 Kinh
Kế toán viên; Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Hà Giang

Lê Thị Hương, số nhà 17, tổ 16, 

phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang

417 Đào Thu Hương 29/08/2001 Kinh
Kế toán viên; Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Hà Giang

Đào Thu Hương, khu đô thị CIC, 

đường Nguyễn Thái Học, phường Hà 

Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

418 Phạm Hồng Thương 10/08/1988 Kinh
Kế toán viên; Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Hà Giang

Phạm Hồng Thương, Ngõ 59, tổ 17 

Trần Phú, phường Hà Giang 2, tỉnh 

Tuyên Quang

419 Bùi Hương Giang 23/11/2000 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên; Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Hà Giang

Bùi Hương Giang, SN 1480, thôn 11, 

xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang

420 Nguyễn Thu Hoài 02/11/1999 Kinh
Kế toán viên; Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Hà Giang

Nguyễn Thu Hoài, số nhà 28, ngõ 63 

đường Lê Duẩn, tổ dân phố Tân Hà 11, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

421 Nguyễn Phương Thảo 18/04/2003 Kinh
Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Sơn Nam

Nguyễn Phương Thảo, Số nhà 197, tổ 

1, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang

422 Bùi Thu Huyền 26/05/2001 Kinh
Kế toán viên; Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Hà Giang

Bùi Thu Huyền, SN 62, thôn 4, xã 

Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang

423 Vũ Thanh Thúy 07/10/1999 Kinh
Kế toán viên; Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên Hà Giang

Vũ Thanh Thúy, nhà cuối ngõ 168, 

đường Phùng Hưng, tổ 17 Trần Phú, 

phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

424 Vũ Thị Vân Anh 02/02/1991 Kinh
Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Sơn Nam

Vũ Thị Vân Anh, thôn Kim Xuyên, xã 

Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang

425 Nguyễn Phương Thảo 29/01/1996 Kinh
Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Sơn Nam

Nguyễn Phương Thảo, tổ dân phố 

Trung Môn 4, phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

426 Hà Thị Linh Chi 17/11/1998 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Kế toán viên; Trường Trung học phổ thông 

Lâm Bình

Hà Thị Linh Chi, thôn An Thịnh, xã 

Tân An, tỉnh Tuyên Quang

Ấn định danh sách có 426 người./.
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